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LỜI NÓI ĐẦU 

Quý vị đang cầm trên tay Báo cáo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế 

của các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai năm 2020.  

Đây là năm thứ hai tỉnh Gia Lai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) với sự tư vấn của Chi nhánh Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng). Báo cáo 

thực hiện theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai và Quyết định số 380/QĐ-

UBND ngày 7 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, 

bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa 

phương của tỉnh Gia Lai. 

Báo cáo DDCI Gia Lai năm 2020 được xây dựng độc lập và khách quan dựa 

trên cơ sở phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 

doanh do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai điều tra và hoàn toàn độc lập 

với Chỉ số năng lực cạnh canh cấp tỉnh (PCI) do VCCI công bố hằng năm. 

Phương pháp đánh giá được kế thừa từ phương pháp luận của PCI, nội 

dung đánh giá được xây dựng từ tình hình thực tiễn của tỉnh. So với năm 

2019, báo cáo DDCI Gia Lai năm 2020 mở rộng thêm đối tượng được đánh 

giá và có những điều chỉnh về nội dung đánh giá để phù hợp với tình hình 

trong năm 2020, các sự điều chỉnh, bổ sung đã được các sở, ban, ngành và 

địa phương đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện và UBND tỉnh đã 

ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bộ chỉ số. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác với tinh thần 



  

trách nhiệm cao và hiệu quả đến từ lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và các cơ 

quan, đơn vị trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Xin chân 

thành cảm ơn các chuyên gia đã có những góp ý, bình luận để hoàn thiện 

báo cáo. Và để hoàn thành báo cáo này, không thể không nhắc đến sự tin 

tưởng và hợp tác của các doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh, chúng tôi 

xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh đã dành 

thời gian quý báu tham gia khảo sát và cung cấp những thông tin đầy đủ, 

trung thực và khách quan để chúng tôi xây dựng báo cáo DDCI Gia Lai 2020. 

VCCI Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai 

đã phối hợp tốt với VCCI Đà Nẵng trong triển khai các hoạt động cải thiện 

môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

trong những năm qua. 

Dù nhóm nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng báo cáo với cách 

làm khoa học, độc lập, khách quan nhưng do thời gian, nguồn lực có hạn, 

báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong 

nhận được sự chia sẻ, phản hồi tích cực của tất cả các quý vị.  
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TÓM TẮT 
1. DDCI Gia Lai 2020 và phương pháp luận. 

 DDCI Gia Lai 2020 là lần thứ hai tỉnh Gia Lai thực hiện bộ chỉ số 

này, số lượng đơn vị được đánh giá tăng lên 8 đơn vị ở cả 2 nhóm, tổng số 

đơn vị được đánh giá ở cả 2 nhóm là 34 đơn vị. Tổng số DN/HTX/HKD tham 

gia trả lời khảo sát là 806 đơn vị, đại diện cho tiếng nói chung của 

DN/HTX/HKD về chất lượng điều hành kinh tế của cấp sở, ban, ngành và địa 

phương tỉnh Gia Lai. 

 Chỉ số DDCI Gia Lai 2020 đánh giá một đơn vị qua 8 CSTP bao gồm 

1) Tính minh bạch, 2) Tính Năng động, 3) Chi phí thời gian, 4) CPKCT, 5) 

Cạnh tranh bình đẳng, 6) Hỗ trợ DN, 7) Thiết chế pháp lý và 8) Vai trò người 

đứng đầu. 

 Chỉ số DDCI Gia Lai 2020 được xây dựng theo quy trình 3 bước, 

gồm: (i) Thu thập thông tin thông qua khảo sát các DN/HTX/HKD trên địa 

bàn, (ii) Tính toán 8 CSTP và chuẩn hóa trên thang điểm 10 và (iii) Gán 

trọng số và tính điểm số DDCI tổng hợp gồm điểm của 8 CSTP trên thang 

điểm tối đa 100. 

 DN/HTX/HKD tham gia khảo sát DDCI được chọn mẫu ngẫu nhiên 

nhằm đảm bảo tính đại diện của cộng đồng DN tại tỉnh, theo các tiêu chí: 

lĩnh vực kinh doanh, địa phương và thời gian hoạt động. 

 DDCI Gia Lai 2020 bổ sung thêm tiêu chí đánh giá về phối hợp, hợp 

tác giải quyết công việc DN của các đơn vị trong CSTP Chi phí thời gian; thay 

tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các TTHC hoặc các công 

việc liên quan tới các sở, ban, ngành/địa phương” bằng tiêu chí “Thái độ của 

cán bộ khi cung cấp thông tin cho DN" ở CSTP Tính minh bạch… Ngoài một 

số thay đổi ở tiêu chí ở 8 CSTP, DDCI 2020 còn khảo sát tác động của dịch 
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0 Covid-19 đến cộng đồng DN tỉnh Gia Lai. 

2. Kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020 

Chỉ số DDCI Gia Lai 2020 nhóm sở, ban, ngành 

 Kết quả DDCI giữa các sở, ban, ngành tương đối đồng đều, 

khoảng cách điểm giữa các đơn vị là không nhiều. Hai CSTP có điểm trung 

vị cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành là Chi phí thời gian và Tính minh 

bạch với số điểm lần lượt là 7,81 điểm và 7.64 điểm. So với năm 2019,các 

CSTP Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Hỗ trợ DN và Thiết chế pháp lý 

giảm về điểm trung vị. Khoảng cách điểm giữa đơn vị đứng đầu và cuối 

năm 2020 là 2,5 điểm tăng 0,15 điểm, 

 Cục Thuế là đơn vị có điểm số DDCI tổng hợp cao nhất trong 

nhóm sở, ban, ngành với 70,79 điểm. Ba CSTP Tính năng động (7,44 điểm), 

Hỗ trợ DN (6,81 điểm) và Vai trò người đứng đầu (7,34 điểm) là các CSTP có 

vị thứ cao nhất và là những điểm mạnh của Cục Thuế, giúp cho Cục Thuế có 

vị trí cao trong bảng xếp hạng DDCI 2020. 

 Các sở, ban, ngành có vị thứ xếp hạng cao: Xếp sau Cục Thuế tỉnh 

lần lượt là BHXH tỉnh (70,78 điểm) và Sở KH&ĐT (70,7 điểm). Các CSTP Chi 

phí thời gian (7,97 điểm), Tính minh bạch (7,86 điểm), CPKCT (6,05 điểm) là 

những điểm mạnh của BHXH tỉnh. Đối với Sở KH&ĐT thì CPKCT (6,06 điểm), 

Tính năng động (7,35 điểm) và Chi phí thời gian (7,93 điểm) là những CSTP 

có vị thứ cao của sở. 

Chỉ số DDCI Gia Lai 2020 nhóm địa phương 

 Điểm số DDCI tổng hợp nhóm địa phương năm 2020 dao động 

trong khoảng 52,01 điểm đến 69,25 điểm. Trung vị điểm số DDCI tổng hợp 

cấp địa phương tăng so với năm 2019, bên cạnh đó khoảng cách điểm giữa 
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đơn vị đứng đầu và đứng cuối trong nhóm có sự thu hẹp đây là những tín 

hiệu rất tích cực trong cải thiện chất lượng điều hành của nhóm địa phương 

trong năm 2020 so với 2019. Các chỉ số có điểm số trung vị tăng trong năm 

2020 là Tính minh bạch, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng, Hỗ trợ DN và Thiết 

chế pháp lý. Các CSTP Hỗ trợ DN, Thiết chế pháp lý và Tính minh bạch có 

điểm trung vị cao nhất trong nhóm địa phương. 

 TX Ayun Pa là đơn vị dẫn đầu trong nhóm cấp địa phương với 

69,25 điểm. Các CSTP Tính minh bạch (7,12 điểm), Tính năng động (7,87 

điểm) và Chi phí thời gian (7,06 điểm) được DN đánh giá khá cao so với các 

địa phương khác. 

 Các địa phương có vị thứ xếp hạng cao: TX An Khê là địa phương 

xếp vị thứ hai với số điểm DDCI tổng hợp là 68,61 điểm, trong khi đó huyện 

Đức Cơ là đơn vị có điểm số DDCI xếp thứ ba với số điểm là 67,43 điểm. 

CSTP CPKCT của huyện An Khê xếp thứ hai trong nhóm các địa phương với 

6,94 điểm, trong khi đó CSTP Vai trò người đứng đầu (6,92 điểm) là CSTP có 

vị thứ tốt nhất của huyện Đức Cơ. 

3. Tình hình kinh doanh của DN và tác động từ dịch Covid-19 

 43,39% DN cho biết kinh doanh bị thua lỗ tăng 18,91% so với năm 

2019, tỷ lệ DN thua lỗ chút ít là 32,58% và thua lỗ lớn là 10,81%. Tỷ lệ DN có 

kế hoạch giảm quy mô kinh doanh tăng 1,16% và có kế hoạch đóng cửa 

tăng 3,35%. 

 Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 94,66% DN trả lời khảo sát trong đó 

56,63% bị ảnh hưởng một phần, 28,81% cho biết mức độ ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh là nghiêm trọng và 9,22% cho biết mức độ ảnh hưởng 

là rất nghiêm trọng. Chỉ có 5,34% DN cho biết đến thời điểm khảo sát vẫn 

chưa bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tác động của đại dịch. 

  Theo kết quả khảo sát, có 36,76% DN được hỏi cho biết các chính 
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0 sách kịp thời và hỗ trợ đến với DN lúc cần nhất, tuy nhiên vẫn có 36,41% 

DN tham gia trả lời khảo sát cho biết không thể tiếp cận được chính sách hỗ 

trợ và 19,34% đánh giá chính sách ban hành là chậm trễ, chủ trương là có 

nhưng thực thi rất chậm. Đánh giá về hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ, hai 

nhóm giải pháp về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất được nhiều 

DN đánh giá giúp DN phục hồi kinh doanh nhất với các tỷ lệ lần lượt là 54% 

và 53%. Ngoài ra có 41,36% DN được hỏi cho biết có thông báo và hướng 

dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh khi đánh giá về sự hỗ trợ 

của cơ quan tại tỉnh giúp DN tiếp cận các chính sách. 

4. Một số giải pháp và khuyến nghị 

 Các giải pháp hỗ trợ DN 

- Rà soát các chính sách hỗ trợ DN để tối ưu hóa tác động của các 

chính sách đến hoạt động của DN 

- Hỗ trợ các DN trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng do tác động của 

dịch Covid-19 

- Hỗ trợ DN về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 

- Hỗ trợ cho DN mới thành lập 

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ DNNVV và nâng cao vai trò của 

các hiệp hội DN 

 Khuyến nghị cải thiện MTKD 

- Thực hiện tốt các nghị quyết và chính sách về cải cách TTHC và cải 

thiện MTKD 

- Tối ưu hóa công tác thanh, kiểm tra 

- Tăng cường công khai thông tin trên website các đơn vị 

- Gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao với công tác đánh giá cán 

bộ 
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- Tăng cường hiệu quả các chương trình đào tạo, hỗ trợ DN và đối 

thoại DN 

- Cắt giảm CPKCT 

- Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thực hiện các kế hoạch cải 

cách TTHC và cải thiện MTKD 

 Mô hình thực tiễn tốt “Ngày không viết” – “Ngày không hẹn” 
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0 1. Mở đầu 

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương 

(DDCI) của Gia Lai năm 2020 tiếp tục là tập hợp tiếng nói của cộng đồng 

DN/HTX/HKD hoạt động trên địa bàn tỉnh, đánh giá chất lượng công tác 

điều hành kinh tế của 17 TP, huyện, TX và 17 sở, ban, ngành của tỉnh để 

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng MTKD tại địa phương. Số lượng 

sở, ban, ngành và địa phương được đánh giá gia tăng so với năm ngoái, cụ 

thể tăng 3 sở, ban, ngành và 5 địa phương so với năm 2019. Điều này thể 

hiện tinh thần cầu thị của tỉnh, mong muốn có được những đánh giá toàn 

diện, sâu sát về công tác điều hành kinh tế tại tỉnh. 

Năm 2020 là năm thứ 2 tỉnh Gia Lai thực hiện bộ chỉ số này, với sự tư 

vấn của Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng). Số lượng DN/HTX/HKD 

tham gia phản hồi điều tra năm nay nhiều hơn so với năm trước. Cụ thể, 

năm nay có 806 DN/HTX/HKD đã trả lời phiếu khảo sát, tăng 31 đơn vị so 

với 775 đơn vị của năm 2019, cho thấy mức độ hưởng ứng và niềm tin của 

cộng đồng DN đang tăng đối với khảo sát đánh giá DDCI của tỉnh. 

Bố cục Báo cáo DDCI Gia Lai 2020 gồm 3 chương:  

 Chương I - Giới thiệu: chương này giới thiệu thông tin chung về bộ 

chỉ số, mục đích, phương pháp nghiên cứu; 

 Chương II – Kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020: là những phân tích, 

đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI 2020 của cấp sở, ban, ngành và 

địa phương; 

 Chương III – Một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hỗ trợ DN và cải 

thiện MTKD: chương III đề cập đến tình hình kinh doanh của DN/HTX/HKD 

trong năm qua và những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tình hình 
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sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD cũng như những đánh giá về hiệu 

quả về công tác hỗ trợ DN/HTX/HKD của tỉnh nhằm phục hồi sản xuất kinh 

doanh cho DN/HTX/HKD. Bên cạnh đó là những đề xuất giải pháp cải thiện 

các điểm còn hạn chế của nhóm sở, ban, ngành và địa phương. 

Báo cáo DDCI Gia Lai 2020 phản ánh chân thực tiếng nói của các 

DN/HTX/HKD, qua đó hy vọng sẽ cung cấp thông tin và khuyến nghị hữu ích 

để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương có những 

hành động hiệu quả và kịp thời để cải thiện MTKD của tỉnh. Chúng tôi cũng 

hy vọng rằng nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các quy định, 

thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và mang lại sự thịnh vượng cho DN và người 

dân tại tỉnh Gia Lai. 

2. Mục tiêu 

 Trên cơ sở những mục tiêu đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai, các 

cơ quan, tổ chức của tỉnh và các chuyên gia thông qua trong năm 2019, mục 

tiêu chung của DDCI Gia Lai 2020 nhằm thúc đẩy cải thiện MTKD, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các mục tiêu cụ thể của DDCI Gia Lai 2020 bao gồm: 

• Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh 

đến cấp sở, ban, ngành và cấp địa phương. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo 

điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và cấp địa 

phương. 

• Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, 

DN/HTX/HKD tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cấp sở, ban, 

ngành và cấp địa phương. Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của 

các sở, ban, ngành và địa phương trong năm 2020. 
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0 • Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế 

giữa cấp sở, ban, ngành và cấp địa phương, từ đó tạo động lực cải cách một 

cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên 

quan đến DN/HTX/HKD; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản 

xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 

• Cung cấp công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 

tỉnh. DDCI là công cụ giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách 

quan về hiện trạng MTKD tại tỉnh qua điều tra DDCI để hỗ trợ công tác 

hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh. 

• Xác định những điểm nghẽn trong công tác giải quyết TTHC, song 

cũng giúp nhận diện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên 

địa bàn của tỉnh.  

• Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện với DN, nhà đầu tư. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo DDCI Gia Lai 2020 kế thừa phương pháp nghiên cứu của DDCI 

2019, cụ thể: 

Phân tích dữ liệu khảo sát: 

Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích dữ liệu dựa trên kết quả khảo 

sát các DN/HTX/HKD. Khảo sát DN/HTX/HKD thực hiện theo hình thức khảo 

sát qua thư. Khảo sát ghi nhận được 11.106 ý kiến đánh giá1 cấp sở, ban, 

ngành và cấp địa phương từ 806 DN/HTX/HKD đang hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

 
1 Mỗi DN có thể đánh giá nhiều sở, ban, ngành và cấp địa phương khác nhau. Mỗi lần đánh giá 1 đơn vị 

được tính là 1 ý kiến. Ví dụ: DN A đánh giá Sở KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh; BHXH tỉnh và TP Pleiku thì số lượng ý 
kiến đánh giá của DN A được tính là 4. 
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Thảo luận nhóm: 

Nhóm nghiên cứu cùng chuyên gia của VCCI tiến hành các cuộc thảo 

luận nhóm nhằm bình luận, đánh giá và cung cấp thêm thông tin cho 

những phát hiện nổi bật trong báo cáo này. 

Phương pháp thu thập số liệu, thông tin từ tài liệu tham khảo: 

Song song với các phương pháp trên, nhóm nghiên cứu tìm hiểu thêm 

tình hình môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Gia Lai thông qua phân tích 

các nguồn thông tin thứ cấp và sơ cấp từ  các báo cáo của tỉnh, các sở, ban, 

ngành, các địa phương, Cục thống kê và các phương tiện truyền thông. Với 

phương pháp nghiên cứu như vậy, báo cáo đã phản ánh được cảm nhận 

của DN về chất lượng điều hành của các đối tượng được đánh giá. 

4. Bộ chỉ số DDCI 2020 và những điều chỉnh, bổ sung 

4.1. Những điều chỉnh bổ sung về bộ chỉ số 

Sau khi công bố báo cáo DDCI Gia Lai 2019, nhóm nghiên cứu đã nhận 

được những góp ý từ UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương về việc 

tăng thêm số lượng đơn vị được đánh giá và có những điều chỉnh trong các 

câu hỏi nhằm mục đích mở rộng tác động của khảo sát DDCI đến nhiều sở, 

ban, ngành hơn và có sự đánh giá toàn diện cho tất cả các huyện, TP, TX 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Căn cứ trên những ý kiến góp ý đối với báo cáo DDCI Gia Lai 2019, 

trong năm nay nhóm nghiên cứu đã đề xuất tăng số lượng đơn vị được 

đánh giá lên 34 đơn vị ở nhóm sở, ban, ngành và cấp địa phương. Ba đơn vị 

được bổ sung vào danh sách đánh giá trong nhóm sở, ban, ngành gồm: Sở 

TT&TT, Sở VH, TT&DL, Công an tỉnh. Đối với nhóm cấp địa phương, DDCI 

2020 đã đánh giá tất cả các huyện, TX, TP của tỉnh. Các huyện Đak Pơ, 
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0 huyện Ia Pa, huyện Mang Yang, huyện Phú Thiện và huyện Kông Chro được 

bổ sung đánh giá lần đầu trong năm 2020. 

Trong quá trình xây dựng, triển khai DDCI Gia Lai 2020, nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành rà soát và có đề xuất thay đổi và bổ sung một số tiêu chí 

đánh giá như: bổ sung thêm tiêu chí đánh giá về phối hợp, hợp tác giải 

quyết công việc DN của các đơn vị trong CSTP Chi phí thời gian; thay tiêu 

chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các TTHC hoặc các công việc 

liên quan tới các sở, ngành/địa phương” bằng tiêu chí “Thái độ của cán bộ khi 

cung cấp thông tin cho DN" ở CSTP Tính minh bạch… Ngoài một số thay đổi 

ở tiêu chí ở 8 CSTP thì để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến cộng 

động DN tỉnh Gia Lai, nhóm nghiên cứu đã bổ sung một số câu hỏi để đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến DN cũng như đánh giá tác 

động của các chính sách hỗ trợ DN ứng phó với dịch Covid-19. 

Những đề xuất và điều chỉnh đã được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức 

của tỉnh và được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 

7 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh 

Gia Lai. 

4.2. Một số nội dung cơ bản của bộ chỉ số DDCI 2020 

4.2.1. Đối tượng được đánh giá 

Sau khi bổ sung thêm 3 đơn vị thuộc nhóm sở, ban, ngành và 5 địa 

phương còn lại của tỉnh, DDCI Gia Lai 2020, có 34 đơn vị được đánh giá và 

được chia làm 2 nhóm: 
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Bảng 1. Đối tượng được đánh giá 

STT Nhóm 1: sở, ban, ngành STT Nhóm 2:  địa phương 

1 Sở KH&ĐT 1 TP. Pleiku 

2 Sở TN&MT 2 TX. An Khê 

3 Sở Xây dựng  3 TX. Ayun Pa 

4 Sở Công thương  4 Huyện Chư Sê 

5 Sở LĐ, TB&XH  5 Huyện Ia Grai 

6 Sở NN&PTNT   6 Huyện Chư Prông 

7 Sở GTVT 7 Huyện Đak Đoa 

8 Sở KH&CN 8 Huyện Đức Cơ 

9 Thanh tra tỉnh  9 Huyện Chư Păh 

10 BQL KKT  10 Huyện Kbang 

11 Cục Thuế tỉnh  11 Huyện Chư Pưh 

12 BHXH tỉnh 12 Huyện Krông Pa 

13 Sở Tài chính 13 Huyện Đak Pơ 

14 Cục QLTT 14 Huyện Ia Pa 

15 Sở TT&TT 15 Huyện Mang Yang 

16 Sở VH, TT&DL 16 Huyện Phú Thiện 

17 Công an tỉnh 17 Huyện Kông Chro 

4.2.2. Các CSTP 

Bộ chỉ số DDCI Gia Lai 2020 vẫn bao gồm 8 CSTP là: (1) Tính minh 

bạch; (2) Tính năng động; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính 

thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ DN; (7) Thiết chế pháp lý và (8) 

Vai trò người đứng đầu. 

Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau: 
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0 a. CSTP Tính minh bạch với 7 tiêu chí: 

1. Khả năng tiếp cận thông tin của sở, ban, ngành/địa phương. 

2. Cần có mối quan hệ để có thể tiếp cận được tài liệu của sở, ban, 

ngành/địa phương. 

3. Mức độ đầy đủ, rõ ràng của nội dung thông tin trong quá trình giải 

quyết TTHC hoặc công việc có liên quan tới các đơn vị. 

4. Thái độ của cán bộ khi được đề nghị cung cấp thông tin. 

5. Mức độ sẵn sàng cung cấp thông tin, văn bản khi DN yêu cầu. 

6. Mức độ truy cập vào Website của các sở, ban, ngành/địa phương 

của DN. 

7. Tính hữu ích của thông tin trên Website của các sở, ban, ngành/địa 

phương với DN. 

b. CSTP Tính năng động với 5 tiêu chí: 

1. Lãnh đạo các sở, ban, ngành/địa phương linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật nhằm tạo MTKD thuận lợi cho các DN. 

2. Phản ứng của các sở, ban, ngành/địa phương trong việc giải quyết 

những vấn đề mới phát sinh. 

3. Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc 

của DN trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ DN/cải 

thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.  

5. Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ của sở, ban, ngành/địa phương khi 

thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên. 
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c. CSTP Chi phí thời gian với 9 tiêu chí: 

1. Số lần DN bị thanh tra, kiểm tra của sở, ban, ngành/địa phương 

trong năm qua. 

2. Sự trùng lặp nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

3. Sự tuân thủ nội dung thanh tra, kiểm tra theo Quyết định thanh tra, 

kiểm tra. 

4. Mục đích chính của các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

5. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ cho DN khi giải quyết công việc. 

6. Mức độ tuân thủ đúng quy định về thời gian khi giải quyết TTHC. 

7. DN không cần phải đi lại nhiều lần để hoàn tất các TTHC liên quan. 

8. Công tác phối hợp để giải quyết công việc cho DN của các đơn vị 

9. Hiện tượng đùn đẩy công việc tại các đơn vị hoặc đùn đẩy lên cấp 

có thẩm quyền cao hơn. 

d. CSTP Chi phí không  chính thức với 5 tiêu chí 

1. Tỷ lệ % DN có trả chi phí không chính thức. 

2. Hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các 

công việc liên quan tại các sở, ban, ngành/địa phương. 

3. Các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được. 

4. Công việc không đạt kết quả nếu không chi trả chi phí không chính 

thức. 

5. Sự giảm bớt về chi phí không chính thức mà DN phải chi trả. 

e. CSTP Cạnh tranh bình đẳng với 7 tiêu chí 

1. Tồn tại các DN sân sau và DN thân hữu tại địa phương. 
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0 2. Có sự ưu ái trong việc tiếp cận các nguồn lực nhà nước (bao gồm: 

đất đai, tài chính và đấu thầu) cho DN sân sau và DN thân hữu.  

3. Sự ưu ái dành cho các DN lớn hơn DNNVV trong việc tiếp cận thông 

tin. 

4. Sự ưu tiên các DN lớn hơn DNNVV trong quá trình giải quyết kiến 

nghị, khó khăn và TTHC.  

5. Các DN lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với DNNVV. 

6. Sự ưu ái gây khó khăn cho DN. 

7. Mức độ quan tâm của sở, ban, ngành và địa phương tới DNNVV. 

f. CSTP Hỗ trợ DN với 4 tiêu chí 

1. Cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ DN. 

2. Chất lượng các chương trình hỗ trợ DN. 

3. Cung cấp thông tin về các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại 

DN. 

4. Việc giải quyết vướng mắc của DN trong và sau các buổi đối thoại, 

trao đổi thông tin. 

g. CSTP Thiết chế pháp lý với 5 tiêu chí 

1. Thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy 

định  

2. Giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN thỏa đáng. 

3. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có thể giải quyết được 

vấn đề. 

4. Cơ chế đảm bảo công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, 
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kiến nghị, khiếu nại. 

5. Hỗ trợ pháp lý cho DN phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hành vi sai 

trái. 

h. CSTP Vai trò người đứng đầu với 6 tiêu chí 

1. Có ảnh hưởng quyết định đến công tác CCHC tại cơ quan. 

2. Dám quyết/ dám làm và dám chịu trách nhiệm. 

3. Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN. 

4. Lắng nghe và tiếp thu góp ý của DN. 

5. Giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của DN. 

6. Trong cơ quan không có hiện tượng “trên bảo dưới không nghe”. 

4.2.3. Phương pháp tính điểm 

Để có thể có được điểm số DDCI tổng hợp, các điểm CSTP của sở, ban, 

ngành và cấp địa phương sẽ được tập hợp lại. Chỉ số DDCI tổng hợp sẽ là 

bình quân gia quyền của tất cả điểm CSTP. Trọng số trong công thức tính 

bình quân gia quyền được lựa chọn bằng phương pháp chuyên gia, theo 

kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá mức độ quan trọng, tầm ảnh hưởng của 

từng CSTP đối với công tác cải thiện MTKD tại địa phương. 
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0 Bảng 2. Trọng số đánh giá 

Tên chỉ tiêu Trọng số 
CSTP 1. Tính minh bạch 15% 
CSTP 2. Tính năng động 10% 
CSTP 3. Chi phí thời gian 15% 
CSTP 4. Chi phí không chính thức 15% 
CSTP 5. Cạnh tranh bình đẳng 10% 
CSTP 6. Hỗ trợ DN 10% 
CSTP 7. Thiết chế pháp lý 10% 
CSTP 8. Vai trò người đứng đầu 15% 
Điểm tổng hợp DDCI 

 

100% 

5. Cách thức triển khai khảo sát 

5.1. Mẫu khảo sát 

Dựa vào danh sách DN/HTX/HKD đang hoạt động năm 2020 do Sở 

KH&ĐT cung cấp, nhóm nghiên cứu tiến hành tổng hợp với danh sách 

DN/HTX/HKD năm 2019 để có được danh sách DN/HTX/HKD đang hoạt động 

trong những năm gần đây. Sau đó tiến hành rà soát, kiểm tra dữ liệu, chọn 

mẫu và chuyển cho Hiệp hội DN tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát. 

Mẫu khảo sát DDCI Gia Lai năm 2020 được thực hiện theo hình thức 

lấy mẫu ngẫu nhiên, dựa trên các tiêu chí: 

• Địa phương hoạt động: đang hoạt động tại tất cả huyện, TP, TX của 

tỉnh. 

• Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ – thương mại; Công nghiệp chế biến – 

chế tạo; Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản; Xây dựng – Bất động sản và Khai 

khoáng. 

• Thời gian hoạt động của DN: Thành lập trước năm 2019; thành lập 

trong và sau năm 2019. 
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5.2. Quy trình và cách thức khảo sát DDCI Gia Lai 2020 

Trong khảo sát DDCI 2019, HHDN tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt vai trò 

là đơn vị triển khai khảo sát. Do đó, HHDN tỉnh Gia Lai tiếp tục được tin 

tưởng trong vai trò là đơn vị triển khai khảo sát DDCI Gia Lai 2020. Sau khi 

nhận được danh sách chọn mẫu ngẫu nhiên từ VCCI Đà Nẵng, HHDN tỉnh 

gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện đến cho các DN/HTX/HKD trong 

danh sách chọn mẫu. Sau khi thu hồi các phiếu khảo sát từ DN/HTX/HKD, 

HHDN tỉnh chuyển các phiếu thu được cho VCCI Đà Nẵng kiểm tra và tổng 

hợp phiếu khảo sát. Trong quá trình VCCI Đà Nẵng kiểm tra, tổng hợp các 

phiếu khảo sát, nếu có phát sinh việc bổ sung thêm phiếu khảo sát, HHDN 

tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phát và thu phiếu khảo sát. Các phiếu khảo sát 

do HHDN tỉnh gửi về cho VCCI Đà Nẵng còn nguyên phong bì, đảm bảo việc 

bảo mật nội dung trả lời cũng như thông tin các DN/HTX/HKD trả lời khảo 

sát. HHDN tỉnh và VCCI Đà Nẵng là hai đơn vị độc lập đối với các đơn vị và 

các địa phương được đánh giá. Cách thức khảo sát này đảm bảo tính khách 

quan cho kết quả khảo sát, ngoài ra còn bảo mật thông tin cho các 

DN/HTX/HKD trả lời khảo sát. 

Quá trình triển khai khảo sát DDCI 2020 đã tiếp cận2 đến 3.496 

DN/HTX/HKD trên địa bàn tỉnh, tăng 22% so với năm 2019. Tỷ lệ DN vẫn 

chiếm cao nhất với 77,12% tương đương với 2.696 DN. Tỷ lệ mẫu/tổng số DN 

là 48,2% tăng 1,2% so với năm trước. Tại một số địa phương có số lượng DN 

ít thì tỷ lệ mẫu/tổng số DN trên 90%, có 9 địa phương có tỷ lệ 100%. 

 

 

 
2  Tiếp cận được hiểu là các hoạt động gọi điện thoại liên hệ, tìm địa chỉ, và tiến hành khảo 

sát. 
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STT Địa phương Tổng số DN Mẫu khảo sát 

Tỷ lệ mẫu/ 

tổng số DN 

(%) 

1 TP. Pleiku 3.457 687 19,9 

2 TX. An Khê 245 210 85,7 

3 TX. Ayun Pa 103 103 100 

4 Huyện Chư Sê 270 210 77,8 

5 Huyện Ia Grai 191 180 94,2 

6 Huyện Chư Prông 270 268 99,3 

7 Huyện Đak Đoa 132 132 100 

8 Huyện Đức Cơ 129 129 100 

9 Huyện Chư Păh 202 185 91,6 

10 Huyện Kbang 97 96 99 

11 Huyện Chư Pưh 76 76 100 

12 Huyện Krông Pa 87 87 100 

13 Huyện Đak Pơ 98 98 100 

14 Huyện Ia Pa 42 42 100 

15 Huyện Mang 

Yang 

69 69 100 

16 Huyện Phú Thiện 58 57 98.3 

17 Huyện Kông Chro 67 67 100 
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Số lượng HTX đã tiếp cận là 170 chiếm 4,86% số lượng DN/HTX/HKD 

đã tiếp cận, tỷ lệ mẫu/tổng số HTX là 62,73%. Đối với HKD, DDCI Gia Lai 

2020 đã tiếp cận 630 HKD, chiếm khoảng 1,8% so với tổng số HKD. Tổng số 

đơn vị trả lời khảo sát là 806 đơn vị, đạt 23,05% so với số lượng 

DN/HTX/HKD đã tiếp cận. 

Bảng 4. Mẫu khảo sát HKD, HTX 

STT Địa phương 

Tổng 

số 

HTX 

Mẫu 

khảo 

sát 

HTX 

Tỷ lệ 

Mẫu/ 

Tổng số 

HTX 

(%) 

Tổng số 

HKD 

Mẫu 

khảo 

sát 

HKD 

Tỷ lệ 

Mẫu/ 

Tổng số 

HKD 

(%) 

1 TP. Pleiku 40 15 37,5 9.738 30 0,3 

2 TX. An Khê 11 10 90,9 2.461 30 1,2 

3 TX. Ayun Pa 6 6 100 839 35 4,2 

4 Huyện Chư Sê 22 10 45,5 1.576 30 1,9 

5 Huyện Ia Grai 14 10 71,4 1.579 35 2,2 

6 Huyện Chư Prông 25 10 40 4.374 30 0,7 

7 Huyện Đak Đoa 15 10 66,7 1.605 35 2,2 

8 Huyện Đức Cơ 7 7 100 1.743 55 3,2 

9 Huyện Chư Păh 11 10 90,9 2.045 55 2,7 

10 Huyện Kbang 14 10 71,4 1.542 45 2,9 

11 Huyện Chư Pưh 18 10 55,6 511 35 6,8 

12 Huyện Krông Pa 13 10 76,9 1.065 40 3,8 

13 Huyện Đak Pơ 17 12 70,6 253 35 13,8 

14 Huyện Ia Pa 16 10 62,5 507 35 6,9 

15 Huyện Mang 
Yang 

12 10 83,3 843 35 4,2 

16 Huyện Phú Thiện 19 10 52,6 1.552 35 2,3 

17 Huyện Kông Chro 11 10 90,9 1.295 35 2,7 
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DN/HTX/HKD trong đó có 10.303 ý kiến đánh giá cấp sở, ban, ngành và 806 ý 

kiến đánh giá cấp địa phương. Mặc dù số lượng ý kiến đánh giá các đơn vị 

là khác nhau, phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và số 

lượng DN/HTX/HKD trên địa bàn từng địa phương, nhưng vẫn đảm bảo yêu 

cầu về số lượng ý kiến đánh giá. Với cơ sở dữ liệu được xây dựng từ 11.109 ý 

kiến đánh giá này có thể bảo đảm có những đánh giá, nhận định khoa học 

về năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và các huyện, TP, TX 

thuộc tỉnh Gia Lai. 

Bảng 5. Bảng ý kiến đánh giá 

STT Sở, ban, ngành Số ý kiến Địa phương Số ý kiến 

1 Sở KH&ĐT 623 TP. Pleiku 139 

2 Sở TN&MT 611 TX. An Khê 55 

3 Sở Xây dựng  616 TX. Ayun Pa 36 

4 Sở Công thương  614 Huyện Chư Sê 50 

5 Sở LĐ, TB&XH  612 Huyện Ia Grai 41 

6 Sở NN&PTNT   602 Huyện Chư Prông 58 

7 Sở GTVT 603 Huyện Đak Đoa 44 

8 Sở KH&CN 601 Huyện Đức Cơ 48 

9 Thanh tra tỉnh  603 Huyện Chư Păh 46 

10 BQL KKT  590 Huyện Kbang 40 

11 Cục Thuế tỉnh  625 Huyện Chư Pưh 36 

12 BHXH tỉnh 614 Huyện Krông Pa 35 

13 Sở Tài chính 591 Huyện Đak Pơ 40 

14 Cục QLTT 599 Huyện Ia Pa 35 

15 Sở TT&TT 599 Huyện Mang Yang 40 

16 Sở VH, TT&DL 593 Huyện Phú Thiện 32 

17 Công an tỉnh 607 Huyện Kông Chro 31 

 Tổng 10.303  806 
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6. Đặc điểm DN/HTX/HKD tham gia khảo sát 

Trong tổng số DN/HTX/HKD tham gia trả lời khảo sát DDCI Gia Lai 

2020, DN là đối tượng chủ yếu của khảo sát chiếm tỷ lệ cao nhất với 79,9%, 

tiếp đến là HKD với 15,26% và thấp nhất là HTX với 4,84%. So với năm 2019, 

tỷ lệ DN tham gia khảo sát đã tăng 3%, cho thấy cộng đồng DN trong tỉnh đã 

có sự quan tâm hơn đến khảo sát đánh giá DDCI nói riêng và các hoạt động 

cải thiện MTKD của tỉnh nói chung. 

Hình 1. Phân loại đối tượng khảo sát 

 

Người trả lời khảo sát chủ yếu là cấp quản lý DN, quản lý HTX hoặc là 

chủ HKD với tỷ lệ 66,95%. Đây là nhóm đối tượng nắm rõ tình hình hoạt 

động của DN cũng như  thường xuyên làm việc với cấp sở, ban, ngành, cấp 

địa phương, vì vậy có thể nói độ tin cậy của câu trả lời là tương đối cao. 

Hình 2. Tỷ lệ đối tượng trả lời 

 

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh Hợp tác xã

79.90%

15.26%
4.84%

76.90%

17.29%
5.81%

2020 2019

66,95%

33.05%
Cấp quản lý

Cấp nhân viên
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quá 10 người chiếm 67,83%, tỷ lệ DN có từ 11 đến 100 người chiếm 26,91%, 

tiếp theo là nhóm DN có trên 200 người chiếm 3,03%, và thấp nhất là DN từ 

101 đến 200 người chỉ với 2,23%. So với năm 2019, tỷ lệ DN có nhiều lao 

động tham gia vào khảo sát tăng lên khi tỷ lệ DN có quy mô lao động từ 11 

đến 200 người tham gia trả lời khảo sát tăng 3,02%. 

Hình 3. Số lao động đăng ký của DN 

 

Đối với nhóm HTX/HKD tham gia trả lời khảo sát, tỷ lệ HTX/HKD có 

quy mô lao động không vượt quá 10 người chiếm 87,77%, tiếp theo là 

HTX/HKD quy mô lao động từ 11 đến 100 người chiếm 11,51% và thấp nhất 

là quy mô lao động từ 101 đến 200 người chỉ với 0,72%. 

Hình 4. Số lao động đăng ký của HKD, HTX 

 

Quy mô về vốn của các DN tham gia trả lời khảo sát, chủ yếu vẫn là 

các DN có vốn dưới 3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ cao nhất với 54,07% tiếp theo là 

các DN có số vốn đăng ký từ 3 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng chiếm 31,90%, số 

lượng các DN có số vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng chỉ chiếm 6,54%. So với 

67.83%

26,91%

2,23%
3.03%

Không vượt quá 10 người
Từ 11 đế 100 người
Từ 101 đến 200 người
Trên 200 người

87.77%

11,51%

0,72%

Không vượt quá 10 người

Từ 11 đến 100 người

Từ 101 đến 200 người
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năm 2019, DN tham gia trả lời khảo sát có số vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng 

tăng 0,18%, số vốn đăng ký dưới 3 tỷ đồng giảm 1,43%. 

Hình 5. Số vốn đăng ký của DN 

 

Đối với quy mô vốn của HTX/HKD tham gia khảo sát, chủ yếu có số 

vốn đăng ký dưới 3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ đa số với 90,63%, số vốn đăng ký từ 

3 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng với 8,59%, số vốn đăng ký từ 20 tỷ đồng đến 

dưới 50 tỷ đồng chỉ với 0,78%, có thể thấy quy mô vốn của HKD và HTX là 

khá nhỏ. Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là 

dưới tác động của dịch Covid-19, thì với quy mô vốn nhỏ thì các HKD, HTX 

sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động và phát triển. 

Hình 6. Số vốn đăng ký của HKD, HTX 

 

Các DN tham gia trả lời khảo sát chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 

Dịch vụ/Thương mại chiếm 60,28%, tiếp đến là các DN hoạt động trong các 

lĩnh vực Xây dựng, bất động sản với 17,43%, Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

54.07%31.90%

4.78%

2.71% 2.71% 3.83%

Dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ đến dưới 20 tỷ

Từ 20 đến dưới 50 tỷ

Từ 50 đến dưới 100 tỷ

Từ 100 đến dưới 300 tỷ

Trên 300 tỷ

90.63%

8.59% 0.78%

Dưới 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến dưới 20 tỷ
Từ 20 đến dưới 50 tỷ
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0 với 12,40% và thấp nhất là lĩnh vực Khai khoáng với chỉ 1,57%. So với năm 

2019, số DN hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ/Thương mại giảm 0,71%, 

trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,13%, số DN hoạt động 

trong lĩnh vực Xây dựng, bất động sản tăng 3,63%. Tỷ lệ này khá tương ứng 

với tỷ lệ DN theo ngành nghề trong danh sách DN tỉnh cung cấp. 

Hình 7. Lĩnh vực kinh doanh của DN 
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0 Từ chương II của báo cáo, DN là khái niệm chỉ các tổ chức kinh tế bao 

gồm các DN, HKD và HTX. 

1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

Nhóm sở, ban, ngành trong khảo sát DDCI Gia Lai 2020 có 17 đơn vị 

được đánh giá. Kết quả đánh giá DDCI Gia Lai 2020 được tổng hợp bởi 8 

CSTP: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) Tính năng động; (3) Chi 

phí thời gian; (4) CPKCT; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ DN; (7) Thiết 

chế pháp lý và (8) Vai trò người đứng đầu. 

1.1. Kết quả chung DDCI cấp sở, ban, ngành năm 2020 

Kết quả DDCI tổng hợp nhóm các sở, ban, ngành năm 2020 được thể 

hiện qua hình sau: 

Hình 8. Xếp hạng DDCI cấp sở, ban, ngành 

 

Kết quả DDCI 2020 không có khoảng cách quá lớn giữa các sở, ban, 

ngành, điều này cho thấy DN đánh giá năng lực của các sở, ban, ngành 

17. BQL KKT tỉnh
16. Cục QLTT

15. Sở NN & PTNT
14. Công an tỉnh

13. Thanh tra tỉnh
12. Sở TN&MT

11. Sở VH,TT&DL
10. Sở KH&CN

9. Sở Công thương
8. Sở Xây dựng

7. Sở LĐ, TB & XH
6. Sở Tài chính

5. Sở TT&TT
4. Sở GTVT

3. Sở KH&ĐT
2. BHXH tỉnh

1. Cục Thuế tỉnh

68.29
68.54
68.59
68.60
68.65
68.69
68.72

68.84
68.88

68.98
69.34

69.73
69.74

70.54
70.70

70.78
70.79



 

 

D
D

C
I G

ia Lai 2020 
29 

D
D

CI G
ia Lai 2020 

tương đối đồng đều với nhau. Điểm số trung vị của nhóm sở, ban, ngành 

trong năm 2020 có sự giảm điểm nhẹ so với năm 2019. Cụ thể điểm số trung 

vị nhóm sở, ban, ngành trong năm 2020 là 68,88 điểm giảm 0,35 điểm so với 

năm 2019 (69,23 điểm).  Cục Thuế tỉnh, BHXH và Sở KH&ĐT là 3 đơn vị có 

điểm số DDCI cao nhất với số điểm lần lượt là 70,79 điểm, 70,78 điểm và 

70,70 điểm. 

So với năm 2019, điểm số DDCI của Cục Thuế tăng 0,24 điểm và tăng 1 

bậc. Trong 8 CSTP có 5 CSTP tăng điểm so với năm 2019 là Tính năng động 

(tăng 0,33 điểm), Chi phí thời gian (tăng 0,03 điểm), CPKCT (tăng 0,49 điểm), 

Cạnh tranh bình đẳng (tăng 0,28 điểm) và Vai trò người đứng đầu (tăng 0,26 

điểm).  Trong 8 CSTP đánh giá DDCI 2020, Cục Thuế tỉnh có 3 CSTP có vị trí 

cao nhất là Tính năng động, Hỗ trợ DN và Vai trò người đứng đầu, đây là 

những điểm mạnh của Cục thuế, giúp cho Cục thuế có vị trí cao trong bảng 

xếp hạng DDCI 2020. Trong CSTP Tính năng động, tỷ lệ DN cho rằng “Có 

hiện tượng trì hoãn/chậm trễ sở, ban, ngành khi thực hiện các quyết định/chủ 

trương của cấp trên” là khá thấp chỉ 15,94% thấp nhất trong nhóm sở, ban, 

ngành. Đối với CSTP Hỗ trợ DN, tỷ lệ DN được hỏi đồng ý cho rằng các 

chương trình hỗ trợ DN là thiết thực là khá cao với 90,41%, đây cũng là tỷ lệ 

cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Trong năm 2020 trước những khó 

khăn của DN do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục thuế tỉnh đã khẩn 

trương triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy 

định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ để đồng 

hành và chia sẻ những khó khăn của DN trước đại dịch. Bên cạnh những 

CSTP có vị trí cao so với các đơn vị khác, thì cũng có những CSTP mà Cục 

Thuế cần lưu ý cải thiện như CSTP Tính minh bạch giảm 0,66 điểm (giảm 

điểm nhiều nhất trong các CSTP) và xếp thứ 6, CSTP Cạnh tranh bình đẳng 
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0 mặc dù tăng điểm nhưng xếp vị thứ 12 trên 17 đơn vị. 

BHXH tỉnh là đơn vị xếp thứ hai trong nhóm sở, ban, ngành với 70,78 

điểm. So với năm 2019 điểm số của BHXH tỉnh tăng 0,22 điểm tuy nhiên 

giảm 1 bậc, trong 8 CSTP BHXH tỉnh có 4 CSTP tăng điểm là Tính năng động 

(tăng 0,33 điểm), CPKCT (tăng 0,41 điểm), Cạnh tranh bình đẳng (tăng 0,32 

điểm) và Vai trò người đứng đầu (tăng 0,19 điểm). Các CSTP có vị thứ cao 

của BHXH tỉnh trong khảo sát DDCI 2020 là Chi phí thời gian (xếp thứ nhất), 

Tính minh bạch, CPKCT, Vai trò người đứng đầu (ba CSTP cùng xếp thứ hai 

trên 17 đơn vị), Hỗ trợ DN, Thiết chế pháp lý (hai CSTP cùng có vị trí thứ ba 

trên 17 đơn vị). Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ DN được hỏi cho biết bị thanh 

tra, kiểm tra từ 2 lần trở lên là thấp nhất trong nhóm sở, ban, ngành chỉ với 

8,4%; bên cạnh đó tỷ lệ DN được hỏi cho biết “Công tác phối hợp để giải 

quyết công việc cho DN của đơn vị được thực hiện tốt” là 95,32%, đây cũng là 

tỷ lệ cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Để hỗ trợ cho DN vượt qua khó 

khăn do dịch bệnh, BHXH tỉnh cũng đã tích cực triển khai hướng dẫn DN 

làm thủ tục để dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, bên cạnh đó BHXH 

tỉnh cũng đã có những buổi làm việc với các DN trên địa bàn tỉnh để biết 

được những khó khăn và có giải pháp thích hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các DN 

trên địa bàn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài những điểm tích cực đã làm được, BHXH tỉnh cũng có những CSTP 

cần phải cải thiện như Cạnh tranh bình đẳng xếp vị thứ 11 trên 17 đơn vị. 

Vị thứ của Sở KH&ĐT không thay đổi so với năm 2019 mặc dù điểm số 

tăng 0,46 điểm. Tính năng động, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng và Vai trò 

người đứng đầu là những CSTP tăng điểm so với năm 2020. Trong CSTP 

CPKCT, hai tiêu chí được DN đánh giá khá cao là “Các khoản CPKCT ở mức 

chấp nhận được” với 37,26% và “CPKCT được giảm bớt” có tỷ lệ là 30,03%, 
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đây là hai tỷ lệ cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Kết quả khảo sát DDCI 

2020 cũng cho thấy DN đánh giá cao sự chủ động tham mưu UBND tỉnh của 

sở với 67,91% DN được hỏi cho rằng “Sở chủ động tham mưu UBND tỉnh các 

đề xuất/giải pháp hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn”, tỷ lệ 

cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Bên cạnh những CSTP có vị thứ cao 

như CPKCT, Tính năng động, Chi phí thời gian, Hỗ trợ DN, sở cũng cần chú ý 

cải thiện để nâng cao điểm số và vị thứ ở CSTP có vị thứ không quá cao còn 

nhiều dư địa để cải thiện như CPKCT, Hỗ trợ DN. 

Ba đơn vị có điểm số DDCI thấp nhất trong năm 2020 là BQL KKT tỉnh; 

Cục QLTT và Sở NN&PTNT với điểm số lần lượt là 68,29 điểm; 68,54 điểm và 

68,59 điểm. Điểm số của ba đơn vị không có nhiều sự chênh lệch với các 

đơn vị xếp trên. 

Sở NN&PTNT là đơn vị xếp vị thứ 15/17 đơn vị thuộc nhóm sở, ban, 

ngành với 68,59 điểm. Điểm số DDCI năm 2020 giảm 1,04 điểm so với năm 

2019 điều này khiến sở giảm 10 bậc so với năm trước. Vai trò người đứng 

đầu là CSTP có vị thứ thấp nhất trong 8 CSTP của sở, xếp vị thứ 17/17 và 

điểm số của CSTP giảm 0,04 điểm so với năm trước đạt 6,84 điểm. Trong 

CSTP Vai trò người đứng đầu của sở, tỷ lệ DN cảm nhận “Tồn tại hiện tượng 

“trên bảo dưới không nghe” diễn ra trong đơn vị” ở sở NN&PTNT có tỷ lệ cao 

nhất trong nhóm sở, ban, ngành là 47,98% mặc dù con số này đã giảm 

4,06% so với năm 2019. Kết quả khảo sát DDCI 2020,  cho thấy “Tỷ lệ % DN 

có trả CPKCT” là 18,25%, con số cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Các 

CSTP Tính minh bạch, Tính năng động, Chi phí thời gian, CPKCT, Hỗ trợ DN 

và Thiết chế pháp lý đều xếp ở các vị thứ dưới 9. CSTP Cạnh tranh bình 

đẳng có vị thứ tốt nhất trong 8 CSTP, xếp vị trí thứ 4 với điểm số 5,9 điểm 

tăng 0,54 điểm so với năm 2019. 
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0 Đơn vị xếp vị thứ 16/17 là Cục QLTT với 68,54 điểm tăng 0,21 điểm so 

với năm 2019. Bốn CSTP giảm điểm của đơn vị trong năm 2020 gồm Tính 

minh bạch (giảm 0,25 điểm), Chi phí thời gian (giảm 0,09 điểm), Hỗ trợ DN 

(giảm 0,57 điểm) và Thiết chế pháp lý (giảm 0,4 điểm). Trong 8 CSTP, Cạnh 

tranh bình đẳng là CSTP có vị thứ cao nhất xếp thứ 3/17, các tiêu chí đánh 

giá sự ưu ái của đơn vị dành cho DN lớn như “DN sân sau, DN thân hữu 

được ưu ái hơn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước”; “DN lớn được ưu ái hơn 

DNNVV trong việc tiếp cận thông tin”; “DN lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn 

so với DNNVV” đều được đánh giá tốt hơn trung vị. Tiêu chí “Việc ưu ái cho 

các DN lớn, DN sân sau, DN thân hữu có gây khó khăn cho DN” có tỷ lệ DN 

đồng ý chỉ 19,95% thấp thứ ba trong nhóm sở, ban, ngành. Bên cạnh điểm 

tích cực là CSTP Cạnh tranh bình đẳng thì các CSTP Hỗ trợ DN (xếp thứ 17), 

CPKCT (xếp thứ 16) và Thiết chế pháp lý (xếp thứ 16) là những CSTP Cục 

QLTT cần lưu ý cải thiện trong những năm tiếp theo nhất là CSTP Hỗ trợ DN 

và CPKCT vì đây là những CSTP giảm điểm so với năm trước. 

BQL KKT tỉnh là đơn vị xếp cuối cùng trong nhóm các sở, ban, ngành, 

điểm số DDCI của đơn vị giảm 0,45 điểm so với năm trước. Tính năng động 

và Thiết chế pháp lý là 2 CSTP có thứ hạng thấp nhất của BQL KKT tỉnh, đều 

xếp vị thứ cuối cùng trong nhóm sở, ban, ngành. Trong 2 CSTP này, Tính 

năng động mặc dù tăng nhẹ 0,14 điểm vẫn không đủ để giúp cải thiện về vị 

thứ, tiêu chí “Sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải 

pháp hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn” không được DN 

đánh giá cao với tỷ lệ chỉ 64,78% thấp nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Bên 

cạnh đó tỷ lệ DN đồng ý với nhận định “Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ sở, 

ban, ngành khi thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên” khá cao với 

17,95% cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Thiết chế pháp lý là CSTP cần 
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quan tâm cải thiện khi CSTP này giảm 0,37 điểm và xếp cuối cùng trong 

nhóm sở, ban, ngành. Tỷ lệ DN cho rằng “phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại 

vượt cấp mới có thể giải quyết được vấn đề” là 19,66% cao nhất trong nhóm 

sở, ban, ngành. Bên cạnh đó tỷ lệ DN cho rằng “Phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại của DN luôn được giải quyết thỏa đáng” là 69,25%, thấp nhất trong nhóm 

sở, ban, ngành có thể thấy công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị của đơn 

vị cần được quan tâm, cải thiện nhiều hơn nữa trong năm tới. Những bất 

cập trong công tác quản lý tại BQL KKT cùng việc phản ánh của DN về công 

tác quản lý của BQL KKT trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến đánh 

giá của DN về BQL KKT3. 

Điểm số DDCI và điểm số các CSTP của nhóm sở, ban, ngành không có 

sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị, một sự thay đổi nhỏ về điểm số đều có 

thể tạo ra tăng/giảm lớn về thứ bậc của các đơn vị. Các đơn vị hoàn toàn có 

thể có những sự thay đổi về mặt vị thứ trên bảng xếp hạng DDCI tỉnh khi có 

những hoạt động cải thiện MTKD, hỗ trợ DN hiệu quả. 

  

 
3 https://danviet.vn/can-bo-bql-khu-kinh-te-tinh-gia-lai-de-nguoi-nha-nhan-tien-doanh-

nghiep-20200709122249956.htm 
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0 1.2. Thay đổi DDCI cấp sở, ban, ngành giữa năm 2020 và năm 2019 

Những thay đổi về điểm trung vị của CSTP các nhóm sở, ban, ngành 

được thể hiện ở biểu đồ sau: 

Hình 9. Trung vị của các CSTP nhóm sở, ban, ngành 

 

DDCI Gia Lai năm 2020 có 4/8 CSTP có điểm trung vị thấp hơn so với 

năm 2019, trong đó Hỗ trợ DN và Tính minh bạch là 2 CSTP có điểm trung vị 

giảm nhiều nhất, trung vị Hỗ trợ DN giảm 0,48 điểm và trung vị Tính minh 

bạch giảm 0,29 điểm. Ở 2 CSTP Hỗ trợ DN và Tính minh bạch, 14 đơn vị 

được đánh giá trong năm 2019 đều giảm điểm trong năm nay. Một số CSTP 

bị ảnh hưởng một phần bởi tác động của dịch Covid-19 như CSTP Hỗ trợ DN, 

trong năm 2020 các hoạt động đào tạo DN, đối thoại DN đã bị hạn chế rất 

nhiều vì việc hạn chế tập trung đông người trong thời gian phòng chống 

dịch. Bốn CSTP có sự tăng về điểm trung vị gồm Tính năng động, CPKCT, 

Cạnh tranh bình đẳng và Vai trò người đứng đầu, trong đó CPKCT và Cạnh 

tranh bình đẳng là hai CSTP có mức tăng tốt nhất với lần lượt là 0,42 điểm 

và 0,37 điểm. 

7.64
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Cạnh tranh bình đẳng
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Mặc dù có sự tăng giảm về điểm số trung vị của các CSTP tuy nhiên so 

với năm 2019 thì vị thứ của các CSTP nhóm các sở, ban, ngành không có 

nhiều sự thay đổi. Ba CSTP Chi phí thời gian, Tính minh bạch và Thiết chế 

pháp lý vẫn là những CSTP có số điểm trung vị cao nhất, ba CSTP có điểm số 

trung vị thấp nhất là Hỗ trợ DN, CPKCT và Cạnh tranh bình đẳng. Mặc dù 

CSTP Cạnh tranh bình đẳng và CPKCT là hai CSTP thấp điểm hơn so với các 

CSTP còn lại tuy nhiên so với năm 2019 thì điểm số trung vị của hai CSTP 

này ở nhóm sở, ban, ngành đã có sự tăng điểm, cụ thể CPKCT tăng 0,42 điểm 

và Cạnh tranh bình đẳng tăng 0,37 điểm. Điều này cho thấy những nỗ lực 

cải thiện các CSTP có điểm số thấp năm 2019 của các sở, ban, ngành đã 

phần nào được cộng đồng DN ghi nhận. 

Hình 10. Điểm số tăng/giảm của mỗi sở, ban, ngành năm 2020 so với 
năm 2019 

 

Điểm số DDCI năm 2020 của nhóm các sở, ban, ngành có sự tăng giảm 

không quá nhiều mức tăng cao nhất là 1,12 điểm và mức giảm cao nhất là 

1,04 điểm. Sở GTVT và Sở Tài chính là hai đơn vị có mức tăng điểm nhiều 

-1.04

-0.52

-0.45

-0.35

-0.06

0.19

0.21

0.21

0.24

0.37

0.47

0.76

0.83

1.12
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0 nhất lần lượt là 1,12 điểm và 0,83 điểm, trong khi đó Sở NN&PTNT cùng với 

Sở LĐ, TB&XH là hai đơn vị có mức giảm điểm nhiều nhất với mức giảm là 

1,04 điểm và 0,52 điểm. Mặc dù trong năm qua các sở, ban, ngành đều có 

những nỗ lực để cải thiện về chất lượng điều hành nhưng điểm số năm 

2020 của một số đơn vị vẫn có mức giảm điểm nhẹ. Hiện tượng này có thể 

xuất phát từ nguyên nhân: sự kỳ vọng của DN đối với các đơn vị này là cao 

hơn so với thực tế diễn ra, hoặc công tác thực thi và triển khai chưa thực sự 

mang lại hiệu quả. 

So với năm 2019, đơn vị đứng đầu nhóm sở, ban, ngành tăng 0,22 

điểm, trong khi đó điểm số của đơn vị đứng cuối chỉ tăng 0,07 điểm. Khoảng 

cách điểm giữa đơn vị đứng đầu và cuối năm 2020 tăng 0,15 điểm, cụ thể 

khoảng cách điểm đơn vị đứng đầu và đứng cuối ở nhóm sở, ban, ngành 

trong năm 2020 là 2,5 điểm trong khi đó khoảng cách này ở năm 2019 là 

2,35 điểm. 

Hình 11. Khoảng cách điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối 
năm 2020 so với năm 2019 

 

Để có cái nhìn tổng quan về sự thay đổi về điểm số các CSTP cũng như 

những điểm mạnh và những mặt cần cải thiện của 17 đơn vị được đánh giá, 

68.22
68.29

70.57 70.79

2019 2020
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có thể tham khảo biểu đồ thể hiện CSTP từng đơn vị nhóm các sở, ban, 

ngành. 

Hình 12. Biểu đồ các CSTP của từng sở, ban, ngành 

Năm 2020:  Năm 2019:  
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0 1.3. Chi tiết các CSTP các sở, ban, ngành 

1.3.1. Tính minh bạch 

Điểm số Tính minh bạch của nhóm sở, ban, ngành như sau:  

Hình 13. CSTP Tính minh bạch nhóm sở ban, ngành4 

 

Ba đơn vị có điểm số Tính minh bạch cao nhất là Sở TT&TT; BHXH 

tỉnh và Sở KH&ĐT với số điểm lần lượt là 7,87 điểm, 7,86 điểm và 7,85 điểm. 

So với năm 2019, điểm trung vị của CSTP Tính minh bạch giảm 0,29 điểm, 

xếp thứ 2/8 CSTP. Trong các tiêu chí trong CSTP Tính minh bạch, trung vị 

tiêu chí “Khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin của sở, ban, ngành dễ dàng” 

giảm 1,58% so với năm 2019. DN tham gia khảo sát đánh giá về website của 

nhóm sở, ban, ngành kém hơn so với năm 2019, cụ thể tiêu chí “tỷ lệ DN 

truy cập vào website các sở, ban, ngành” giảm 2,53% và tỷ lệ DN đánh giá 

website các sở, ban, ngành hữu ích cũng giảm 4,76% so với năm 2019. 

Những tiêu chí có sự đánh giá giảm vừa rồi đã ảnh hưởng làm cho điểm số 
 

4 Điểm số được làm tròn ở số thập phân thứ hai, do đó một số đơn vị trên hình có cùng điểm 
số nhưng thứ hạng khác nhau là do điểm số khác nhau ở số thập phân thứ ba trở lên 

17. Thanh tra tỉnh
16. Công an tỉnh
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14. BQL KKT tỉnh
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9. Sở Công thương
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4. Sở LĐ, TB & XH

3. Sở KH&ĐT
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trung vị của CSTP Tính minh bạch giảm so với năm trước. Bên cạnh đó tỷ lệ 

DN cho rằng “Cán bộ nhiệt tình cung cấp thông tin cho DN” có trung vị là 

33,93%, một con số không quá cao. 

1.3.2. Tính năng động 

Với CSTP Tính năng động, 3 đơn vị có vị thứ cao nhất là Cục Thuế 

tỉnh; Sở KH&ĐT và Sở Tài chính, điểm số của ba đơn vị này lần lượt là 7,44 

điểm; 7,35 điểm và 7,34 điểm. 

Hình 14. CSTP Tính năng động nhóm sở, ban, ngành 

 

Các tiêu chí trong CSTP Tính năng động trong năm nay đều có tiến 

triển tốt hơn so với năm 2019, trung vị của các tiêu chí đều có sự cải thiện. 

Tiêu chí “Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp 

luật của lãnh đạo sở, ban, ngành” có trung vị tăng 2,06% đây là tỷ lệ tăng ít 

nhất trong các tiêu chí. Tiêu chí có sự đánh giá tốt nhất so với năm 2019 là 

tỷ lệ DN đồng ý với nhận định “Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ sở, ban, 

ngành khi thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên”, điểm trung vị 
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0 của tiêu chí này giảm 8,67%, điều này có nghĩa rằng tỷ lệ DN cho rằng có 

hiện tượng trì hoãn/chậm trễ của nhóm sở, ban, ngành đã giảm so với năm 

trước. 

1.3.3. Chi phí thời gian 

Điểm trung vị CSTP Chi phí thời gian của nhóm sở, ban, ngành năm 

2020 đạt 7,81 điểm, giảm 0,25 điểm so với năm 2019, đây là CSTP có điểm số 

trung vị cao nhất trong 8 CSTP nhóm sở, ban, ngành. 

Hình 15. CSTP Chi phí thời gian nhóm sở, ban, ngành 

 

BHXH tỉnh, Sở KH&ĐT và Cục Thuế tỉnh là ba đơn vị có điểm số Chi 

phí thời gian cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Khảo sát DDCI 2020 trong 

nhóm sở, ban, ngành, trung vị của tiêu chí nội dung thanh, kiểm tra không 

trùng lặp giảm so với năm 2019, điều này cho thấy rằng việc nội dung 

thanh, kiểm tra bị trùng lặp đối với những trường hợp DN bị thanh, kiểm 

tra từ 2 lần trở lên có xu hướng tăng so với năm 2019. Trung vị tiêu chí “Các 

cuộc thanh, kiểm tra giúp DN khắc phục các sai sót trong hoạt động kinh 
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doanh” có sự giảm nhẹ về mặt điểm số với trung vị giảm 0,98%. Trong hai 

tiêu chí đánh giá mới được bổ sung thì tiêu chí “Công tác phối hợp để giải 

quyết công việc cho DN của đơn vị được thực hiện tốt” có trung vị là 94,99% 

một tỷ lệ khá tốt so với bình quân các tiêu chí khác trong CSTP Chi phí thời 

gian. Trong khi đó tiêu chí “Có hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị 

và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn” có trung vị 

là 22,82%, mặc dù đây không phải là kết quả xấu, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn 

còn khá cao và cần quan tâm để giảm tỷ lệ này. 

1.3.4. Chi phí không chính thức 

Điểm số CSTP CPKCT của các đơn vị ở nhóm sở, ban, ngành và trung 

vị của CSTP CPKCT được thể hiện qua biểu đồ sau: 

Hình 16. CSTP CPKCT nhóm sở, ban, ngành 
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Các sở, ban, ngành phải ký cam 
kết không nhận phong bì lót 
tay, không thương lượng % và 
không gọi doanh nghiệp đi tiếp 
khách 

Ý kiến DN trả lời khảo sát 

Ba đơn vị có điểm số CPKCT cao 

nhất trong nhóm sở, ban, ngành với 

điểm số lần lượt là 6,06 điểm; 6,05 điểm 

và 6,05 điểm. Trung vị của CSTP CPKCT 

nhóm sở, ban, ngành là 6,01 điểm, tăng 

0,42 điểm so với năm 2019. Một số tiêu 

chí có tiến triển tốt như tiêu chí tỷ lệ DN 

có trả chi phí không chính thức có trung vị giảm 0,39%; tỷ lệ DN cho biết 

“Có hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công 

việc liên quan tại các sở, ban, ngành” có trung vị giảm 6,43%; tỷ lệ DN cho 

rằng “Công việc không đạt kết quả nếu không chi trả chi phí không chính 

thức” có trung vị giảm 5,48%. Bên cạnh một số tiêu chí có xu hướng tiến 

triển tốt, thì cũng có các tiêu chí DN đánh giá xấu đi như tỷ lệ “Các khoản 

chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được” chỉ đạt 36,4% giảm 8,36% 

so với năm 2019; tiêu chí “Chi phí không chính thức được giảm bớt (về giá trị 

khoản CPKCT)” đạt 27,44% giảm 1,24% so với năm 2019.  

1.3.5. Cạnh tranh bình đẳng 

CSTP Cạnh tranh bình đẳng ghi nhận có khoảng cách điểm nhỏ giữa 

nhóm 7 đơn vị có điểm số cao nhất và nhóm các đơn vị có điểm số thấp 

hơn. Điểm số Cạnh tranh bình đẳng của các sở, ban, ngành được thể hiện 

qua hình sau: 
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Tôi mong muốn các sở, ban, 
ngành quan tâm đến DNNVV, 
giúp chúng tôi tiếp cận được 
chính sách nhà nước và được 
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để 
chúng tôi phát triển kinh doanh 
sản xuất. 

Ý kiến DN trả lời khảo sát 

Hình 17. CSTP Cạnh tranh bình đẳng nhóm sở, ban, ngành 

 

So với năm 2019, CSTP Cạnh tranh bình đẳng có sự cải thiện về điểm 

số, trung vị của chỉ số này đã tăng 0,37 điểm đạt 5,63 điểm, mặc dù vậy đây 

vẫn là CSTP xếp thấp nhất trong các CSTP. Ở CSTP Cạnh tranh bình đẳng, Sở 

VH, TT&DL là đơn vị được đánh giá tốt nhất từ DN đạt 6,04, tiếp đến là 

Thanh tra tỉnh (6,01 điểm) và Cục 

QLTT đứng vị trí thứ ba (5,94 điểm). 

Sở Xây dựng tuy đã có sự cải thiện về 

điểm số khi tăng 0,18 điểm nhưng là 

đơn vị xếp cuối cùng trong nhóm sở, 

ban, ngành với 5,3 điểm, đòi hỏi sự nỗ 

lực hơn nữa của đơn vị này. Các tiêu 

chí “DN sân sau, DN thân hữu được ưu 

ái hơn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước (ví dụ: đấu thầu, khoáng sản…)”, 

“DN lớn được ưu ái hơn DNNVV trong quá trình kiến nghị, khó khăn và 
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cho các DN lớn, DN sân sau, DN thân hữu có gây khó khăn cho DN”, “Sở, ban, 

ngành thường xuyên quan tâm đến các DNNVV” đều cần sự cải thiện tích cực 

hơn nữa từ các đơn vị trong thời gian đến. 

1.3.6. Hỗ trợ DN 

Ba đơn vị có điểm số cao nhất trong CSTP Hỗ trợ DN là Cục Thuế tỉnh, 

Sở KH&ĐT và BHXH tỉnh với điểm số lần lượt là 6,81 điểm, 6,74 điểm và 6,73 

điểm. 

Hình 18. CSTP Hỗ trợ DN nhóm sở, ban, ngành 

 

So với năm 2019 điểm trung vị đã giảm 0,49 điểm xuống còn 6,31 

điểm xếp thứ 6 trong các CSTP. Đối với các chương trình hỗ trợ DN (khóa 

đào tạo, tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách) trung vị tỷ lệ DN được 

mời tham gia tăng lên đạt trung vị 75% tuy nhiên chất lượng của các 

chương trình được DN đánh giá thấp hơn một chút so với năm trước khi 
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trung vị tỷ lệ DN đánh giá các chương trình thiết thực giảm 0,7% (đạt 

88,17%). Ngược lại, các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại DN thì 

trung vị tỷ lệ DN được mời thông báo tham gia các chương trình giảm 5,74% 

(đạt 62,56%), trung vị tỷ lệ DN cho rằng “Vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ 

kịp thời tại/sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin” tăng nhẹ 0,3% đạt 

93,33%. Nhìn chung các tiêu chí đánh giá trong CSTP Hỗ trợ DN có sự tăng 

giảm không ổn định, bên cạnh đó tỷ lệ DN tham gia các chương trình hỗ trợ, 

đối thoại DN vẫn chưa cao, vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện CSTP Hỗ trợ 

DN. 

1.3.7. Thiết chế pháp lý 

Điểm số trung vị CSTP Thiết chế pháp lý của nhóm sở, ban, ngành đạt 

7,2 điểm, xếp thứ ba trong 8 CSTP, so với năm 2019 điểm trung vị CSTP 

Thiết chế pháp lý giảm nhẹ 0,15 điểm. 

Hình 19. CSTP Thiết chế pháp lý nhóm sở, ban, ngành 

 

Trong CSTP Thiết chế pháp lý không có nhiều sự chênh lệch về điểm 

giữa các đơn vị, tuy nhiên, Sở GTVT là đơn vị có sự đánh giá tích cực nhất 
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7,64 điểm và nhiều hơn 0,21 điểm so với đơn vị có điểm số cao nhất của 

năm 2019 ở CSTP này. Hai đơn vị được cộng đồng DN đánh giá tích cực tiếp 

theo là Cục Thuế tỉnh (7,36 điểm) và BHXH tỉnh (7,32 điểm). Tiêu chí “DN 

phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có thể giải quyết được vấn 

đề” có trung vị giảm so với năm 2019, đạt 19,14%, đây là dấu hiệu khá tích 

cực khi tỷ lệ DN phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp đã giảm. Cộng 

đồng DN cũng đánh giá cao hơn về việc có cơ chế đảm bảo công bằng minh 

bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại có trung vị đạt 78,63% 

DN đồng ý. Bên cạnh đó, tiêu chí “Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN luôn 

được giải quyết thỏa đáng” và “Việc thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, 

theo đúng quy trình, quy định” có trung vị giảm so với năm 2019.  

1.3.8. Vai trò người đứng đầu 

Ba đơn vị có điểm số cao nhất trong CSTP Vai trò người đứng đầu lần 

lượt là Cục Thuế tỉnh (7,34 điểm), BHXH tỉnh (7,33 điểm) và Sở KH&ĐT (7,31 

điểm), so với năm 2019, vị thứ ba đơn vị này không có sự thay đổi. So với 

năm 2019, ba vị trí đứng cuối đã có sự thay đổi khi những nỗ lực của người 

đứng đầu các Sở Xây dựng; BQL KKT và Sở KH&CN được cộng đồng DN 

đánh giá tích cực và có sự thay đổi về vị thứ. 
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Hình 20. CSTP Vai trò người đứng đầu nhóm sở, ban, ngành 

 

DN vẫn tiếp tục đánh giá việc lãnh đạo sở, ban, ngành lắng nghe và 

tiếp thu các ý kiến góp ý của DN khá cao với trung vị 92,05% DN đồng ý với 

nhận định đó, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm 1,41% so với năm 2019. Tiêu chí 

lãnh đạo sở, ban, ngành có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các 

vấn đề của DN là tiêu chí có trung vị tăng 1,3% đạt 85.21% DN đồng ý. Tiêu 

chí “Lãnh đạo sở, ban, ngành chưa giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn 

đề cụ thể của DN” có sự cải thiện khi trung vị đã giảm 4,84% tuy nhiên con 

số 43,16% vẫn là một con số không hề nhỏ. Hiện tượng “trên bảo dưới 

không nghe” tại các đơn vị đã có sự cải thiện tích cực khi điểm trung vị đã 

giảm từ 51,97% xuống còn 44,02%, tuy nhiên đây vẫn là tiêu chí còn rất 

nhiều dư địa để cải thiện. 
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0 2. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương 

Ở cấp địa phương, năm 2020 đánh giá 17 đơn vị, tăng 5 huyện so với 

năm 2019. Các huyện được đánh giá thêm trong năm 2020 là huyện Đak Pơ, 

huyện Ia Pa, huyện Mang Yang, huyện Phú Thiện và huyện Kông Chro. Việc 

bổ sung thêm 5 huyện giúp tỉnh Gia Lai có bức tranh toàn diện về chất 

lượng điều hành của các đơn vị hành chính thuộc tỉnh. 

Về các CSTP được đánh giá ở nhóm cấp địa phương, năm 2020 giữ 

nguyên 8 CSTP như năm 2019, là (1) Tính minh bạch, (2) Tính năng động, (3) 

Chi phí thời gian, (4) Chi phí không chính thức, (5) Cạnh tranh bình đẳng, 

(6) Hỗ trợ DN, (7) Thiết chế pháp lý và (8) Vai trò người đứng đầu. 

2.1. Kết quả chung DDCI cấp địa phương năm 2020 

Điểm số DDCI tổng hợp nhóm cấp địa phương năm 2020 dao động 

trong khoảng 52,01 điểm đến 69,25 điểm. Chi tiết điểm số được thể hiện 

như hình phía dưới. 

Hình 21. Xếp hạng DDCI cấp địa phương 
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Ba đơn vị được DN đánh giá có chất lượng điều hành tốt nhất trong 

nhóm cấp địa phương vào năm 2020 là TX Ayun Pa, TX An Khê và huyện 

Đức Cơ. Phân tích sâu dữ liệu khảo sát, có thể thấy những đơn vị này được 

đánh giá tương đối đồng đều và khá tốt ở hầu hết các CSTP. 

TX Ayun Pa có điểm số DDCI tổng hợp là 69,25 điểm. So với năm 2019, 

điểm số DDCI tổng hợp tăng 4,79 điểm, là 1 trong 8 đơn vị tăng điểm ở năm 

2020. Mức điểm số ở các CSTP của TX nằm trong khoảng từ 6,07 -7,87 điểm. 

Xét trên thang điểm 10 (mức đánh giá tối đa), đây là mức điểm tương đối tốt 

và vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Trong 8 CSTP, TX Ayun Pa có 3 CSTP 

có kết quả tốt ở nhóm cấp địa phương là chỉ số Tính minh bạch, Tính năng 

động và Chi phí thời gian. Ở Tính minh bạch, việc tiếp cận thông tin ở TX 

Ayun Pa năm 2020 được đánh giá tốt hơn năm 2019 và tốt nhất trong các 

địa phương được đánh giá, với tỷ lệ 80% DN đồng ý “Khả năng tiếp cận tài 

liệu, thông tin (tài liệu quy hoạch hoặc văn bản quy phạm pháp luật) của cấp 

địa phương dễ dàng”. Ở CSTP Tính năng động, tỷ lệ DN đồng ý với tiêu chí 

“Cấp địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ 

DN/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn” của TX là 80%, một tỷ lệ tốt so 

với nhóm địa phương. Ở chỉ số Chi phí thời gian, mặc dù đây là chỉ số được 

đánh giá tốt ở các tiêu chí “Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ” – 94,44% DN 

đồng ý, “Cơ chế phối hợp trong giải quyết công việc cho DN” - 96,97% DN 

đồng ý, nhưng tỷ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên vẫn khá cao. 

Trong năm 2020, tỷ lệ DN cho rằng đã bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên ở 

TX Ayun Pa là 30,30% - cao nhất trong các địa phương được đánh giá và cao 

hơn năm 2019 là 14,02%. 

Xếp thứ 2 trong nhóm cấp địa phương là TX An Khê. Điểm số DDCI 

tổng hợp của TX An Khê là 68,61 điểm. So với đơn vị đứng đầu thì TX An 
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0 Khê chỉ kém 0,64 điểm, mức chênh lệch không quá lớn. Điểm số DDCI năm 

2020 của TX An Khê tăng 6,55 điểm và tăng 3 bậc trong nhóm cấp địa 

phương so với năm trước. Trong 8 CSTP thì có 6 CSTP tăng điểm so với năm 

trước gồm Tính minh bạch, Chi phí thời gian, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng, 

Thiết chế pháp lý và Vai trò người đứng đầu. Hai CSTP giảm điểm gồm Tính 

năng động và Hỗ trợ DN với số điểm giảm lần lượt là 0,38 điểm và 0,44 điểm. 

Nhìn chung 8 CSTP của TX An Khê đều có vị thứ khá tốt trong nhóm cấp địa 

phương, các CSTP CPKCT, Thiết chế pháp lý là những CSTP có vị thứ cao 

nhất của TX, đều xếp vị thứ 2/17 và thấp nhất là Cạnh tranh bình đẳng xếp 

vị thứ tám. Trong CSTP CPKCT các tiêu chí “Các khoản CPKCT ở mức chấp 

nhận được” được đánh giá ở mức khá tốt với tỷ lệ DN đồng ý là 37,74%, tiệm 

cận tỷ lệ tốt nhất là 37,84% của huyện Kbang. Tỷ lệ DN cho rằng “Công việc 

không đạt kết quả nếu không chi trả CPKCT” cũng ở mức thấp trong nhóm 

cấp địa phương với chỉ 9,43%. CSTP có vị thứ thấp nhất của TX An Khê là 

Cạnh tranh bình đẳng, các tiêu chí đều nằm gần mức trung vị của nhóm, tỷ 

lệ DN đánh giá “Các lãnh đạo cấp địa phương có DN sân sau, DN thân hữu” là 

15,38% mặc dù không quá cao tuy nhiên tăng 10,46% so với năm trước, đây 

là điểm địa phương cần lưu ý. 

Điểm số DDCI tổng hợp của huyện Đức Cơ là 67,43 điểm, xếp thứ ba 

trong nhóm cấp địa phương. So với năm 2019, điểm số DDCI tổng hợp của 

huyện đã giảm 2,29 điểm, huyện có 5 CSTP giảm điểm so với năm trước 

gồm Chi phí thời gian, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý và 

Vai trò người đứng đầu, mức giảm điểm cũng không quá nhiều dao động từ 

0,14 điểm đến 1,89 điểm. Ba CSTP tăng điểm là Tính minh bạch, Tính năng 

động và Hỗ trợ DN với số điểm tăng lần lượt là 0,28 điểm; 0,29 điểm; và 1,28 

điểm. CSTP Vai trò người đứng đầu của huyện có vị thứ cao nhất xếp thứ 
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nhất trong nhóm cấp địa phương, hai CSTP có vị trí thứ hai là Cạnh tranh 

bình đẳng và Hỗ trợ DN. Bên cạnh đó vẫn có một số CSTP có vị thứ không 

quá cao như Tính minh bạch và Chi phí thời gian đều xếp vị thứ 9/17.  

Ba địa phương xếp những ở vị thứ cuối cùng trong nhóm cấp địa 

phương là huyện Chư Pưh, huyện Chư Păh và huyện Phú Thiện. Điểm số 

của các địa phương ở các vị thứ thấp nhất có xu hướng tăng so với năm 

trước, có thể thấy được những đánh giá tích cực hơn của DN ở nhóm cấp 

địa phương so với năm trước. 

Điểm số tổng hợp DDCI 2020 của huyện Phú Thiện đạt 52,01 điểm xếp 

cuối cùng trong nhóm cấp địa phương. Năm 2020 là năm đầu tiên huyện 

được đánh giá DDCI, mặc dù xếp cuối cùng tuy nhiên điểm số của địa 

phương đã cao hơn khá nhiều so với địa phương xếp cuối cùng năm 2019. 

Bảy trong tám CSTP của huyện có vị thứ dưới 9 gồm Tính minh bạch, Tính 

năng động, Chi phí thời gian, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp 

lý và Vai trò người đứng đầu, trong đó có 3 CSTP xếp cuối cùng là Tính 

minh bạch, CPKCT và Thiết chế pháp lý. Hỗ trợ DN là CSTP có điểm số cao 

nhất và có vị thứ cao nhất của huyện đạt 7,19 điểm xếp thứ 5 trong nhóm 

cấp địa phương. Huyện Phú Thiện là huyện nghèo của tỉnh nhưng cũng đã 

có nhiều nỗ lực để phát triển vươn lên, trong 5 năm qua tốc độ tăng giá trị 

sản xuất đạt khá, tăng bình quân 11%/năm, tuy nhiên huyện vẫn còn 

những hạn chế cần khắc phục như “kinh tế phát triển còn chậm, hiệu lực 

quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa cao; tinh thần, 

thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa tốt...”5 làm cho 

huyện vẫn chưa có vị thứ cao trong đánh giá DDCI so với các địa phương 

khác. Nếu huyện quan tâm hơn nữa đến cộng đồng DN và tiếp tục đẩy 

 
5 Trích nội dung bài báo tại địa chỉ http://tinhuygialai.org.vn/tintuc/phu-thien-can-phan-dau-vuon-len-

tro-thanh-huyen-kha-cua-tinh-()/vi-VN-39865-328.html 
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0 mạnh công tác CCHC thì MTKD của huyện sẽ được cải thiện nhiều hơn qua 

các năm.  

Huyện Chư Păh là địa phương xếp vị thứ 16 và có điểm số DDCI tổng 

hợp là 52,83 điểm. Điểm số DDCI tổng hợp của huyện tăng 11,43 điểm, đây 

là mức tăng điểm cao nhất trong nhóm cấp địa phương. Trong 8 CSTP thì có 

đến 7 CSTP tăng điểm, mức tăng từ 0,17 điểm đến 2,87 điểm. CSTP duy nhất 

giảm điểm của huyện là Tính minh bạch. Mặc dù đa phần các CSTP đều 

tăng điểm tuy nhiên so với các địa phương khác thì các CSTP của huyện có 

những vị thứ khá thấp, có 2 CSTP xếp cuối cùng trong nhóm địa phương 

gồm Tính năng động và Chi phí thời gian, bên cạnh đó còn 2 CSTP xếp vị 

thứ 16/17 là Hỗ trợ DN và Vai trò người đứng đầu. Tính minh bạch là CSTP 

có điểm số cao nhất và cũng là CSTP có vị thứ tốt nhất của huyện với 6,61 

điểm và xếp thứ 7 trong nhóm cấp địa phương. So với năm 2019 huyện đã 

có những bước tiến khá tốt, bên cạnh đó những tồn tại của huyện cần được 

khắc phục như công tác “quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường còn 

có mặt chưa tốt, tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, lãng phí, xa dân của một 

bộ phận cán bộ, công chức nhà nước chưa được khắc phục triệt để”6, điều đó 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến đánh giá DDCI của huyện trong năm nay. 

Huyện cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động CCHC và cải thiện 

MTKD trên địa bàn huyện để đạt được những kết quả tốt hơn trong những 

năm tiếp theo. 

Địa phương xếp thứ 15 trong nhóm cấp địa phương là huyện Chư Pưh, 

với điểm số DDCI tổng hợp là 53,71 điểm. So với năm 2019 điểm số DDCI 

tổng hợp của huyện tăng 9,8 điểm, đây là mức tăng điểm cao thứ hai chỉ sau 

huyện Chư Păh.Có đến 7/8 CSTP của huyện tăng điểm trong năm 2020, mức 

 
6 Trích nội dung bài báo tại địa chỉ https://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-

xiii-cua-dang/dong-chi-tran-minh-son-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-huyen-uy-chu-pah-561566.html 
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Cấp lãnh đạo huyện như Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch huyện hay Phó Chủ tịch đều có tư 

tưởng làm việc tốt nhưng qua các Trưởng 

phòng thì đã khác, còn về nhân viên của 

các Trưởng phòng thì không thể chấp 

nhận được, Ủy ban xã cũng vậy 
Ý kiến DN trả lời khảo sát 

tăng cao nhất là CSTP Tính minh bạch, tăng 2,8 điểm và CSTP có mức tăng 

thấp nhất là Tính năng động với 0,37 điểm. CSTP giảm điểm duy nhất của 

huyện là Chi phí thời gian đạt 4,66 điểm, đây là một trong ba CSTP xếp vị 

thứ 16/17, hai CSTP còn lại xếp vị thứ 16/17 là Tính minh bạch và Tính năng 

động. CSTP có vị thứ thấp nhất của huyện là Vai trò người đứng đầu xếp vị 

thứ 17/17. Đây là những CSTP 

mà huyện cần lưu tâm và có 

những biện pháp hữu hiệu để 

cải thiện. Hỗ trợ DN và CPKCT 

là hai CSTP có vị thứ cao hơn 

một chút so với các CSTP khác 

của huyện, Hỗ trợ DN xếp thứ 8 

và CPKCT xếp thứ 10 trong 

nhóm cấp địa phương. Để hỗ trợ tốt cho cải thiện MTKD tại huyện thì cũng 

cần phải đẩy mạnh công tác CCHC của huyện, theo công bố chỉ số CCHC của 

huyện năm 2018 xếp thứ 16, năm 2019 đã có sự tăng hạng tuy nhiên cũng 

chỉ xếp ở vị thứ 14, có thể thấy huyện cần đẩy mạnh công tác CCHC bên 

cạnh việc cải thiện MTKD trong những năm tiếp theo để có những bước tiến 

vượt bậc trong đánh giá DDCI. 

Vị thứ của các địa phương trong DDCI 2020 đã có những sự thay đổi 

so với năm 2019, có thể thấy nếu các địa phương thật sự có những động thái 

tích cực trong công tác hỗ trợ DN, CCHC để cải thiện MTKD thì sẽ có những 

bước tiến về đánh giá DDCI của các địa phương trong các năm sau. 

2.2. Thay đổi DDCI cấp địa phương giữa năm 2020 và năm 2019 

Xét theo 8 CSTP được đánh giá, sự tăng/giảm điểm số trung vị của các 

CSTP nhóm cấp địa phương là không lớn, dưới 1,02 điểm. Các chỉ số có điểm 
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0 số trung vị tăng trong năm 2020 là Tính minh bạch, CPKCT, Cạnh tranh 

bình đẳng, Hỗ trợ DN và Thiết chế pháp lý, trong đó Cạnh tranh bình đẳng 

và CPKCT là hai chỉ số tăng điểm nhiều nhất. Cụ thể: Chỉ số Cạnh tranh bình 

đẳng tăng 1,02 điểm và chỉ số CPKCT tăng 0,72 điểm. So với năm 2019, hai 

chỉ số này có số lượng đơn vị được đánh giá tăng điểm là tương đối nhiều: 

8/12 đơn vị tăng điểm ở chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (3 đơn vị tăng điểm 

nhiều nhất là TX An Khê – tăng 2,03 điểm, huyện Chư Păh – tăng 2 điểm và 

huyện Đak Đoa – tăng 1,76 điểm), 10/12 đơn vị tăng điểm ở chỉ số CPKCT (3 

đơn vị tăng điểm nhiều nhất là huyện Krông Pa – tăng 2,27 điểm, huyện 

Chư Pưh – tăng 1,57 điểm và huyện Chư Sê – tăng 1,44 điểm). Có 3 CSTP 

giảm điểm so với năm 2019 là chỉ số Tính năng động, Chi phí thời gian và 

Vai trò người đứng đầu. Chỉ số có mức giảm điểm nhiều nhất trong năm 

2020 là Vai trò người đứng đầu, giảm 0,43 điểm. 

Hình 22. Trung vị của các CSTP nhóm địa phương 

 

 

Sự tăng/giảm điểm số trung vị thể hiện chất lượng điều hành ở nhóm 

cấp địa phương trong năm 2020 đã có nét khởi sắc so với năm 2019. Mặc dù 

sự khởi sắc chỉ mang tính chất tương đối nhưng đây là dấu hiệu tốt và cần 
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giữ vững. Đồng thời với các chỉ số Tính năng động, Chi phí thời gian và Vai 

trò người đứng đầu cần lưu ý hơn. 

Hình 23. Điểm số tăng/giảm của các địa phương năm 2020 so với năm 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDCI Gia Lai 2020 ghi nhận sự dao động điểm số tổng hợp ở các địa 

phương. Một số địa phương được các DN đánh giá cải thiện rõ rệt về chất 

lượng điều hành kinh tế, tỷ lệ DN đánh giá tốt các CSTP ở các địa phương 

này cao hơn so với năm 2019. Đây là tín hiệu tích cực đáng được ghi nhận. 

Bên cạnh đó, một số địa phương mặc dù đã có sự cải thiện về chất lượng 

điều hành nhưng có tỷ lệ DN đánh giá tốt là chưa cao so với năm 2019, vì 

vậy điểm số năm 2020 đã bị sụt giảm. Hiện tượng này có thể xuất phát từ 

nguyên nhân: sự kỳ vọng của DN đối với các đơn vị này là cao hơn so với 

thực tế diễn ra, hoặc công tác thực thi và triển khai chưa thực sự mang lại 

hiệu quả. Hai địa phương có sự tăng điểm nhiều nhất là huyện Chư Păh và 

huyện Chư Pưh với số điểm tăng lần lượt là 11,43 điểm là 9,8 điểm. Hai đơn 

vị có sự giảm điểm nhiều nhất là TP Pleiku và huyện Kbang với số điểm lần 

lượt là 4,02 điểm và 3,03 điểm. 

Về khoảng cách điểm số giữa đơn vị đứng đầu và cuối, so với năm 
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0 2019, điểm số của địa phương đứng đầu năm 2020 giảm 0,47 điểm, điểm số 

địa phương đứng cuối tăng 10,61 điểm. Sự thay đổi điểm số của các địa 

phương trong năm 2020 không chỉ khiến vị thứ của các địa phương thay đổi 

mà còn làm khoảng cách điểm số giữa địa phương đứng đầu và địa phương 

đứng cuối được thu hẹp. Năm 2019, khoảng cách giữa địa phương đứng đầu 

và địa phương đứng cuối là 28,32 điểm, khoảng cách này được giảm xuống 

vào năm 2020 là 17,24 điểm.  

Hình 24. Khoảng cách điểm số giữa địa phương đứng đầu và đứng 
cuối năm 2019 so với 2020 

 

Hình 25 mô tả chi tiết kết quả 8 CSTP của từng địa phương dưới dạng 

biểu đồ, thể hiện các điểm mạnh, điểm yếu của từng địa phương theo đánh 

giá của DN tỉnh. 

  

69.72 69.25

41.40

52.01

Năm 2019 Năm 2020
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Hình 25. Biểu đổ các CSTP của từng địa phương 

Năm 2020:  Năm 2019:  

  

  

  

6.31

6.80

7.38

4.62

5.51

5.94

7.27

6.98

7.56

7.84

8.37

4.63

4.85

6.63

6.23

7.72

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

TP. Pleiku

6.45

7.22

7.24

6.39

6.94

6.97

7.27

6.63

5.95

7.19

7.68

4.36

6.47

6.22

7.65

4.81

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

TX. An Khê

6.67

6.95

7.25

6.81

6.07

7.06

7.87

7.12

6.03

7.07

6.01

5.85

4.87

7.72

8.56

6.03

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

TX. Ayun Pa

4.98

7.16

6.59

6.06

5.18

4.95

5.38

5.75

4.14

3.99

6.27

5.58

3.74

6.18

5.13

5.15

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Chư Sê

5.43

6.55

6.85

6.00

6.15

5.85

6.12

6.56

8.13

5.79

6.54

5.46

5.71

5.54

6.52

7.25

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Ia Grai 

5.57

5.32

6.50

7.20

6.72

5.11

6.29

6.96

6.71

3.11
5.96

6.83

6.48

5.08

5.49

6.89

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Chư Prông
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6.27

5.90

6.56

4.73

7.58

6.98

6.63

5.31

6.48

5.23

6.45

2.97

6.43

6.99

6.22

3.10

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Đak Đoa 

6.92

7.14

7.29

6.99

6.81

5.62

7.15

6.56

7.23

8.47

6.01

8.88

6.95

5.81

6.96

6.28

Vai trò người đứng đâu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Đức Cơ

4.94

6.05

6.19

4.57

5.41

4.20

4.29

6.61

3.63

3.18

4.98

2.57

3.51

4.04

2.89

7.35

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Chư Păh

5.11

5.62

6.59

3.75

5.83

6.23

6.03

6.48

5.96

6.97

5.98

4.39

6.40

6.38

4.40

7.10

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Kbang

4.75

5.74

6.91

5.72

5.78

4.66

4.64

5.27

3.80

4.72

6.36

4.04

4.21

5.87

4.27

2.47

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Chư Pưh 

6.04

7.83

7.11

6.81

6.32

5.35

6.17

6.19

5.35

8.26

8.32

8.17

4.05

4.81

7.29

5.29

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Krông Pa
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6.21

7.18

6.74

6.81

6.75

5.46

7.86

7.08

Vai trò người đứng đâu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Đak Pơ

5.56

6.86

7.17

6.80

5.38

5.88

5.04

6.85

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Ia Pa

5.32

6.93

6.40

4.67

5.71

5.18

5.53

5.71

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Mang Yang

5.10

4.82

7.19

4.36

4.32

5.55

6.03

4.76

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Phú Thiện

6.30

5.92

5.71

6.95

4.63

6.36

7.16

6.52

Vai trò người đứng đầu

Thiết chế pháp lý

Hỗ trợ DN

Cạnh tranh bình đẳng

CPKCT

Chi phí thời gian

Tính năng động

Tính minh bạch

H. Kông Chro
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0 2.3. Chi tiết các CSTP cấp địa phương 

Có 8 CSTP đánh giá cấp địa phương. Các tiêu chí cụ thể của từng CSTP 

được miêu tả cụ thể ở chương I . 

2.3.1. Tính minh bạch 

Một trong những thay đổi chủ yếu so với chỉ số Tính minh bạch năm 

2019 là sự thay thế tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các 

TTHC hoặc các công việc liên quan tới các sở, ngành/địa phương” bằng tiêu 

chí “Thái độ của cán bộ khi cung cấp thông tin cho DN”. Về kết quả, nếu xét 

theo mức điểm số trung bình 5 điểm thì chỉ có 1 đơn vị có điểm số dưới 5. 

Nếu so sánh với năm 2019 thì có 8/12 đơn vị có điểm số tăng. 

Hình 26. CSTP Tính minh bạch của các địa phương 

 

Ba địa phương có điểm số Tính minh bạch cao nhất là TX Ayun Pa, 

huyện Đak Pơ và TP Pleiku với điểm số lần lượt là 7,12 điểm, 7,08 điểm và 

6,98 điểm. Điểm số trung vị của chỉ số Tính minh bạch là 6,56 điểm. Các tiêu 

chí trong chỉ số Tính minh bạch có tỷ lệ DN đánh giá không đồng đều. Tiêu 

chí có tỷ lệ DN đánh giá khá tốt ở chỉ số này là “Tính hữu ích của thông tin 

trên Website của cấp địa phương” – trung vị 83,87% DN đồng ý, “Tính kịp 

17. H. Phú Thiện
16. H. Chư Pưh
15. H. Đak Đoa

14. H. Mang Yang
13. H. Chư Sê

12. H. Krông Pa
11.H. Kbang

10. H. Kông Chro
9. H. Đức Cơ
8. H. Ia Grai

7.H. Chư Păh
6. TX. An Khê

5. H. Ia Pa
4. H. Chư Prông

3. TP. Pleiku
2. H. Đak Pơ

1. TX. Ayun Pa

4.76
5.27
5.31

5.71
5.75

6.19
6.48
6.52
6.56
6.56
6.61
6.63

6.85
6.96
6.98
7.08
7.12

Trung vị 
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thời cung cấp thông tin” – 87,10% DN đồng ý. Tiêu chí mà hầu hết địa 

phương cần cải thiện ở chỉ số Tính minh bạch là “Mức độ đầy đủ, rõ ràng 

của nội dung thông tin” – chỉ có khoảng 51,22% đồng ý là đầy đủ, rõ ràng, 

“Cán bộ nhiệt tình cung cấp các thông tin cho DN” – chỉ có khoảng 31,43% 

DN đồng ý cán bộ đã nhiệt tình. 

2.3.2. Tính năng động 

Tính năng động nhóm cấp địa phương có điểm số nằm trong khoảng 

từ 4,29 điểm đến 7,87 điểm. So sánh với năm 2019, chỉ số Tính năng động có 

trung vị điểm số giảm 0,06 điểm. Có 4/12 đơn vị có điểm số giảm so với năm 

2019. 

Hình 27. CSTP Tính năng động của các địa phương 

 

Hai đơn vị có điểm số tương đối tách biệt so với nhóm cấp địa phương 

là TX Ayun Pa và huyện Đak Pơ, với điểm số lần lượt là 7,87 điểm và 7,86 

điểm. Trong chỉ số Tính năng động, DN đánh giá khá tốt về tiêu chí “Khả 

năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp luật của lãnh 

đạo cấp địa phương”, với mức trung vị là 93,18%. Khi được đặt câu hỏi “Ông 

bà đồng ý với nhận định “Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ cấp địa phương khi 

17. H. Chư Păh
16. H. Chư Pưh

15. H. Ia Pa
14. H. Chư Sê

13. H. Mang Yang
12. H. Phú Thiện

11. H. Kbang
10. H. Ia Grai

9. H. Krông Pa
8. H. Chư Prông

7. H. Đak Đoa
6. H. Đức Cơ

5. H. Kông Chro
4. TP. Pleiku

3. TX. An Khê
2. H. Đak Pơ

1. TX. Ayun Pa

4.29
4.64

5.04
5.38

5.53
6.03
6.03
6.12
6.17

6.29
6.63

7.15
7.16
7.27
7.27

7.86
7.87

Trung vị 
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0 thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên hay không?””, kết quả phản 

hồi là khá tốt khi chỉ có 25% là đồng ý, mức trung vị này giảm 14,87% so với 

năm 2019 (39,87%). Bên cạnh những tiêu chí trên, sự năng động của cấp địa 

phương trong giải quyết những vấn đề mới phát sinh vẫn chưa cao mặc dù 

có tăng so với 2019. Tỷ lệ này là 41,94%, có nghĩa là vẫn còn phân nửa vẫn 

chưa chủ động. 

2.3.3. Chi phí thời gian 

Chi phí thời gian được xem xét trên cơ sở thời gian mà DN đã tiêu tốn 

trong việc tiếp các đoàn thanh, kiểm tra hoặc thực hiện các TTHC. Tương tự 

chỉ số Tính minh bạch, trong năm 2020 chỉ số Chi phí thời gian có sự thay 

đổi trong các tiêu chí đánh giá. Cụ thể là bổ sung thêm tiêu chí đánh giá về 

phối hợp, hợp tác giải quyết công việc DN của các đơn vị. Như vậy, chỉ số 

Chi phí thời gian sẽ được đánh giá bởi 9 tiêu chí. 

Hình 28. CSTP Chi phí thời gian của các địa phương 

 

Kết quả điểm số trung vị chỉ số Chi phí thời gian năm 2020 chỉ ra rằng 

DN địa phương đã tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với năm 2019 (năm 2019 

điểm số trung vị là 6,02 điểm, năm 2020 là 5,62 điểm). 

17. H. Chư Păh

16. H. Chư Pưh

15. H. Chư Sê

14. H. Chư Prông

13. H. Mang Yang

12. H. Krông Pa

11. H. Đak Pơ

10. H. Phú Thiện

9. H. Đức Cơ

8. H. Ia Grai

7. H. Ia Pa

6. TP. Pleiku

5. H. Kbang

4. H. Kông Chro

3. TX. An Khê

2. H. Đak Đoa

1. TX. Ayun Pa

4.20
4.66

4.95
5.11
5.18

5.35
5.46
5.55
5.62

5.85
5.88
5.94

6.23
6.36

6.97
6.98
7.06

Trung vị 
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Có 7/12 địa phương giảm điểm ở chỉ số Chi phí thời gian. Điều này có 

thể hiểu là trong năm 2020, tỷ lệ DN tiêu tốn thời gian vào hoạt động thanh, 

kiểm tra hoặc thực hiện TTHC là khá nhiều. Về công tác hướng dẫn DN, 

trong 2 năm liên tiếp công tác hướng dẫn DN thực hiện TTHC được DN đánh 

giá có mức trung vị trên 90%, đây là kết quả tốt và đáng được ghi nhận. Về 

hoạt động thanh, kiểm tra, dữ liệu khảo sát chỉ ra rằng, tỷ lệ DN bị thanh, 

kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm 2020 là 25% (đã giảm so với 2019 nhưng 

vẫn ở mức cao). Mặc dù có 88,89% DN đồng ý các cuộc thanh kiểm tra giúp 

DN khắc phục các sai sót trong hoạt động kinh doanh nhưng nếu thanh 

kiểm tra không đúng quy định, hoặc quá nhiều lần trong 1 năm thì sẽ dẫn 

đến những tác dụng phụ không mong muốn. Một điểm khác cần lưu ý ở chỉ 

số này là về sự phối hợp giải quyết công việc cho DN. Vẫn còn khoảng 

30,77% DN cho rằng có hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn 

vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn. 
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0 2.3.4. Chi phí không chính thức 

Điểm số chỉ số Chi phí không chính thức nhóm cấp địa phương không 

quá cao. Chỉ có huyện Đak Đoa có điểm số trên 7 điểm và điểm số dao động 

từ 4,32 điểm đến 7,58 điểm. 

Hình 29. CSTP CPKCT của các địa phương 

 

CSTP Chi phí không chính thức có điểm số trung vị là 5,83 điểm. Ba 

đơn vị có điểm số cao nhất là huyện Đak Đoa, TX An Khê và huyện Đức Cơ 

với điểm số lần lượt là 7,58 điểm, 6,94 điểm và 6,81 điểm. So với năm 2019, 

có 3/5 các tiêu chí có xu hướng tốt hơn. Hai tiêu chí có xu hướng không tốt 

là tiêu chí “Các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được” và 

tiêu chí “Chi phí không chính thức được giảm bớt (về giá trị khoản CPKCT)”. 

Ở 2 tiêu chí này, chỉ khoảng 30% đồng ý mức chi trả là chấp nhận được, 

nghĩa là vẫn còn khoảng 70% cho rằng mức chi trả là cao. Xu thế giảm bớt 

về mức chi phí cũng chỉ khoảng trên 32%. Như vậy, việc chi trả CPKCT có 

thể đã trở thành gánh nặng của DN trong quá trình hoạt động. 

  

17. H. Phú Thiện
16. H. Kông Chro

15. H. Chư Sê
14. H. Ia Pa

13. H. Chư Păh
12. TP. Pleiku

11. H. Mang Yang
10. H. Chư Pưh

9. H. Kbang
8. TX. Ayun Pa

7. H. Ia Grai
6. H. Krông Pa

5. H. Chư Prông
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2.3.5. Cạnh tranh bình đẳng 

Trong bối cảnh hội nhập, việc cạnh tranh bình đẳng là điều kiện kiên 

quyết để thu hút đầu tư. Cạnh tranh bình đẳng được khảo sát thông qua 7 

tiêu chí. Hình 30 đã biểu thị điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của các 

địa phương. Có thể thấy, số lượng các địa phương có điểm số dưới 5 là khá 

nhiều, trong khi đó chỉ có 1 địa phương có điểm số trên 7 điểm. 

Hình 30. CSTP Cạnh tranh bình đẳng của các địa phương 

 

Trung vị điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng là 6,06 điểm, tăng 1,02 

điểm so với năm 2019. Là chỉ số có mức tăng điểm cao nhất, nhưng điểm số 

trung vị của chỉ số này là không quá cao. Sự nỗ lực cải thiện chỉ số này ở 

nhóm cấp địa phương được biểu hiện thông qua sự đối xử giữa các DN lớn 

và DN nhỏ, DN sân sau, thân hữu với DN khác đã có sự cải thiện. Như ở tiêu 

chí “DN lớn được ưu ái hơn DNNVV trong việc tiếp cận thông tin”, năm 2019 

tỷ lệ DN đồng ý là 42,02%, năm 2020 giảm còn 28,57%; tiêu chí “DN lớn được 

ưu tiên hơn DNNVV trong quá trình giải quyết kiến nghị, khó khăn và TTHC” 

năm 2019 tỷ lệ DN đồng ý là 40,38%, năm 2020 giảm còn 24,44%. Bên cạnh 

những cải thiện tích cực, tỷ lệ DN đồng ý “Các lãnh đạo cấp địa phương có 

DN sân sau, DN thân hữu” là điểm mà các địa phương cần lưu ý, với tỷ lệ DN 
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0 tăng từ 8,09% năm 2019 lên 11,59% năm 2020. 

2.3.6. Hỗ trợ DN 

Trong 2 năm liên tiếp, chỉ số Hỗ trợ DN là chỉ số được DN đánh giá tốt 

hơn so với các chỉ số còn lại ở nhóm cấp địa phương. Năm 2020, có 7 địa 

phương điểm số trên 7 điểm và không có địa phương nào có điểm số dưới 5.  

Hình 31. CSTP Hỗ trợ DN của các địa phương 

 

Trung vị chỉ số Hỗ trợ DN năm 2020 là 6,85 điểm, là mức trung vị cao 

nhất so với các CSTP khác trong nhóm cấp địa phương. Ba đơn vị có điểm số 

cao nhất ở chỉ số này là TP Pleiku, huyện Đức Cơ, TX Ayun Pa với số điểm 

lần lượt là 7,38 điểm, 7,29 điểm và 7,25 điểm. Trong chỉ số Hỗ trợ DN, DN 

đánh giá khá tốt ở chất lượng các chương trình hỗ trợ DN hoặc nội dung 

trao đổi ở các buổi gặp mặt. Cụ thể có 87,5% DN đồng ý chương trình hỗ trợ 

là thiết thực, 92,59% DN đồng ý vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ kịp thời 

tại/sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin. Trong những năm tiếp theo, 

việc hỗ trợ DN cần tiếp tục được quan tâm, chất lượng các chương trình 

phải phù hợp với xu hướng và mở rộng thêm nhiều chủ đề, lĩnh vực. 
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2.3.7. Thiết chế pháp lý 

Dữ liệu điểm số của chỉ số Thiết chế pháp lý nhóm cấp địa phương 

cho thấy đơn vị đứng đầu có điểm số khá tách biệt so với các đơn vị còn lại. 

Điểm số chi tiết được biểu thị cụ thể như hình phía dưới. 

Hình 32. CSTP Thiết chế pháp lý của các địa phương 

 

Ba đơn vị có điểm số cao nhất ở chỉ số Thiết chế pháp lý là huyện 

Krông Pa, TX An Khê và huyện Đak Pơ. Mặc dù vẫn có 3 địa phương có điểm 

số giảm so với năm 2019, nhưng trên bình diện chung, các địa phương đã có 

sự cải thiện về chỉ số Thiết chế pháp lý khi trung vị điểm số năm 2020 là 6,8 

điểm, tăng 0,42 điểm so với năm 2019. Tiêu chí được đánh giá khá tốt trong 

năm 2020 là tiêu chí “DN phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có 

thể giải quyết được vấn đề” với tỷ lệ đồng ý là 26,32%, giảm so với năm 2019. 

Khi được đặt câu hỏi “Theo kinh nghiệm của ông/bà, các khiếu nại của DN lên 

lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có được giải quyết thỏa đáng 

không”, có trung vị  30,56% DN đồng ý với câu trả lời “đôi khi”/“không bao 

giờ”. Mức tỷ lệ này cao hơn so với năm 2019 (tăng 9,83%). Đây là điểm mà 

các địa phương cần lưu ý ở chỉ số Thiết chế pháp lý. 
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0 2.3.8. Vai trò người đứng đầu 

Theo dữ liệu khảo sát, DN địa phương đánh giá chỉ số Vai trò người 

đứng đầu nhóm cấp địa phương không có sự cải thiện tốt hơn so với năm 

2019. Mức điểm số trung vị năm 2020 là 5,57 điểm, năm 2019 là 6 điểm. 

Phân tích cụ thể các địa phương, không có địa phương nào có điểm số trên 

7 điểm và có 3 địa phương có điểm số dưới 5 điểm.  

Hình 33. CSTP Vai trò người đứng đầu của các địa phương 

 

Trong 6 tiêu chí được đánh giá, tiêu chí có sự cải thiện hơn so với năm 

2019 là tiêu chí “Lãnh đạo cấp địa phương có tinh thần dám quyết/dám làm 

và dám chịu trách nhiệm”, “Lãnh đạo cấp địa phương giải quyết nhanh chóng 

và triệt để các vấn đề cụ thể của DN” và “Tồn tại hiện tượng “trên bảo dưới 

không nghe” diễn ra trong đơn vị”. Mặc dù đây là những tiêu chí có chuyển 

biến tốt nhưng dư địa để cải thiện là tương đối nhiều. Như vậy vẫn còn 50% 

DN cho rằng trong các địa phương tồn tại hiện tượng “trên bảo dưới không 

nghe”, còn 47,62% DN đồng ý lãnh đạo cấp địa phương chưa giải quyết 

nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của DN. Nhìn chung, cấp địa 
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phương cần những giải pháp để có thể cải thiện đồng đều ở tất cả các tiêu 

chí. Các giải pháp phải được cụ thể hóa thông qua hành động và hành động 

phải mang lại chất lượng. Khi đó, những nỗ lực của cấp lãnh đạo sẽ được 

DN địa phương đón nhận tích cực. 
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0 1. Tình hình kinh doanh năm 2020 

Do tác động của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của đa số các 

DN tham gia trả lời khảo sát đều bị ảnh hưởng, tỷ lệ DN cho biết tình hình 

kinh doanh bị thua lỗ là 43,39%, trong đó thua lỗ chút ít là 32,58% và thua 

lỗ lớn là 10,81%. Số DN hoạt động kinh doanh có lãi chiếm 39,51%, tỷ lệ DN 

cho biết có lãi chút ít là 35,48% và chỉ 4,03% là có lãi như mong muốn. So 

với năm 2019, các DN tham gia trả lời khảo sát có hoạt động kinh doanh với 

lãi chút ít đã giảm 14,35%, lãi như mong muốn giảm 4,82%, trong khi hoạt 

động kinh doanh bị thua lỗ đã tăng đến 18,91%. 

Hình 34. Tình hình kinh doanh của DN 

 

Theo kết quả khảo sát thì nhóm DN kinh doanh trong lĩnh vực Khai 

khoáng có tỷ lệ DN cho biết kinh doanh thua lỗ trong năm 2020 là 55,56%, 

đây là tỷ lệ cao nhất trong các nhóm các lĩnh vực. Các lĩnh vực có tỷ lệ DN 

báo lỗ cao tiếp theo là Dịch vụ/Thương mại (46,01%); Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản (45,33%) và Công nghiệp chế biến, chế tạo (44,19%). Các DN hoạt 

động trong lĩnh vực Xây dựng, bất động sản có kết quả hoạt động kinh 

doanh khả quan nhất khi chỉ có 29,36% DN được hỏi cho biết kết quả kinh 

doanh là thua lỗ trong năm 2020. 
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16.84% 19.97%

4.51%

2020 2019



 

 

75 
D

D
CI G

ia Lai 2020 

Hình 35. Tỷ lệ DN báo lỗ theo từng lĩnh vực 

 

Với tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong năm 2020, tỷ lệ 

DN có kế hoạch đóng cửa đã tăng 3,35% và giảm quy mô kinh doanh tăng 

1,16%, cụ thể có 6,66% DN được hỏi cho biết có kế hoạch giảm quy mô kinh 

doanh và 6,01% có kế hoạch đóng cửa. Tỷ lệ DN cho biết vẫn kinh doanh với 

quy mô hiện tại là 69,48% và 17,86% cho biết có kế hoạch tăng quy mô kinh 

doanh trong 2 năm đến, trong đó tỷ lệ DN có kế hoạch tăng quy mô kinh 

doanh đã giảm 4,84% so với năm 2019. 

Hình 36. Kế hoạch kinh doanh trong hai năm tiếp theo 

 

Khai khoáng Dịch vụ-
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0 2. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến cộng đồng DN tỉnh 

2.1. Tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của DN 

trong năm 2020. 

Sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới 

năm 2020 đã khiến cho các hoạt động kinh doanh của DN bị đình trệ và gây 

nhiều khó khăn cho DN Việt Nam. Mặc dù là một trong những quốc gia sớm 

kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid-19, tuy nhiên những tác động tiêu 

cực của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay đã khiến cho bức tranh về tình 

hình hoạt động của DN trong năm nay sẽ có nhiều gam màu tối hơn so với 

năm 2019. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê7, trong 11 tháng đầu năm 

2020, cả nước có gần 93,5 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 

ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 

15,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Các DN tại tỉnh Gia Lai cũng không nằm ngoài những tác động tiêu 

cực từ dịch Covid-19. Theo kết quả khảo sát DDCI 2020 về những tác động 

của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của DN thì có đến 94,66% DN 

cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đó 

56,63% bị ảnh hưởng một phần, 28,81% cho biết mức độ ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh là nghiêm trọng và 9,22% cho biết mức độ ảnh hưởng 

là rất nghiêm trọng. Chỉ có 5,34% DN cho biết đến thời điểm khảo sát vẫn 

chưa bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tác động của đại dịch. Trong số các DN cho 

biết chưa bị ảnh hưởng bởi đại địch, các DN hoạt động trong lĩnh vực Dịch 

vụ/Thương mại chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 48,57%; tiếp đến là các DN trong 

lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản với 25,71%; chiếm tỷ lệ ít nhất các 

 
7 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-

11-va-11-thang-nam-2020/ 
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DN hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo với chỉ 2,86%. 

Hình 37. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến DN 

 

2.2. Công tác triển khai các chính sách hỗ trợ dưới góc độ DN và hiệu 

quả mang lại 

Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh 

của DN, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm mục đích hỗ trợ 

DN vượt qua khó khăn và phục hồi việc sản xuất, kinh doanh. Theo kết quả 

khảo sát DDCI Gia Lai 2020 về tính kịp thời của các chính sách hỗ trợ đến 

với DN, một bộ phận DN cho biết các chính sách kịp thời và hỗ trợ đến với 

DN lúc cần nhất với 36,76%. Tuy nhiên vẫn có 55,75% DN cho rằng việc 

thực thi là chậm trễ và DN không thể tiếp cận được các chính sách, cụ thể có 

36,41% DN tham gia trả lời khảo sát cho biết không thể tiếp cận được chính 

sách hỗ trợ, 19,34% đánh giá chính sách ban hành là chậm trễ, chủ trương 

là có nhưng thực thi rất chậm. 
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0 Hình 38. Tính kịp thời của các chính sách hỗ trợ DN 

 

Khảo sát DDCI Gia Lai 2020 đã khảo sát ý kiến DN về hiệu quả của 

một số giải pháp hỗ trợ như giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm 

lãi, giảm phí dịch vụ; gia hạn thời gian nộp thuế; gia hạn thời gian nộp tiền 

thuê đất; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; lùi thời điểm đóng kinh 

phí công đoàn; được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% để 

trả lương cho người lao động; hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao tay nghề lao 

động. Nhìn chung DN đánh giá hiệu quả của các chính sách giúp được DN 

phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá cao. Hai nhóm giải pháp về 

gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất được nhiều DN đánh giá giúp 

DN phục hồi kinh doanh nhất cũng chỉ dừng lại ở tỷ lệ khoảng 50% DN 

đồng ý, trong đó có các giải pháp về gia hạn thời gian nộp thuế là 54% và 

gia hạn nộp tiền thuê đất là 53%. Nhóm giải pháp về tạm dừng đóng quỹ 

hưu trí và tử tuất; lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn có tỷ lệ DN đánh 

giá giúp DN phục hồi hoạt động kinh doanh thấp nhất với lần lượt là 44% và 

45%, DN phần nhiều cho rằng nhóm giải pháp này không giúp nhiều cho 

DN phục hồi sản xuất kinh doanh mà chỉ mang tính chất động viên. Đối với 

hai nhóm giải pháp về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất thì đây là 

36.76%

19.34%

36.41%

7.49%

Kịp thời, hỗ trợ đến với DN lúc 
cần nhất

Chậm trễ, chủ trương là có 
nhưng thực thi rất chậm

Không thể tiếp cận được

Ý kiến khác của DN
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những giải pháp mà DN có thể chủ động trong việc thực hiện và việc thụ 

hưởng cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn so với nhóm giải pháp về tạm 

dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất; lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 

phải thực hiện các thủ tục để tiếp cận và phải chờ các cơ quan chức năng 

xét duyệt mới có thể được thụ hưởng. 

Hình 39. Đánh giá tác động của các giải pháp hỗ trợ 

 

Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ DN phục hồi hoạt động 

kinh doanh, thì ngoài yếu tố nội tại của các chính sách thì việc thực thi ở 

các cấp triển khai là yếu tố quan trọng cho sự thành công của các chính 

sách, giải pháp hỗ trợ. Thăm dò ý kiến DN về sự hỗ trợ của cơ quan tại tỉnh 

giúp DN trong việc tiếp cận các chính sách, kết quả thu được là khá khả 

quan khi có 41,36% DN cho biết có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên các 

phương tiện thông tin của tỉnh; 15,71% DN cho biết có gửi thông tin và 

Giãn nợ, cơ 
cấu lại thời 
hạn trả nợ, 
miễn, giảm 

lãi, giảm phí 
dịch vụ

Gia hạn thời 
hạn nộp thuế

Gia hạn thời 
hạn nộp tiền 

thuê đất

Tạm dừng 
đóng vào quỹ 
hưu trí và tử 

tuất

Lùi thời điểm 
đóng phí 

công đoàn 6 
tháng đầu 
năm 2020 
đến ngày 
30/6/2020

Được vay 
50% tiền 
lương tối 

thiểu vùng 
với lãi xuất 
0% để trả 
lương cho 
người lao 

động

Hỗ trợ DN 
đào tạo, nâng 
cao tay nghề 

lao động

21%
17% 19%

25% 25% 23% 26%

33%
29% 29%

30% 31% 28% 28%

47%

54% 53%

44% 45%
49%

46%

Không giúp nhiều cho hoạt động phục hồi kinh doanh
Chỉ mang tính động viên DN
Giúp DN phục hồi hoạt động kinh doanh
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0 hướng dẫn đến DN qua thư, email  và 21,12% cho biết có thông báo hướng 

dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh, kết hợp với gửi thông tin 

đến DN. Nhìn chung theo đánh giá của DN thì công tác triển khai phổ biến 

các chính sách đã diễn ra khá tốt, tuy nhiên vẫn có một bộ phận DN cho 

biết các cơ quan của tỉnh không làm gì để hỗ trợ DN tiếp cận các chính sách, 

có thể thấy vẫn còn sự không đồng đều trong công tác truyền thông, hỗ trợ 

DN tiếp cận các chính sách. 

Hình 40. Đánh giá về triển khai chính sách 

 

Khảo sát DDCI Gia Lai 2020 cũng đã hỏi DN về nhu cầu được hỗ trợ 

những lĩnh vực gì để phục hồi hoạt động kinh doanh thì có 63,82% DN tham 

gia trả lời khảo sát mong muốn hỗ trợ tiếp cận tín dụng, có thể thấy nhu cầu 

về vốn là nhu cầu cấp thiết nhất cho DN hiện nay để phục hồi sản xuất kinh 

doanh, bên cạnh đó cần điều chỉnh lại các giải pháp về giãn nợ, cơ cấu thời 

hạn trả nợ để DN đủ thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh rồi sau đó mới 

có khả năng trả nợ. Ngoài vấn đề về tín dụng thì DN cũng có đề xuất hỗ trợ 

các lĩnh vực như hỗ trợ về thuế, kế toán (49,07%), hỗ trợ xúc tiến thương 

Có thông báo và 
có hướng dẫn cụ 

thể trên các 
phương tiện 
thông tin của 
tỉnh (website, 
báo đài của 

tỉnh…)

Thông báo, 
hướng dẫn cụ 
thể trên các 
phương tiện 
thông tin của 

tỉnh, kết hợp với 
gửi thông tin đến 

doanh nghiệp

Không làm gì Có gửi thông tin 
và hướng dẫn 

đến doanh 
nghiệp qua thư, 

email

Khác

41.36%

21.12%
16.93% 15.71%

4.89%
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mại, mở rộng thị trường (31,68%), hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 

(29,04%), hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh (17,39%), hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực (7,92%), hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở 

kỹ thuật, khu làm việc chung (4,81%). 

Hình 41. Nhu cầu hỗ trợ của DN 

 

3. Một số giải pháp, khuyến nghị. 
3.1. Các giải pháp hỗ trợ DN 

3.1.1. Tỉnh cần rà soát các chính sách hỗ trợ DN để tối ưu hóa tác động 

của các chính sách đến hoạt động của DN. 

Trong bối cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và 

những thách thức đối với cộng đồng DN trong nước khi Việt Nam bước vào 

quá trình hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, các chính sách hỗ trợ DN của 

tỉnh bước đầu phải giúp DN vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, bên 

cạnh đó cũng phải hỗ trợ DN có đủ năng lực cạnh tranh vươn ra thị trường 

khu vực và thế giới để tận dụng cơ hội do các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới mang lại. 

Hỗ trợ tiếp 
cận tín 
dụng

Hỗ trợ về 
thuế, kế 

toán

Hỗ trợ xúc 
tiến thương 

mại, mở 
rộng thị 
trường

Hỗ trợ 
thông tin, 
tư vấn và 
pháp lý

Hỗ trợ về 
mặt bằng 
sản xuất 

kinh doanh

Hỗ trợ phát 
triển nguồn 

nhân lực

Hỗ trợ 
Công nghệ; 
hỗ trợ cơ sở 
ươm tạo, cơ 
sở kỹ thuật, 

khu làm 
việc chung

63.82%

49.07%

31.68% 29.04%

17.39%

7.92% 4.81%
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Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 
của nhà nước và ngân hàng để doanh 
nghiệp có thể vay nguồn vốn ưu đãi dành 
cho dự án trong khi dịch bệnh Covid 19 vừa 
qua để doanh nghiệp phục hồi sản xuất 
kinh doanh, nhất là doanh nghiệp mới 
thành lập, nhà đầu tư mới vào tỉnh nhà, thu 
hút và có cơ chế đặc thù ưu tiên, trước nhất 
để doanh nghiệp ổn định an tâm đầu tư 

Ý kiến DN trả lời khảo sát 

Hiện nay, tỉnh đã triển 

khai những chính sách hỗ 

trợ DN khắc phục ảnh 

hưởng của đại dịch cùng với 

các chính sách giúp các DN 

tận dụng các cơ hội từ 

những hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới mang 

lại. Tuy nhiên tỉnh cũng cần 

phải rà soát, đánh giá lại hiệu quả của những chính sách đang thực hiện, 

mức độ hiệu quả đến với cộng đồng DN tỉnh, những khó khăn của DN khi 

tiếp cận các chính sách… Nếu có được những đánh giá khách quan, sát thực 

về hiệu quả của các chính sách, thì các cơ quan của tỉnh có thể có những 

điều chỉnh cần thiết để các chính sách hỗ trợ DN mang lại ảnh hưởng sâu 

rộng hơn đến cộng đồng DN của tỉnh. 

Để triển khai việc rà soát có hiệu quả hơn, tỉnh có thể xem xét áp 

dụng một số đề xuất sau. Một, các sở, ban, ngành và huyện thị cần chủ động 

phối hợp với HHDN trong việc nắm bắt tình hình triển khai các chính sách 

hỗ trợ. Hai là cần có đầu mối tổng hợp thông tin việc triển khai các chính 

sách, số lượng DN/HTX/HKD tiếp cận được chính sách hỗ trợ, có vướng mắc, 

khó khăn gì hay không, vướng mắc đó nằm ở quy định chính sách, hay là 

việc thực thi chính sách. Thứ ba là đưa nội dung triển khai và kết quả này 

vào các cuộc họp hoặc báo cáo kinh tế xã hội định kỳ của tỉnh và các địa 

phương. Và cuối cùng UBND tỉnh cần xem xét có nên thành lập một tổ công 

tác riêng về vấn đề này hay không. 

 



 

 

83 
D

D
CI G

ia Lai 2020 

3.1.2. Hỗ trợ các DN trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng do tác động 

của dịch Covid-19 

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ nhằm 

giúp DN phục hồi sau đại dịch, tỉnh nên rà soát, xem xét bổ sung thêm, 

miễn giảm các chi phí thuộc thẩm quyền của tỉnh cho các DN thuộc các 

ngành nghề bị ảnh hưởng nặng do tác động của Covid-19. 

Theo kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020, các DN ở lĩnh vực Khai 

khoáng có tỷ lệ báo lỗ nhiều nhất 55,56%, tiếp theo là các DN ở lĩnh vực 

Dịch vụ/Thương mại và Nông, lâm nghiệp thủy sản. Trong lĩnh vực Dịch 

vụ/Thương mại thì các DN trong ngành du lịch sẽ bị nhiều ảnh hưởng nhất, 

các DN trong lĩnh vực Nông, lâm, thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn khi 

đầu ra của sản phẩm trong và ngoài nước bị hạn chế do dịch bệnh. Các đơn 

vị cần rà soát các khoản thuế, phí thuộc thẩm quyền của tỉnh trong các lĩnh 

vực khai khoáng, du lịch và nông-lâm-thủy sản với phương châm ưu tiên là 

miễn – giảm – hoãn cho DN đến ít nhất hết năm 2021 để DN có thời gian và 

nguồn lực để phục hồi hoạt động kinh doanh. Ngoài ra xem xét, bổ sung các 

DN trong các lĩnh vực trên vào đối tượng cho vay ưu đãi từ các nguồn, quỹ 

của tỉnh. 

3.1.3. Hỗ trợ DN về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 

Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh xem xét và thực hiện nhanh chóng các 

thủ tục liên quan đến hỗ trợ người lao động nhận các chế độ, chính sách 

liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, qua đây giúp DN tái cơ cấu lao động, 

cắt giảm chi phí do quy mô sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp do dịch bệnh. 

Do ảnh hưởng của Covid-19, một số DN đã và đang cắt giảm lao động. Do 

vậy, ngoài việc giải quyết các chế độ cho người lao động mất việc theo quy 

định bảo hiểm thất nghiệp thì các cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
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0 chuẩn bị và triển khai các hoạt động đào tạo, đào tạo lại cho các lao động 

mất việc nhằm nâng cao tay nghề, chuyên môn để chuẩn bị nguồn nhân lực 

chất lượng cao hơn cho giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh. 

3.1.4. Hỗ trợ cho DN mới thành lập 

Trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, có không ít DN 

phải dừng hoạt động kinh doanh, tuy nhiên khoảng thời gian sau đại dịch 

cũng là cơ hội để cho nhiều DN thành lập mới tận dụng những thị trường 

mà các DN dừng hoạt động để lại cũng như các cơ hội do nền kinh tế đang 

dần hồi phục. Các DN hình thành mới trong thời gian sau dịch bệnh sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn do đó sự hỗ trợ của chính quyền trong thời gian này là 

rất trân quý. Tỉnh nên nghiên cứu xem xét ban hành miễn các khoản phí, lệ 

phí liên quan đến việc thành lập DN mới từ năm 2021 để động viên, khuyến 

khích DN mới thành lập. Ước tính phí, lệ phí khoảng 600.000 đồng/DN, giả 

sử mỗi năm có 900 DN thành lập mới (số DN thành lập mới của tỉnh năm 

2019 là khoản 900 DN) thì mức giảm thu là khoảng 540 triệu đồng/năm – 

mức giảm không nhiều nhưng hiệu quả của chính sách mang tính động 

viên, khích lệ DN mới là rất rõ ràng. 

Bên cạnh đó tỉnh nên nghiên cứu và ban hành các chính sách hỗ trợ 

DN tập trung vào nhóm đối tượng mới thành lập liên quan đến công tác hỗ 

trợ pháp lý, quản trị DN, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giám đốc điều hành, hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo (start up)… nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy 

nhóm đối tượng này tồn tại và phát triển. 

3.1.5. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ DNNVV và nâng cao vai trò 

của các hiệp hội DN. 

Theo kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020, có trung vị 12,13% DN cho 
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Tạo môi trường giao lưu giữa các doanh 

nghiệp các tỉnh khác để trao đổi học hỏi 

kinh nghiệm. Kêu gọi các doanh nghiệp từ 

các địa phương, thành phố lớn về khu vực 

Tây Nguyên kinh doanh để tạo cơ hội việc 

làm cho người dân bản địa. 
Ý kiến DN trả lời khảo sát 

rằng “Sở, ban, ngành thường xuyên quan tâm đến các DNNVV”, con số này 

ở cấp địa phương cũng chỉ cao hơn một chút với trung vị là 16,67%. Có thể 

thấy rằng các DN đặc biệt là DNNVV cần sự quan tâm hơn nữa từ cấp sở, 

ban, ngành và địa phương trong thời điểm việc kinh doanh gặp nhiều khó 

khăn do dịch bệnh. 

Việc hỗ trợ DNNVV đã 

được qui định và hướng dẫn 

khá cụ thể tại các văn bản 

qui phạm pháp luật như Luật 

Hỗ trợ DNNVV; Nghị định 

39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 

3 năm 2018 qui định chi tiết 

một số điều của luật hỗ trợ 

DNNVV, các đơn vị căn cứ các 

văn bản đã ban hành để thực hiện tốt nhất công tác hỗ trợ DNNVV. Bên 

cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương rà soát và đề xuất sửa đổi, ban 

hành mới các quy định và tăng cường công khai minh bạch các chính sách, 

pháp luật liên quan tới DN, nhằm tạo MTKD bình đẳng, thuận lợi cho các 

DNNVV, nhất là hỗ trợ đất đai, xử lý môi trường, đào tạo, ứng dụng tiến bộ 

công nghệ, xây dựng thương hiệu; giải quyết cơ chế quản lý cụm công 

nghiệp, sản xuất khu vực làng nghề,.. 

Bên cạnh nhóm DNNVV thì nhóm các HKD, HTX cũng cần có sự hỗ trợ 

nhằm tăng quy mô kinh doanh để có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày 

càng cao của các sản phẩm cũng như sự cạnh tranh gắt gao đến từ sự mở 

của thị trường và tác động từ dịch Covid-19. Quy mô vốn của HKD/HTX 

tham gia khảo sát thì không có đơn vị nào có quy mô vốn trên 50 tỷ, điều 
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ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Rõ ràng các HKD/HTX đang rất 

cần sự hỗ trợ và định hướng từ các sở, ban, ngành và địa phương trong việc 

mở rộng quy mô của đơn vị mình. 

Nâng cao vai trò của Hiệp hội, câu lạc bộ DN về trợ giúp phát triển 

DNNVV trong triển khai thực hiện trợ giúp phát triển DNNVV nhằm đảm 

bảo nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, trọng tâm, 

trọng điểm để giúp DN đó đạt được kết quả cụ thể trong phát triển sản xuất 

kinh doanh. Tạo điều kiện và hỗ trợ hiệp hội, câu lạc bộ DN có đủ năng lực 

tham gia thực hiện các chính sách trợ giúp DNNVV; nhất là đào tạo nhân 

lực; các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. 

3.2. Khuyến nghị cải thiện MTKD 

3.2.1. Thực hiện tốt các nghị quyết và chính sách về cải cách TTHC và 

cải thiện MTKD. 

Trong khảo sát DDCI Gia Lai 2020, CSTP Chi phí thời gian ở cả cấp sở, 

ban, ngành và cấp địa phương đều giảm điểm trung vị. Đối với cấp địa 

phương, CSTP Chi phí thời gian có điểm trung vị xếp vị thứ 7/8 CSTP, vì vậy 

đây là CSTP không những ở cấp địa phương mà cả ở cấp sở, ban, ngành 

cũng cần phải quan tâm cải thiện. Một trong những yếu tố để cải thiện CSTP 

chi phí thời gian là cải cách TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC. 

Hiện nay Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến cải 

cách TTHC và cải thiện MTKD như Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 

2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết 68/NQ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 … 
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Kính mong cơ quan ban ngành hỗ trợ DN 

ngày một hoàn thiện hơn, vững chắc hơn: 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin để doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục nhanh hơn; 2. Hỗ 

trợ nhận và trả hồ sơ qua đường bưu điện 

mở rộng ra nhiều thủ tục để doanh nghiệp 

thuận tiện trong công tác di chuyển, nộp 

và nhận hồ sơ. 
Ý kiến DN trả lời khảo sát 

tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nghị quyết, chính sách đã được chính phủ 

ban hành. 

Các cơ quan của tỉnh cần 

tiếp tục nghiên cứu rút ngắn 

thời gian thực hiện các TTHC 

của DN, tiếp tục đẩy mạnh 

triển khai dịch vụ công trực 

tuyến để nâng cao tính minh 

bạch, hiệu năng, hiệu quả 

trong thực hiện TTHC, giảm chi 

phí không chính thức, chống 

tham nhũng vặt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, DN về nền hành chính minh 

bạch, thân thiện, hiện đại và phù hợp với bối cảnh phòng tránh lây nhiễm 

dịch bệnh. Đối với các sở, ban, ngành và các địa phương việc cắt giảm số 

bước thủ tục sẽ gặp khó khăn vì vướng các quy định. Các đơn vị nên tập 

trung thực hiện các biện pháp sau: 

- Giảm thời gian làm mỗi bước thủ tục; 

- Xem xét tăng cường liên thông, trao đổi thông tin qua mạng điện tử 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước làm giảm số lượng đầu mối cơ quan tiếp 

nhận và trả kết quả. Thực tế là chỉ cần liên thông, trao đổi thông tin trong 

lĩnh vực khởi sự kinh doanh giữa 4 cơ quan: đăng ký kinh doanh, quản lý 

lao động, BHXH và cơ quan thuế như NĐ 122/2020 có hiệu lực từ ngày 

15/10/2020 thì quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục 

với 16 ngày xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày. Tỉnh có thể xem xét liên thông, 

trao đổi thông tin qua mạng điện tử để rút ngắn thời gian cho DN ở các lĩnh 

vực như: Đăng ký kinh doanh - điều kiện kinh doanh (DN kinh doanh ở 
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(Ban thi đua - Thuế - Môi trường - Lao động)… 

- Cho phép làm nhiều bước thủ tục một cách đồng thời, cơ quan này 

gửi kết quả cho cơ quan kia chứ không yêu cầu DN phải nhận giấy tờ ở nơi 

này để nộp cho nơi khác. 

Tăng cường thực hiện chuyển giao các thủ tục hành chính sang giải 

quyết bằng hành chính công trực tuyến, bên cạnh đó bảo đảm giải quyết 

đúng thời hạn và trước thời hạn các thủ tục hành chính giải quyết trực 

tuyến. Nâng tỷ lệ các thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 và 

mức độ 4 căn cứ theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7 tháng 3 năm 2019 về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025. 

3.2.2. Tối ưu hóa công tác thanh, kiểm tra 

Yếu tố thứ hai để cải thiện CSTP Chi phí thời gian đó là cần tiếp tục tối 

ưu hóa công tác thanh kiểm tra. Tỉnh cần giao nhiệm vụ cho cơ quan thanh 

tra tỉnh trong việc làm đầu mối kiểm soát các hoạt động thanh, kiểm tra DN 

trong tỉnh. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải được thông báo trước cho 

cơ quan thanh tra tỉnh để sắp xếp, chống trùng lắp và xây dựng kế hoạch 

thanh tra chung, công tác tổ chức kế hoạch thanh, kiểm tra hướng đến 3 

mục tiêu: 

- Giảm số lần và thời gian thanh tra; 

- Không thanh kiểm tra trùng lặp; 

- Tăng tối đa số đoàn liên ngành. 

Công tác thanh tra, kiểm tra DN cần chuyển dần sang nguyên tắc 

quản lý rủi ro, DN có rủi ro cao thì thanh kiểm tra nhiều hơn DN có rủi ro 
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thấp. Việc lựa chọn các đối tượng thanh kiểm tra phải sử dụng các phần 

mềm để lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên các tiêu chí định trước và thông tin 

đầu vào khách quan. Các kết quả thanh tra, kiểm tra cũng cần được công bố 

công khai. 

3.2.3. Tiếp tục tăng cường công khai thông tin trên website các đơn vị 

Theo kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020, tỷ lệ trung vị DN truy cập 

vào website cũng như đánh giá sự hữu ích của các website sở, ban, ngành 

đã có sự giảm sút so với năm 2019. Để tăng cường sự hữu ích của website 

các sở, ban, ngành và thu hút sự quan tâm của DN truy cập vào website thì 

việc tăng cường công khai thông tin trên website các đơn vị là rất cần thiết, 

bên cạnh cấp sở, ban, ngành thì các đơn vị cấp địa phương cũng cần phải 

quan tâm thường xuyên công khai thông tin trên website. Thông tin đăng 

trên website cần đảm bảo tính kịp thời và đầy đủ, có nghĩa là đảm bảo thời 

gian từ khi thông tin được đăng tải thì DN có thể thực hiện được nội dung 

liên quan đến thông tin đó, nội dung thông tin cần phải đầy đủ để DN có thể 

nắm bắt đầy đủ và chính xác các thông tin được đăng tải. 

Các sở, ban, ngành, địa phương và cả UBND tỉnh cần tiếp tục tăng 

cường công khai minh bạch thông tin trên website của mình, đặc biệt là 

việc đăng tải đầy đủ các thông tin như các quy hoạch, kế hoạch phát triển 

của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, 

các dự án đối tác công tư. Những thông tin về phản hồi, đánh giá, phản ánh 

vướng mắc kiến nghị, khiếu nại của DN cũng cần được chú ý đăng tải, ví dụ 

như đánh giá mức độ hài lòng của người dân và DN về các TTHC.  

Thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ 

chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp cho tổ chức, 

cá nhân dễ dàng tiếp cận các thông tin về sử dụng đất, đảm bảo công khai, 
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về quy hoạch xây dựng phát triển các khu công nghiệp, ngành nghề thu hút 

đầu tư, các thông tin về đơn giá thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ 

cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại các khu 

công nghiệp. 

Ngoài ra, danh sách các đối tượng bị thanh, kiểm tra theo kế hoạch 

cũng cần được đăng tải trên website của các đơn vị. Điều này sẽ thu hút DN 

truy cập vào website các đơn vị nhiều hơn bên cạnh đó cũng tăng sự minh 

bạch và bình đẳng trong tiếp cận thông tin giữa các DN. 

3.2.4. Gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao với công tác đánh giá 

cán bộ 

Khảo sát DDCI Gia Lai 2020 bổ sung thêm tiêu chí “Có hiện tượng đùn 

đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm 

quyền cao hơn”, đối với sở, ban, ngành, tỷ lệ trung vị DN cảm nhận “Có hiện 

tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp 

có thẩm quyền cao hơn” là 22,82% còn đối với cấp địa phương tỷ lệ trung vị 

là 30,77%, những con số không hề thấp. Bên cạnh đó qua đó khảo sát cũng 

cho thấy hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” vẫn còn diễn ra ở cấp sở, 

ban, ngành và cấp địa phương. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ trung vị DN cảm 

nhận “Có hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” ở cấp sở, ban, ngành là 

44,02%, đối với cấp địa phương thì tỷ lệ trung vị này là 50%. 

 Để hạn chế hiện tượng trì hoãn, đùn đẩy công việc của cán bộ cũng 

như hiện tượng cấp trên đề ra sáng kiến, quyết định tốt nhưng không được 

thực hiện tốt ở cấp dưới, việc thực hiện nhiệm vụ cần được gắn chặt với 

trách nhiệm của cán bộ thực hiện nó. Các đơn vị cần xây dựng cơ chế đánh 

giá cán bộ tương ứng với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, đánh giá 
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hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ. Kết quả thực hiện công việc này 

nên được công khai trong nội bộ cơ quan và là cơ sở để thực hiện công tác 

đánh giá cán bộ. Việc này sẽ hạn chế được tình trạng trì hoãn trong việc 

thực hiện TTHC của cán bộ, cũng sẽ tạo động lực khiến cán bộ thực thiện 

công việc của mình tốt hơn và có thái độ tích cực hơn với DN cũng như 

người dân. 

3.2.5. Tăng cường hiệu quả các chương trình đào tạo, hỗ trợ DN và đối 

thoại DN 

Trong năm trước, nhóm nghiên cứu đã đề nghị các đơn vị mở rộng 

mời các đối tượng tham gia các chương trình do các sở, ban, ngành và các 

địa phương tổ chức thông qua các hiệp hội DN và thường xuyên thay đổi và 

cập nhật những nội dung đào tạo mới. Để tiếp tục tăng hiệu quả các chương 

trình đào tạo, hỗ trợ DN và đối thoại DN, nhóm nghiên cứu bổ sung thêm 

một số đề xuất như: 

- Đối với các hoạt động hỗ trợ, đào tạo DN nên tích cực mở rộng các 

nội dung đào tạo mới đặc biệt là những tác động từ các hiệp định thương 

mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Các đơn vị nên phối hợp với các tổ chức 

đào tạo hoặc các tổ chức đại diện DN để triển khai các hoạt động này. Với 

mạng lưới chuyên gia uy tín và kinh nghiệm nhiều năm triển khai các hoạt 

động hỗ trợ DN, VCCI sẵn sàng đồng hành với các cơ quan của tỉnh để triển 

khai các chương trình hỗ trợ DN. 

- Đối với hoạt động đối thoại DN, cần tiến hành tập huấn, nâng cao 

năng lực cho cán bộ sở, ban, ngành, huyện thị và HHDN trên địa bàn về 

triển khai công tác đối thoại DN và cả công tác hỗ trợ DN (kiến thức, kỹ 

năng và kinh nghiệm tốt từ các địa phương khác). Đối với các ý kiến không 

trả lời được ngay tại các hội thảo thì cần trả lời bằng văn bản, qua cổng 
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Triển khai thực hiện các nỗ lực cắt giảm 

chi phí cho DN, đặc biệt chi phí không 

chính thức của DN bằng cách đưa chính 

quyền điện tử vào hoạt động. Khi có chính 

quyền điện tử, mọi khâu được công khai sẽ 

hạn chế được các CPKCT cho doanh 

nghiệp. 
Ý kiến DN trả lời khảo sát 

thông tin điện tử, website các đơn vị, gửi email hoặc thư trả lời cho DN. Cần 

nghiên cứu, cải thiện cơ chế hiện có để việc tiếp nhận và giải quyết kiến 

nghị của DN tại các cơ quan cấp địa phương nhanh chóng và hiệu quả hơn 

nữa. Đối với các vấn đề cần các cơ quan trung ương giải quyết thì ngoài việc 

chuyển kiến nghị, theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan trung ương 

thì cũng cần phải thông báo tiến trình giải quyết kiến nghị cho DN được 

biết. Điều này khiến cho các DN sẽ có nhiều niềm tin về hiệu quả các cuộc 

đối thoại, thu hút nhiều đối tượng tham gia hơn. 

3.2.6. Cắt giảm CPKCT 

Kết quả khảo sát DDCI Gia Lai 2020 cho thấy CPKCT vẫn là điểm cần 

tiếp tục cải thiện ở cả 2 nhóm sở, ban, ngành và địa phương. Mặc dù điểm 

số trung vị của cả hai nhóm ở CSTP này đều tăng tuy nhiên vị thứ của CSTP 

này của hai nhóm vẫn khá thấp, cụ thể là vị thứ 6/8 CSTP đối với cấp sở, 

ban, ngành và vị thứ 7/8 đối với cấp địa phương. 

Vấn đề tham nhũng vặt 

khi làm TTHC và thanh tra, 

kiểm tra cần tiếp tục được 

chú trọng giải quyết. Các giải 

pháp cần tập trung thực hiện 

là (1) ứng dụng CNTT để giám 

sát việc thực hiện TTHC, (2) 

thanh, kiểm tra công vụ 

thường xuyên, (3) gắn chặt 

trách nhiệm kiểm soát tham nhũng với công tác đánh giá cán bộ. Các đơn vị 

phải xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ; ngoài việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm còn phải 



 

 

93 
D

D
CI G

ia Lai 2020 

xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, 

đơn vị.  

Bên cạnh đó cần thường xuyên rà soát để đơn giản hóa TTHC, không 

quy định thêm và kiên quyết loại bỏ những quy trình, khâu trung gian, giấy 

tờ không cần thiết; khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh 

bạch dễ phát sinh tiêu cực trong giải quyết các TTHC với DN và người dân. 

3.2.7. Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thực hiện các kế hoạch cải 

cách TTHC và cải thiện MTKD. 

Để tránh tình trạng tỉnh đưa ra nhiều kế hoạch triển khai cải cách 

TTHC, cải thiện MTKD nhưng hiệu quả thực hiện lại không cao như kế 

hoạch, thì khi đề ra kế hoạch thực hiện cần phải có đầu mối thống nhất, 

phân công nhiệm vụ rõ ràng, đo lường được và có đầu mối theo dõi việc 

thực hiện. Một số điểm cần lưu ý khi triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ là:  

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định rõ người chịu trách nhiệm; 

- Các nhiệm vụ đặt ra phải rõ ràng, đo lường được (hoàn thành/không 

hoàn thành); 

- Phải có đầu mối thống nhất, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện; và 

đơn vị này chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp trước lãnh đạo cơ quan về 

việc thực hiện kế hoạch; 

- Phải có nguồn tin độc lập trong việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao; 

- Thường xuyên tham vấn các bên có liên quan, đặc biệt là cần tạo lập 

được cơ chế phối hợp nếu liên quan tới nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài 

bộ, ngành, địa phương; 
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bộ. 

Ngoài ra, sau khi soạn thảo kế hoạch thì các đơn vị cũng cần tham 

khảo ý kiến của cộng đồng DN có liên quan như HHDN nhằm hoàn thiện và 

chỉ ra chính xác hơn những trọng tâm nhiệm vụ cần thực hiện. 

Công tác báo cáo kết thực hiện cũng cần đánh giá kết quả mà DN 

nhận được thay vì chỉ tập trung vào việc liệt kê hoạt động của các đơn vị. 

Báo cáo cũng cần có những tiêu chí rõ ràng, khách quan hơn để đánh giá 

kết quả của các sở, ban, ngành và địa phương, đồng thời cũng cần công bố 

kịp thời, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan. 

3.3.  Mô hình thực tiễn tốt 

CCHC, cải thiện MTKD nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế là 

những hoạt động mà tất cả các địa phương đang nỗ lực triển khai. Nhiều 

địa phương đã có những mô hình CCHC có hiệu quả đã được các tỉnh triển 

khai trong đó có mô hình mà An Giang đã áp dụng thành công từ năm 2019 

và Bắc Ninh đã học tập và triển khai năm 2020 là mô hình "Ngày không 

viết" - "Ngày không hẹn", tỉnh có thể tham khảo và áp dụng một cách phù 

hợp với Gia Lai. 

Mô hình “Ngày không viết” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu 

giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô 

hình này, sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ 

sơ theo yêu cầu của loại TTHC theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu 

cầu). Công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành 

viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy 

định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ 
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sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Cán bộ, 

công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ”. Tổ chức, cá nhân, DN 

chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mô hình 

này được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, TX, TP, Bộ phận tiếp nhận và Trả 

kết quả UBND các xã, phường, thị trấn. 

Mô hình “Ngày không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu 

thực hiện một số TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực 

hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp 

nhận và giải quyết ngay. Công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình 

ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, DN (trong giờ 

hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Mô hình 

này thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

Các mô hình này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất 

lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công 

dân. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài 

lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch 

vụ bưu chính công ích. Qua thực hiện còn nâng cao ý thức, trách nhiệm và 

hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức 

giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. 

Thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả; hỗ trợ 

người dân ghi chép các loại giấy tờ. Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một 
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ngắn thời gian người dân với yêu cầu giải quyết TTHC; để người dân có cách 

nhìn tích cực hơn vào công tác CCHC; hướng tới sự thân thiện giữa người 

dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải 

quyết TTHC theo yêu cầu. Với sự tham gia tích cực của Đoàn Thanh niên các 

cơ quan, mô hình này đã được DN các địa phương triển khai đánh giá cao 

và nhiệt tình ủng hộ. 
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1. Kết quả đánh giá các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai 
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81,66%

 
92,53%

 
63,00%

 
26,05%
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1.2. Tính năng động 

Sở
, b

an
, 

n
gà

n
h 

CS
TP

 
2:

 
Tí

n
h 

n
ăn

g 
độ

n
g 

K
hả

 n
ăn

g 
vậ

n
 

dụ
n

g 
li

n
h 

ho
ạt

 
ch

ín
h 

sá
ch

, c
hủ

 
tr

ư
ơ

n
g,

 q
u

y 
đị

n
h 

ph
áp

 lu
ật

 
củ

a 
lã

n
h 

đạ
o 

sở
, b

an
, n

gà
n

h 
(%

D
N

) 

Sở
, b

an
, 

n
gà

n
h 

ch
ủ

 
độ

n
g 

n
gh

iê
n

 
cứ

u
, t

ra
o 

đổ
i 

tr
on

g 
vi

ệc
 g

iả
i 

qu
yế

t 
n

hữ
n

g 
vấ

n
 đ

ề 
m

ớ
i 

ph
át

 s
in

h 
(%

D
N

) 

Sở
, b

an
, n

gà
n

h 
kị

p 
th

ờ
i n

ắ
m

 b
ắt

 v
à 

có
 

ph
ư

ơ
n

g 
án

 x
ử

 lý
 

n
hữ

n
g 

bấ
t 

cậ
p,

 v
ư

ớ
n

g 
m

ắc
 c

ủ
a 

D
N

 t
ro

n
g 

ph
ạ

m
 v

i q
u

yề
n

 h
ạn

 v
à 

tr
ác

h 
n

hi
ệm

 c
ủ

a 
m

ìn
h(

%
D

N
) 

Sở
, b

an
, n

gà
n

h 
ch

ủ
 đ

ộn
g 

th
a

m
 

m
ư

u
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

cá
c 

đề
 x

u
ất

/g
iả

i 
ph

áp
 h

ỗ 
tr

ợ
 D

N
/c

ải
 

th
iệ

n
 m

ôi
 t

rư
ờ

n
g 

đầ
u

 t
ư

 t
rê

n
 đ

ịa
 

bà
n

  (
%

D
N

) 

Tỷ
 lệ

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i n

hậ
n

 
đị

n
h 

“C
ó 

hi
ện

 t
ư

ợ
n

g 
tr

ì h
oã

n
/c

hậ
m

 t
rễ

 s
ở

, 
ba

n
, n

gà
n

h 
kh

i t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 q

u
yế

t 
đị

n
h/

ch
ủ

 t
rư

ơ
n

g 
củ

a 
cấ

p 
tr

ên
” 

(%
D

N
) 

Sở
 K

H
&

Đ
T 

7,
35

 
90

,0
0%

 
43

,7
4%

 
73

,7
1%

 
67

,9
1%

 
16

,7
8%

 
Sở

 T
N

&
M

T 
7,

12
 

90
,7

9%
 

40
,1

8%
 

71
,4

0%
 

65
,6

1%
 

16
,6

1%
 

Sở
 X

ây
 d

ự
n

g 
7,

07
 

88
,2

4%
 

43
,2

7%
 

73
,7

7%
 

67
,2

2%
 

16
,8

2%
 

Sở
 C

ôn
g 

th
ư

ơ
n

g 
7,

04
 

88
,7

9%
 

42
,4

6%
 

73
,0

6%
 

66
,1

0%
 

16
,6

1%
 

Sở
 L

Đ
, T

B
 &

 
X

H
 

7,
29

 
90

,9
4%

 
42

,2
4%

 
72

,9
8%

 
65

,4
6%

 
16

,2
1%

 

Sở
 N

N
 &

 
PT

N
T 

7,
12

 
91

,0
3%

 
40

,4
7%

 
73

,2
8%

 
65

,6
1%

 
17

,5
6%

 

Sở
 G

TV
T 

7,
27

 
91

,6
4%

 
41

,2
9%

 
73

,9
7%

 
66

,0
1%

 
17

,5
9%

 
Sở

 K
H

&
CN

 
7,

12
 

90
,2

9%
 

42
,2

5%
 

73
,8

9%
 

66
,2

1%
 

17
,7

8%
 

Th
an

h 
tr

a 
tỉ

n
h 

7,
13

 
90

,8
2%

 
41

,6
8%

 
73

,4
3%

 
64

,8
9%

 
17

,1
1%

 

B
Q

L 
K

K
T 

tỉ
n

h 
6,

97
 

90
,2

6%
 

42
,3

4%
 

72
,8

7%
 

64
,7

8%
 

17
,9

5%
 

Cụ
c 

Th
u

ế 
tỉ

n
h 

7,
44

 
89

,3
7%

 
45

,9
2%

 
75

,0
9%

 
67

,4
0%

 
15

,9
4%

 

B
H

X
H

 t
ỉn

h 
7,

33
 

89
,4

8%
 

45
,0

5%
 

74
,5

9%
 

67
,2

9%
 

16
,7

0%
 

Sở
 T

ài
 c

hí
n

h 
7,

34
 

93
,0

5%
 

41
,6

2%
 

73
,3

1%
 

64
,9

5%
 

17
,7

0%
 

Cụ
c 

Q
LT

T 
7,

12
 

90
,9

8%
 

41
,7

3%
 

72
,7

8%
 

65
,0

8%
 

17
,3

4%
 

Sở
 T

T&
TT

 
7,

18
 

90
,1

3%
 

42
,2

8%
 

73
,7

9%
 

66
,6

0%
 

17
,3

0%
 

Sở
 V

H
,T

T&
D

L 
7,

11
 

90
,9

4%
 

40
,9

0%
 

72
,5

8%
 

66
,0

1%
 

17
,6

9%
 

Cô
n

g 
an

 t
ỉn

h 
7,

10
 

90
,4

5%
 

42
,4

5%
 

72
,6

9%
 

64
,9

9%
 

17
,0

4%
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1.3. Chi phí thời gian 

Sở
, ban

, 
n

gàn
h 

CSTP 
3: Chi 

phí 
thờ

i 
gian

 

Tỷ lệ D
N

 
bị than

h 
tra, kiểm

 
tra từ

 2 
lần

 trở
 

lên
 tron

g 
n

ăm
 qu

a 
(%

D
N

) 

N
ội du

n
g 

thanh, kiểm
 

tra khôn
g 

trù
n

g lặp  
(trư

ờ
n

g hợ
p 

D
N

 bị thanh 
kiểm

 tra từ
 

2 lần
 trở

 lên
 

tron
g n

ăm
) 

(%
D

N
) 

N
ội du

n
g 

thanh, 
kiểm

 tra 
đú

n
g n

hư
 

tron
g phạm

 
vi củ

a 
Q

u
yết địn

h 
thanh, 

kiểm
 tra đã 

ban
 hàn

h  
(%

D
N

) 

Các cu
ộc thanh 

kiểm
 tra giú

p 
D

N
 khắc phục 

các sai sót tron
g 

hoạt độn
g kin

h 
doan

h (%
D

N
) 

Cán
 bộ 

hư
ớ

n
g 

dẫn
 rõ 

ràn
g, 

đầy đủ
 

(%
D

N
) 

M
ứ

c độ 
tu

ân
 thủ

 
qu

y định 
về thờ

i 
gian

 xử
 lý 

TTH
C tại 

Sở
, ban, 

n
gàn

h 
(%

D
N

) 

Tỷ lệ D
N

 đi 
từ

 1-2 lần
 

để hoàn
 

tất  TTH
C 

(khôn
g kể 

lần
 đến

 
tìm

 hiểu
 

đầu
 tiên

) 
(%

D
N

) 

Côn
g tác 

phối hợ
p 

để giải 
qu

yết côn
g 

việc cho 
D

N
 củ

a 
đơ

n
 vị 

đư
ợ

c thự
c 

hiện
 tốt 

Có hiện
 

tư
ợ

n
g 

đù
n

 đẩy 
côn

g việc 
tại đơ

n
 

vị 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
7,93 

10,78%
 

39,53%
 

63,19%
 

92,16%
 

98,52%
 

96,71%
 

88,91%
 

95,16%
 

22,81%
 

Sở
 TN

&
M

T 
7,62 

9,39%
 

31,82%
 

69,23%
 

92,29%
 

97,64%
 

95,93%
 

88,18%
 

94,73%
 

23,14%
 

Sở
 X

ây dự
n

g 
7,81 

9,11%
 

34,09%
 

65,71%
 

91,71%
 

98,16%
 

96,48%
 

88,79%
 

95,13%
 

22,73%
 

Sở
 Côn

g 
thư

ơ
n

g 
7,86 

10,11%
 

31,91%
 

72,06%
 

92,42%
 

97,79%
 

96,60%
 

88,81%
 

94,76%
 

22,52%
 

Sở
 LĐ

, TB
 &

 
X

H
 

7,92 
9,09%

 
36,36%

 
64,89%

 
92,11%

 
97,79%

 
96,92%

 
89,25%

 
95,11%

 
22,33%

 

Sở
 N

N
 &

 
PTN

T 
7,80 

9,80%
 

39,02%
 

61,86%
 

91,87%
 

98,03%
 

96,77%
 

88,79%
 

94,99%
 

23,47%
 

Sở
 G

TV
T 

7,89 
9,53%

 
38,64%

 
67,86%

 
91,82%

 
98,20%

 
96,75%

 
88,12%

 
94,96%

 
23,61%

 
Sở

 K
H

&
CN

 
7,75 

9,13%
 

35,71%
 

62,50%
 

92,05%
 

98,21%
 

96,42%
 

88,77%
 

94,74%
 

22,84%
 

Than
h tra 
tỉn

h 
7,78 

9,53%
 

34,09%
 

64,23%
 

91,72%
 

98,20%
 

96,76%
 

88,91%
 

94,99%
 

23,42%
 

B
Q

L K
K

T tỉn
h 

7,81 
8,70%

 
38,46%

 
60,91%

 
92,00%

 
98,15%

 
96,67%

 
88,93%

 
95,04%

 
23,84%

 
Cụ

c Thu
ế 

tỉn
h 

7,92 
8,84%

 
32,56%

 
65,38%

 
93,25%

 
98,21%

 
96,90%

 
88,89%

 
94,90%

 
22,12%

 

B
H

X
H

 tỉn
h 

7,97 
8,40%

 
38,10%

 
65,49%

 
92,37%

 
97,80%

 
96,79%

 
88,64%

 
95,32%

 
21,80%

 
Sở

 Tài chín
h 

7,85 
9,66%

 
35,71%

 
65,81%

 
91,82%

 
98,18%

 
96,70%

 
88,91%

 
95,10%

 
23,33%

 
Cụ

c Q
LTT 

7,79 
9,41%

 
35,71%

 
64,89%

 
91,96%

 
98,21%

 
96,42%

 
88,52%

 
95,17%

 
23,20%

 
Sở

 TT&
TT 

7,86 
8,77%

 
35,00%

 
65,14%

 
92,07%

 
98,22%

 
96,80%

 
88,83%

 
94,62%

 
22,87%

 
Sở

 V
H

,TT&
D

L 
7,70 

8,67%
 

35,90%
 

59,81%
 

91,41%
 

98,19%
 

96,38%
 

88,77%
 

94,56%
 

21,56%
 

Côn
g an

 tỉn
h 

7,79 
9,40%

 
36,59%

 
62,12%

 
92,01%

 
98,62%

 
96,17%

 
88,75%

 
94,69%

 
22,40%
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1.4. Chi phí không chính thức 

Sở
, b

an
, 

n
gà

n
h 

CS
TP

 4
; 

Ch
i p

hí
 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

th
ứ

c 

Tỷ
 lệ

 %
 D

N
 

có
 t

rả
 c

hi
 p

hí
 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

th
ứ

c 
(%

D
N

) 

H
iệ

n
 t

ư
ợ

n
g 

n
hũ

n
g 

n
hi

ễu
 là

 p
hổ

 b
iế

n
 k

hi
 

gi
ả

i q
u

yế
t 

TT
H

C 
ho

ặc
 

cá
c 

cô
n

g 
vi

ệc
 li

ên
 q

u
an

 
tạ

i c
ác

 S
ở

, b
an

, n
gà

n
h 

(%
D

N
) 

Cá
c 

kh
oả

n
 c

hi
 

ph
í k

hô
n

g 
ch

ín
h 

th
ứ

c 
ở

 
m

ứ
c 

ch
ấp

 n
hậ

n
 

đư
ợ

c 
(%

D
N

) 

Cô
n

g 
vi

ệc
 k

hô
n

g 
đ

ạt
 

kế
t 

qu
ả 

n
ếu

 k
hô

n
g 

ch
i 

tr
ả 

ch
i p

hí
 k

hô
n

g 
ch

ín
h 

th
ứ

c.
(%

D
N

) 

Ch
i p

hí
 k

hô
n

g 
ch

ín
h 

th
ứ

c 
đư

ợ
c 

gi
ả

m
 b

ớ
t 

(v
ề 

gi
á 

tr
ị k

ho
ản

 C
PK

C
T)

 
(%

D
N

) 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
6,

06
 

16
,1

9%
 

15
,5

9%
 

37
,2

6%
 

18
,7

9%
 

30
,0

3%
 

Sở
 T

N
&

M
T 

5,
80

 
17

,0
7%

 
16

,4
0%

 
36

,4
2%

 
17

,6
4%

 
27

,9
3%

 

Sở
 X

ây
 d

ự
n

g 
5,

93
 

12
,9

9%
 

18
,0

2%
 

36
,8

1%
 

16
,9

4%
 

24
,9

2%
 

Sở
 C

ôn
g 

th
ư

ơ
n

g 
6,

02
 

15
,9

2%
 

15
,0

6%
 

36
,3

3%
 

17
,0

6%
 

27
,5

5%
 

Sở
 L

Đ
, T

B
 &

 
X

H
 

6,
04

 
16

,7
2%

 
14

,1
3%

 
36

,1
3%

 
16

,5
1%

 
27

,4
7%

 

Sở
 N

N
 &

 
PT

N
T 

5,
95

 
18

,2
5%

 
16

,7
9%

 
36

,2
7%

 
14

,9
6%

 
28

,5
3%

 

Sở
 G

TV
T 

6,
04

 
15

,9
6%

 
13

,1
7%

 
36

,9
6%

 
18

,0
6%

 
26

,6
5%

 

Sở
 K

H
&

CN
 

6,
05

 
15

,8
5%

 
15

,8
1%

 
36

,0
7%

 
15

,7
2%

 
27

,1
9%

 

Th
an

h 
tr

a 
tỉ

n
h 

5,
94

 
15

,7
2%

 
16

,9
7%

 
36

,4
6%

 
16

,6
0%

 
27

,4
1%

 

B
Q

L 
K

K
T 

tỉ
n

h 
5,

97
 

17
,9

2%
 

14
,9

9%
 

35
,9

7%
 

15
,2

8%
 

27
,3

9%
 

Cụ
c 

Th
u

ế 
tỉ

n
h 

6,
02

 
15

,3
1%

 
16

,6
1%

 
36

,2
6%

 
17

,7
5%

 
29

,1
9%

 

B
H

X
H

 t
ỉn

h 
6,

05
 

14
,4

8%
 

15
,9

4%
 

36
,3

8%
 

17
,9

2%
 

28
,0

0%
 

Sở
 T

ài
 c

hí
n

h 
5,

95
 

16
,2

3%
 

15
,8

2%
 

36
,5

5%
 

16
,9

8%
 

27
,4

4%
 

Cụ
c 

Q
LT

T 
5,

85
 

15
,8

4%
 

16
,7

0%
 

36
,5

5%
 

17
,0

8%
 

26
,5

6%
 

Sở
 T

T&
TT

 
6,

05
 

16
,8

5%
 

15
,0

5%
 

36
,7

6%
 

16
,0

1%
 

27
,2

7%
 

Sở
 V

H
,T

T&
D

L 
6,

01
 

16
,7

3%
 

16
,9

8%
 

36
,3

6%
 

14
,8

3%
 

27
,4

4%
 

Cô
n

g 
an

 t
ỉn

h 
6,

00
 

15
,9

3%
 

15
,7

7%
 

36
,4

0%
 

16
,8

2%
 

27
,5

2%
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1.5. Cạnh tranh bình đẳng 

Sở
, ban

, 
n

gàn
h 

CSTP 5: 
Cạn

h 
tran

h 
bìn

h 
đẳn

g 

Các lãn
h 

đạo sở
, 

ban
, 

n
gàn

h có 
D

N
 sân

 
sau

, D
N

 
thân

 hữ
u

 
(%

D
N

) 

D
N

 sân
 sau

, D
N

 
thân

 hữ
u

 đư
ợ

c 
ư

u
 ái hơ

n
 tron

g 
tiếp cận

 n
gu

ồn
 

lự
c n

hà n
ư

ớ
c 

(ví dụ
: đấu

 
thầu

, khoán
g 

sản
…

) (%
D

N
) 

D
N

 lớ
n

 
đư

ợ
c ư

u
 ái 

hơ
n

 D
N

N
V

V
 

tron
g việc 

tiếp cận
 

thôn
g tin

 
(%

D
N

) 

D
N

 lớ
n

 đư
ợ

c 
ư

u
 tiên

 hơ
n

 
D

N
N

V
V

 tron
g 

qu
á trìn

h giả
i 

qu
yết kiến

 
n

ghị, khó 
khăn

 và TTH
C 

(%
D

N
) 

D
N

 lớ
n

 
đư

ợ
c n

hiều
 

cơ
 chế ư

u
 

đãi hơ
n

 so 
vớ

i D
N

N
V

V
 

(%
D

N
) 

V
iệc ư

u
 ái 

cho các D
N

 
lớ

n
, D

N
 sân

 
sau

, D
N

 
thân

 hữ
u

 có 
gây khó 

khăn
 cho 

D
N

 (%
D

N
) 

Sở
, ban

, 
n

gàn
h 

thư
ờ

n
g 

xu
yên

 qu
an

 
tâm

 đ
ến

 
các D

N
N

V
V

 
(%

D
N

) 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
5,63 

8,02%
 

39,90%
 

25,51%
 

22,52%
 

25,00%
 

24,95%
 

10,94%
 

Sở
 TN

&
M

T 
5,84 

9,04%
 

40,20%
 

24,20%
 

23,98%
 

26,39%
 

22,00%
 

11,34%
 

Sở
 X

ây dự
n

g 
5,30 

10,28%
 

40,91%
 

23,37%
 

22,03%
 

30,48%
 

25,94%
 

11,04%
 

Sở
 Côn

g 
thư

ơ
n

g 
5,45 

8,89%
 

39,90%
 

23,19%
 

25,85%
 

27,90%
 

26,97%
 

12,42%
 

Sở
 LĐ

, TB
 &

 
X

H
 

5,37 
9,50%

 
40,00%

 
24,08%

 
21,13%

 
26,98%

 
26,92%

 
11,11%

 

Sở
 N

N
 &

 
PTN

T 
5,90 

10,10%
 

40,52%
 

24,28%
 

21,30%
 

27,31%
 

22,02%
 

12,45%
 

Sở
 G

TV
T 

5,61 
11,15%

 
41,30%

 
28,15%

 
23,48%

 
27,91%

 
22,94%

 
12,66%

 
Sở

 K
H

&
CN

 
5,41 

10,00%
 

39,95%
 

26,23%
 

23,25%
 

27,44%
 

26,27%
 

12,07%
 

Than
h tra 
tỉn

h 
6,01 

10,57%
 

40,46%
 

24,83%
 

25,00%
 

27,23%
 

18,89%
 

11,69%
 

B
Q

L K
K

T tỉn
h 

5,74 
10,10%

 
41,16%

 
23,68%

 
23,09%

 
27,08%

 
23,06%

 
12,17%

 
Cụ

c Thu
ế 

tỉn
h 

5,54 
8,57%

 
40,55%

 
24,95%

 
22,13%

 
25,97%

 
28,10%

 
13,56%

 

B
H

X
H

 tỉn
h 

5,58 
9,54%

 
39,95%

 
25,21%

 
25,11%

 
28,10%

 
26,17%

 
13,68%

 
Sở

 Tài chín
h 

5,50 
10,93%

 
40,26%

 
25,17%

 
25,98%

 
24,94%

 
25,12%

 
12,45%

 
Cụ

c Q
LTT 

5,94 
10,85%

 
40,16%

 
24,21%

 
25,45%

 
26,46%

 
19,95%

 
11,90%

 
Sở

 TT&
TT 

5,63 
9,88%

 
40,21%

 
25,06%

 
24,94%

 
24,83%

 
24,42%

 
12,13%

 
Sở

 V
H

,TT&
D

L 
6,04 

10,04%
 

40,84%
 

24,72%
 

22,27%
 

26,06%
 

19,91%
 

11,90%
 

Côn
g an

 tỉn
h 

5,80 
10,44%

 
40,21%

 
25,38%

 
25,93%

 
26,08%

 
21,90%

 
12,29%
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1.6. Hỗ trợ DN 

Sở
, b

an
, 

n
gà

n
h 

CS
TP

 6
; 

H
ỗ 

tr
ợ

 
do

an
h 

n
gh

iệ
p 

D
N

 đ
ư

ợ
c 

m
ờ

i/t
hô

n
g 

bá
o 

th
am

 g
ia

 
cá

c 
ch

ư
ơ

n
g 

tr
ìn

h 
hỗ

 t
rợ

 D
N

 (k
hó

a 
đà

o 
tạ

o,
 t

ập
 h

u
ấn

, p
hổ

 b
iế

n
 c

hủ
 

tr
ư

ơ
n

g,
 c

hí
n

h 
sá

ch
, p

há
p 

lu
ật

,…
) 

do
 s

ở
, b

an
, n

gà
n

h 
tổ

 c
hứ

c 
(%

D
N

) 

D
N

 đ
ồn

g 
ý 

cá
c 

ch
ư

ơ
n

g 
tr

ìn
h 

hỗ
 t

rợ
 D

N
 là

 
th

iế
t 

th
ự

c 
(%

D
N

) 

D
N

 đ
ư

ợ
c 

m
ờ

i/ 
th

ôn
g 

bá
o 

th
a

m
 g

ia
 c

ác
 

ch
ư

ơ
n

g 
tr

ìn
h 

tr
ao

 
đổ

i t
hô

n
g 

ti
n

, đ
ối

 
th

oạ
i D

N
 (

%
D

N
) 

V
ư

ớ
n

g 
m

ắc
, k

hó
 

kh
ăn

 đ
ư

ợ
c 

th
á

o 
gỡ

 
kị

p 
th

ờ
i t

ại
/s

au
 c

ác
 

bu
ổi

 đ
ối

 t
ho

ạ
i, 

tr
ao

 
đổ

i t
hô

n
g 

ti
n

 (
%

D
N

) 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
6,

74
 

75
,3

9%
 

88
,9

4%
 

65
,7

6%
 

93
,8

0%
 

Sở
 T

N
&

M
T 

6,
34

 
75

,8
3%

 
88

,1
4%

 
62

,5
0%

 
93

,2
7%

 
Sở

 X
ây

 d
ự

n
g 

6,
17

 
68

,9
0%

 
89

,0
1%

 
64

,0
2%

 
94

,2
6%

 
Sở

 C
ôn

g 
th

ư
ơ

n
g 

6,
31

 
70

,9
0%

 
89

,4
5%

 
64

,2
1%

 
93

,7
5%

 

Sở
 L

Đ
, T

B
 &

 
X

H
 

6,
25

 
74

,2
8%

 
88

,4
0%

 
62

,8
7%

 
93

,0
6%

 

Sở
 N

N
 &

 
PT

N
T 

6,
12

 
74

,9
5%

 
88

,1
7%

 
61

,5
2%

 
92

,7
3%

 

Sở
 G

TV
T 

6,
58

 
75

,0
6%

 
88

,9
6%

 
64

,9
0%

 
93

,3
3%

 
Sở

 K
H

&
CN

 
6,

14
 

75
,0

0%
 

86
,6

7%
 

62
,5

3%
 

93
,3

1%
 

Th
an

h 
tr

a 
tỉ

n
h 

6,
08

 
73

,9
5%

 
87

,6
5%

 
61

,6
9%

 
93

,2
5%

 

B
Q

L 
K

K
T 

tỉ
n

h 
6,

10
 

75
,0

6%
 

87
,5

0%
 

61
,2

3%
 

93
,2

1%
 

Cụ
c 

Th
u

ế 
tỉ

n
h 

6,
81

 
74

,8
0%

 
90

,4
1%

 
65

,3
0%

 
93

,9
0%

 
B

H
X

H
 t

ỉn
h 

6,
73

 
74

,9
5%

 
89

,1
0%

 
65

,5
6%

 
94

,0
2%

 
Sở

 T
ài

 c
hí

n
h 

6,
42

 
75

,0
6%

 
87

,8
0%

 
63

,9
0%

 
93

,6
4%

 
Cụ

c 
Q

LT
T 

6,
04

 
73

,6
6%

 
87

,7
3%

 
60

,9
8%

 
93

,5
4%

 
Sở

 T
T&

TT
 

6,
40

 
75

,7
1%

 
88

,5
7%

 
62

,5
6%

 
93

,4
3%

 
Sở

 V
H

,T
T&

D
L 

6,
09

 
77

,3
3%

 
86

,4
2%

 
60

,7
7%

 
92

,9
0%

 
Cô

n
g 

an
 t

ỉn
h 

6,
32

 
77

,0
2%

 
87

,0
6%

 
62

,3
5%

 
93

,3
1%
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1.7. Thiết chế pháp lý 

Sở
, ban

, 
n

gàn
h 

CSTP 7: 
Thiết 
chế 

pháp lý 

V
iệc thự

c thi văn
 

bản
 pháp lu

ật 
n

ghiêm
 m

in
h, theo 

đú
n

g qu
y trìn

h, 
qu

y địn
h (%

D
N

) 

Phản
 án

h, kiến
 

n
ghị, khiếu

 n
ạ

i 
củ

a D
N

 lu
ôn

 
đư

ợ
c giải qu

yết 
thỏa đ

án
g (%

D
N

) 

D
N

 phả
i phản

 án
h, 

kiến
 n

ghị, khiếu
 

n
ại vư

ợ
t cấp m

ớ
i 

có thể giả
i qu

yết 
đư

ợ
c vấn

 đề 
(%

D
N

) 

Có cơ
 chế đả

m
 bảo 

côn
g bằn

g, m
in

h 
bạch tron

g giả
i 

qu
yết phản

 án
h, 

kiến
 n

ghị, khiếu
 n

ại 
(%

D
N

) 

Có hỗ trợ
 pháp lý 

cho D
N

 phản
 

án
h, kiến

 n
ghị, 

khiếu
 n

ại hàn
h vi 

sai trái (%
D

N
) 

Sở
 K

H
&

Đ
T 

7,25 
89,36%

 
69,61%

 
18,71%

 
78,59%

 
66,60%

 

Sở
 TN

&
M

T 
7,06 

88,26%
 

69,77%
 

19,37%
 

78,77%
 

66,87%
 

Sở
 X

ây dự
n

g 
7,21 

87,89%
 

71,65%
 

18,95%
 

79,80%
 

68,28%
 

Sở
 Côn

g 
thư

ơ
n

g 
7,24 

88,85%
 

71,29%
 

19,09%
 

79,20%
 

66,46%
 

Sở
 LĐ

, TB
 &

 
X

H
 

7,20 
88,45%

 
71,68%

 
19,01%

 
78,59%

 
67,08%

 

Sở
 N

N
 &

 
PTN

T 
7,15 

88,16%
 

71,26%
 

19,06%
 

78,54%
 

67,52%
 

Sở
 G

TV
T 

7,64 
91,25%

 
70,77%

 
19,18%

 
78,96%

 
67,66%

 

Sở
 K

H
&

CN
 

7,20 
88,93%

 
70,35%

 
19,58%

 
78,36%

 
67,53%

 

Than
h tra 
tỉn

h 
7,10 

88,01%
 

71,05%
 

19,42%
 

79,12%
 

67,02%
 

B
Q

L K
K

T tỉn
h 

6,97 
88,05%

 
69,25%

 
19,66%

 
78,45%

 
66,67%

 

Cụ
c Thu

ế tỉn
h 

7,36 
88,26%

 
73,15%

 
18,13%

 
79,85%

 
67,72%

 

B
H

X
H

 tỉn
h 

7,32 
88,14%

 
73,19%

 
18,20%

 
79,84%

 
67,40%

 

Sở
 Tài chín

h 
7,25 

89,24%
 

70,33%
 

19,04%
 

78,45%
 

66,88%
 

Cụ
c Q

LTT 
7,02 

88,28%
 

69,59%
 

19,50%
 

78,22%
 

66,74%
 

Sở
 TT&

TT 
7,14 

88,22%
 

70,88%
 

19,14%
 

78,63%
 

67,58%
 

Sở
 V

H
,TT&

D
L 

7,13 
88,52%

 
70,26%

 
19,58%

 
78,57%

 
67,38%

 

Côn
g an

 tỉn
h 

7,15 
88,78%

 
69,44%

 
19,35%

 
78,81%

 
67,16%
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1.8. Vai trò người đứng đầu 

Sở
, b

an
, n

gà
n

h 

CS
TP

 8
: V

ai
 

tr
ò 

n
gư

ờ
i 

đứ
n

g 
đầ

u
 

Lã
n

h 
đạ

o 
sở

, 
ba

n
, n

gà
n

h 
có

 
ản

h 
hư

ở
n

g 
qu

yế
t 

đị
n

h 
đ

ến
 

cô
n

g 
tá

c 
CC

H
C

(%
D

N
) 

Lã
n

h 
đạ

o 
sở

, 
ba

n
, n

gà
n

h 
 

có
 t

in
h 

th
ần

 
dá

m
 

qu
yế

t/
d

ám
 

là
m

 v
à 

dá
m

 
ch

ịu
  t

rá
ch

 
n

hi
ệm

 (%
D

N
) 

Lã
n

h 
đạ

o 
sở

, 
b a

n
, n

gà
n

h 
 c

ó 
hà

n
h 

độ
n

g 
cụ

 
th

ể 
và

 t
hi

ết
 

th
ự

c 
để

 g
iả

i 
qu

yế
t 

cá
c 

vấ
n

 
đề

 c
ủ

a 
d

oa
n

h 
n

gh
iệ

p 
(%

D
N

) 

Lã
n

h 
đạ

o 
sở

, 
ba

n
, n

gà
n

h 
lắ

n
g 

n
gh

e 
và

 
ti

ếp
 t

hu
 c

ác
 ý

 
ki

ến
 g

óp
 ý

 
củ

a 
do

an
h 

n
gh

iệ
p 

(%
D

N
) 

Lã
n

h 
đạ

o 
sở

, b
an

, 
n

gà
n

h 
 

ch
ư

a 
gi

ải
 

qu
yế

t 
n

ha
n

h 
ch

ón
g 

và
 

tr
iệ

t 
để

 c
ác

 
vấ

n
 đ

ề 
cụ

 
th

ể 
củ

a 
D

N
 

(%
D

N
) 

Tồ
n

 t
ại

 h
iệ

n
 

tư
ợ

n
g 

“t
rê

n
 

bả
o 

dư
ớ

i 
kh

ôn
g 

n
gh

e”
 

di
ễn

 r
a 

tr
on

g 
đơ

n
 v

ị 
(%

D
N

) 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
7,

31
 

87
,4

1%
 

88
,7

3%
 

85
,2

8%
 

92
,3

2%
 

42
,8

1%
 

42
,3

3%
 

Sở
 T

N
&

M
T 

7,
23

 
88

,1
8%

 
88

,0
6%

 
85

,2
3%

 
92

,2
1%

 
42

,9
7%

 
44

,0
2%

 
Sở

 X
ây

 d
ự

n
g 

7,
26

 
87

,7
8%

 
88

,3
8%

 
85

,2
1%

 
92

,1
2%

 
42

,5
9%

 
43

,3
5%

 
Sở

 C
ôn

g 
th

ư
ơ

n
g 

7,
03

 
88

,2
5%

 
87

,7
1%

 
85

,2
9%

 
92

,2
1%

 
42

,6
7%

 
47

,8
8%

 
Sở

 L
Đ

, T
B

 &
 X

H
 

7,
04

 
87

,8
0%

 
87

,2
9%

 
85

,5
0%

 
92

,1
0%

 
43

,1
6%

 
46

,0
8%

 
Sở

 N
N

 &
 P

TN
T 

6,
84

 
86

,9
3%

 
87

,9
0%

 
84

,9
2%

 
91

,9
8%

 
43

,3
7%

 
47

,9
8%

 
Sở

 G
TV

T 
7,

28
 

87
,7

7%
 

88
,7

4%
 

85
,4

0%
 

92
,2

2%
 

42
,9

7%
 

43
,4

3%
 

Sở
 K

H
&

CN
 

7,
20

 
87

,3
0%

 
89

,0
6%

 
84

,9
8%

 
92

,0
2%

 
43

,4
9%

 
43

,1
5%

 
Th

an
h 

tr
a 

tỉ
n

h 
7,

06
 

87
,2

8%
 

87
,9

1%
 

85
,0

7%
 

92
,0

0%
 

43
,6

3%
 

44
,3

8%
 

B
Q

L 
K

K
T 

tỉ
n

h 
7,

04
 

87
,0

2%
 

87
,9

8%
 

84
,9

6%
 

91
,9

6%
 

43
,5

1%
 

44
,3

1%
 

Cụ
c 

Th
u

ế 
tỉ

n
h 

7,
34

 
87

,9
6%

 
88

,8
5%

 
84

,9
4%

 
91

,9
9%

 
42

,2
7%

 
42

,5
1%

 
B

H
X

H
 t

ỉn
h 

7,
33

 
87

,9
0%

 
88

,8
5%

 
85

,6
9%

 
92

,0
5%

 
42

,2
3%

 
43

,5
1%

 
Sở

 T
ài

 c
hí

n
h 

7,
30

 
87

,7
5%

 
88

,5
8%

 
85

,4
8%

 
92

,6
7%

 
42

,7
1%

 
43

,8
3%

 
Cụ

c 
Q

LT
T 

7,
03

 
87

,1
3%

 
87

,7
2%

 
85

,0
0%

 
91

,9
2%

 
43

,4
3%

 
44

,4
9%

 
Sở

 T
T&

TT
 

7,
16

 
87

,1
3%

 
87

,7
4%

 
85

,0
2%

 
91

,9
1%

 
43

,5
6%

 
41

,9
5%

 
Sở

 V
H

,T
T&

D
L 

7,
02

 
87

,1
3%

 
87

,7
5%

 
85

,1
5%

 
91

,7
8%

 
43

,4
6%

 
44

,5
6%

 
Cô

n
g 

an
 t

ỉn
h 

6,
93

 
87

,0
7%

 
87

,9
8%

 
86

,0
2%

 
92

,1
6%

 
43

,5
3%

 
47

,9
3%
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2. Kết quả đánh giá cấp địa phương tỉnh Gia Lai 

Cấp đ
ịa 

phư
ơ

n
g 

D
D

CI 2020 
Tín

h 
m

in
h 

bạch 

Tín
h 

n
ăn

g 
độn

g 

Chi phí 
thờ

i 
gian

 

Chi phí 
khôn

g chín
h 

thứ
c 

Cạn
h 

tran
h bìn

h 
đẳn

g 

H
ỗ 

trợ
 

D
N

 
Thiết chế 
pháp lý 

V
ai trò 

n
gư

ờ
i đứ

n
g 

đầu
 

Đ
iểm

 
số 

X
ếp hạng 

TX
. A

yu
n

 Pa 
69,25 

1 
7,12 

7,87 
7,06 

6,07 
6,81 

7,25 
6,95 

6,67 
TX

. A
n

 K
hê 

68,61 
2 

6,63 
7,27 

6,97 
6,94 

6,39 
7,24 

7,22 
6,45 

H
. Đ

ứ
c Cơ

 
67,43 

3 
6,56 

7,15 
5,62 

6,81 
6,99 

7,29 
7,14 

6,92 
H

. Đ
ak Pơ

 
66,82 

4 
7,08 

7,86 
5,46 

6,75 
6,81 

6,74 
7,18 

6,21 
H

. K
rôn

g Pa
 

63,77 
5 

6,19 
6,17 

5,35 
6,32 

6,81 
7,11 

7,83 
6,04 

TP. Pleiku
 

63,19 
6 

6,98 
7,27 

5,94 
5,51 

4,62 
7,38 

6,80 
6,31 

H
. Đ

ak Đ
oa

 
63,05 

7 
5,31 

6,63 
6,98 

7,58 
4,73 

6,56 
5,90 

6,27 
H

. C
hư

 Prôn
g 

61,84 
8 

6,96 
6,29 

5,11 
6,72 

7,20 
6,50 

5,32 
5,57 

H
. Ia G

ra
i 

61,51 
9 

6,56 
6,12 

5,85 
6,15 

6,00 
6,85 

6,55 
5,43 

H
. K

ôn
g C

hro 
61,44 

10 
6,52 

7,16 
6,36 

4,63 
6,95 

5,71 
5,92 

6,30 
H

. Ia Pa
 

61,38 
11 

6,85 
5,04 

5,88 
5,38 

6,80 
7,17 

6,86 
5,56 

H
. K

ban
g 

57,47 
12 

6,48 
6,03 

6,23 
5,83 

3,75 
6,59 

5,62 
5,11 

H
. C

hư
 Sê 

56,49 
13 

5,75 
5,38 

4,95 
5,18 

6,06 
6,59 

7,16 
4,98 

H
. M

an
g Y

an
g 

56,42 
14 

5,71 
5,53 

5,18 
5,71 

4,67 
6,40 

6,93 
5,32 

H
. C

hư
 Pư

h 
53,71 

15 
5,27 

4,64 
4,66 

5,78 
5,72 

6,91 
5,74 

4,75 
H

. C
hư

 Păh 
52,83 

16 
6,61 

4,29 
4,20 

5,41 
4,57 

6,19 
6,05 

4,94 
H

. Phú
 Thiện

 
52,01 

17 
4,76 

6,03 
5,55 

4,32 
4,36 

7,19 
4,82 

5,10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ca
o n

hất 
69,25 

 
7,12 

7,87 
7,06 

7,58 
7,20 

7,38 
7,83 

6,92 
Tru

n
g vị 

61,51 
 

6,56 
6,17 

5,62 
5,83 

6,06 
6,85 

6,80 
5,57 

Thấp n
hất 

52,01 
 

4,76 
4,29 

4,20 
4,32 

3,75 
5,71 

4,82 
4,75 
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2.1. Tính minh bạch 

Cấ
p 

đ
ịa

 
ph

ư
ơ

n
g 

CS
TP

 1
: 

Tí
n

h 
m

in
h 

bạ
ch

 

K
hả

 n
ăn

g 
ti

ếp
 c

ận
 t

ài
 

li
ệu

, t
hô

n
g 

ti
n

 (t
ài

 li
ệu

 
qu

y 
ho

ạc
h 

ho
ặc

 v
ăn

 
bả

n
 q

u
y 

ph
ạ

m
 p

há
p 

lu
ật

) c
ủ

a 
cấ

p 
đị

a 
ph

ư
ơ

n
g 

dễ
 

dà
n

g 
(%

D
N

) 

Cầ
n

 c
ó 

“m
ối

 
qu

an
 h

ệ"
 đ

ể 
có

 t
hể

 t
iế

p 
cậ

n
 đ

ư
ợ

c 
tà

i 
li

ệu
 c

ủ
a 

cấ
p 

đị
a 

ph
ư

ơ
n

g 
(%

D
N

) 

D
N

 c
ó 

tr
u

y 
cậ

p 
và

o 
w

eb
si

te
 c

ủ
a 

cá
c 

cấ
p 

đị
a 

ph
ư

ơ
n

g 
(%

D
N

) 

Tí
n

h 
hữ

u
 íc

h 
củ

a 
th

ôn
g 

ti
n

 t
rê

n
 

W
eb

si
te

 c
ủ

a 
cấ

p 
đị

a 
ph

ư
ơ

n
g 

(%
D

N
) 

Tí
n

h 
kị

p 
th

ờ
i c

u
n

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

ti
n

 (%
D

N
) 

M
ứ

c 
độ

 đ
ầy

 
đủ

, r
õ 

rà
n

g 
củ

a 
n

ội
 

du
n

g 
th

ôn
g 

ti
n

 (%
D

N
) 

Cá
n

 b
ộ 

n
hi

ệt
 

tì
n

h 
cu

n
g 

cấ
p 

cá
c 

th
ôn

g 
ti

n
 

ch
o 

d
oa

n
h 

n
gh

iệ
p 

(%
D

N
) 

TP
. P

le
ik

u
 

6,
98

 
76

,2
6%

 
17

,2
7%

 
72

,9
9%

 
86

,8
7%

 
85

,0
0%

 
40

,2
9%

 
30

,2
2%

 
TX

. A
n

 K
hê

 
6,

63
 

59
,2

6%
 

16
,6

7%
 

70
,3

7%
 

85
,7

1%
 

89
,0

9%
 

50
,9

1%
 

40
,0

0%
 

TX
. A

yu
n

 P
a 

7,
12

 
80

,0
0%

 
23

,5
3%

 
68

,5
7%

 
83

,3
3%

 
94

,4
4%

 
50

,0
0%

 
36

,1
1%

 
H

. C
hư

 S
ê 

5,
75

 
70

,0
0%

 
16

,0
0%

 
75

,5
1%

 
75

,6
8%

 
82

,0
0%

 
42

,0
0%

 
30

,6
1%

 
H

. I
a 

G
ra

i 
6,

56
 

75
,6

1%
 

9,
76

%
 

56
,1

0%
 

80
,9

5%
 

87
,8

0%
 

51
,2

2%
 

34
,1

5%
 

H
. C

hư
 P

rô
n

g 
6,

96
 

70
,6

9%
 

24
,1

4%
 

67
,2

4%
 

89
,7

4%
 

79
,3

1%
 

58
,6

2%
 

39
,6

6%
 

H
. Đ

ak
 Đ

oa
 

5,
31

 
76

,7
4%

 
21

,4
3%

 
69

,0
5%

 
72

,0
0%

 
79

,5
5%

 
59

,0
9%

 
20

,4
5%

 
H

. Đ
ứ

c 
Cơ

 
6,

56
 

72
,3

4%
 

17
,3

9%
 

65
,9

6%
 

74
,1

9%
 

90
,9

1%
 

61
,7

0%
 

42
,5

5%
 

H
. C

hư
 P

ăh
 

6,
61

 
75

,5
6%

 
31

,8
2%

 
75

,5
6%

 
83

,8
7%

 
97

,7
3%

 
44

,4
4%

 
33

,3
3%

 
H

. K
B

an
g 

6,
48

 
75

,6
8%

 
20

,0
0%

 
72

,9
7%

 
84

,6
2%

 
85

,0
0%

 
42

,5
0%

 
25

,0
0%

 
H

. C
hư

 P
ư

h 
5,

27
 

70
,0

0%
 

25
,0

0%
 

60
,0

0%
 

84
,2

1%
 

85
,7

1%
 

53
,3

3%
 

17
,1

4%
 

H
. K

rô
n

g 
Pa

 
6,

19
 

80
,0

0%
 

11
,7

6%
 

57
,5

8%
 

66
,6

7%
 

97
,1

4%
 

65
,7

1%
 

31
,4

3%
 

H
. Đ

ak
 P

ơ
 

7,
08

 
69

,2
3%

 
10

,2
6%

 
57

,8
9%

 
81

,8
2%

 
94

,8
7%

 
63

,1
6%

 
35

,9
0%

 
H

. I
a 

Pa
 

6,
85

 
73

,3
3%

 
24

,1
4%

 
60

,0
0%

 
85

,7
1%

 
96

,8
8%

 
65

,6
3%

 
28

,1
3%

 
H

. M
an

g 
Y

an
g 

5,
71

 
58

,3
3%

 
14

,2
9%

 
48

,4
8%

 
87

,5
0%

 
72

,5
0%

 
62

,5
0%

 
45

,0
0%

 
H

. P
hú

 T
hi

ện
 

4,
76

 
68

,7
5%

 
21

,8
8%

 
58

,0
6%

 
83

,3
3%

 
81

,2
5%

 
43

,7
5%

 
18

,7
5%

 
H

. K
ôn

g 
C

hr
o 

6,
52

 
73

,3
3%

 
20

,0
0%

 
65

,5
2%

 
89

,4
7%

 
87

,1
0%

 
45

,1
6%

 
23

,3
3%
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2.2. Tính năng động 

Cấp đ
ịa 

phư
ơ

n
g 

CSTP 2: 
Tín

h 
n

ăn
g 

độn
g 

K
hả n

ăn
g vận

 
dụ

n
g lin

h hoạt 
chín

h sách, chủ
 

trư
ơ

n
g, qu

y địn
h 

pháp lu
ật củ

a 
lãn

h đạ
o cấp địa 

phư
ơ

n
g (%

D
N

) 

Cấp đ
ịa phư

ơ
n

g 
chủ

 độn
g n

ghiên
 

cứ
u

, trao đổi 
tron

g việc giả
i 

qu
yết n

hữ
n

g vấn
 

đề m
ớ

i phát sin
h 

(%
D

N
) 

Cấp đ
ịa phư

ơ
n

g 
kịp thờ

i n
ắm

 bắt 
và có phư

ơ
n

g án
 

xử
 lý n

hữ
n

g bất 
cập, vư

ớ
n

g m
ắc 

củ
a D

N
 tron

g 
phạ

m
 vi qu

yền
 

hạn
 và trách 

n
hiệm

 củ
a m

ìn
h 

(%
D

N
) 

Cấp đ
ịa phư

ơ
n

g 
chủ

 độn
g tha

m
 

m
ư

u
 U

B
N

D
 tỉn

h 
các đề xu

ất/giải 
pháp hỗ trợ

 
D

N
/cả

i thiện
 m

ôi 
trư

ờ
n

g đầu
 tư

 
trên

 địa bàn
 

(%
D

N
) 

Tỷ lệ đ
ồn

g ý vớ
i 

n
hận

 đ
ịn

h “C
ó 

hiện
 tư

ợ
n

g trì 
hoãn

/chậm
 trễ 

cấp địa phư
ơ

n
g 

khi thự
c hiện

 các 
qu

yết địn
h/chủ

 
trư

ơ
n

g củ
a cấp 

trên
” (%

D
N

) 
TP. Pleiku

 
7,27 

95,68%
 

46,32%
 

77,70%
 

60,00%
 

20,90%
 

TX
. A

n
 K

hê 
7,27 

90,38%
 

37,74%
 

75,93%
 

68,52%
 

17,31%
 

TX
. A

yu
n

 Pa 
7,87 

94,44%
 

35,29%
 

85,71%
 

80,00%
 

26,47%
 

H
. C

hư
 Sê 

5,38 
94,00%

 
38,00%

 
75,00%

 
56,25%

 
31,25%

 

H
. Ia G

ra
i 

6,12 
90,24%

 
34,15%

 
78,05%

 
56,10%

 
19,51%

 

H
. C

hư
 Prôn

g 
6,29 

94,83%
 

43,10%
 

75,86%
 

60,34%
 

28,07%
 

H
. Đ

ak Đ
oa

 
6,63 

93,18%
 

34,09%
 

72,73%
 

59,52%
 

18,60%
 

H
. Đ

ứ
c Cơ

 
7,15 

97,83%
 

41,86%
 

86,67%
 

80,00%
 

39,53%
 

H
. C

hư
 Păh 

4,29 
75,56%

 
52,27%

 
59,52%

 
56,82%

 
20,00%

 

H
. K

B
an

g 
6,03 

94,44%
 

25,64%
 

71,43%
 

54,29%
 

19,35%
 

H
. C

hư
 Pư

h 
4,64 

96,77%
 

54,55%
 

59,38%
 

56,67%
 

41,94%
 

H
. K

rôn
g Pa

 
6,17 

90,91%
 

45,45%
 

84,38%
 

69,70%
 

34,38%
 

H
. Đ

ak Pơ
 

7,86 
92,31%

 
43,24%

 
76,92%

 
72,97%

 
18,92%

 

H
. Ia Pa

 
5,04 

89,29%
 

44,83%
 

65,52%
 

55,56%
 

27,59%
 

H
. M

an
g Y

an
g 

5,53 
91,67%

 
41,18%

 
60,00%

 
58,82%

 
25,00%

 

H
. Phú

 Thiện
 

6,03 
93,75%

 
46,88%

 
59,38%

 
61,29%

 
25,81%

 

H
. K

ôn
g C

hro 
7,16 

89,29%
 

41,94%
 

65,52%
 

75,86%
 

20,00%
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2.3. Chi phí thời gian 

Cấ
p 

đị
a 

ph
ư

ơn
g 

CS
TP

 3
: 

Ch
i p

hí
 

th
ời

 
gi

an
 

Tỷ
 lệ

 D
N

 
bị

 t
ha

nh
 

tr
a,

 k
iể

m
 

tr
a 

từ
 2

 
lầ

n 
tr

ở 
lê

n 
tr

on
g 

nă
m

 q
u

a 
(%

D
N

) 

N
ội

 d
u

ng
 

th
an

h,
 k

iể
m

 
tr

a 
kh

ôn
g 

tr
ù

ng
 lặ

p 
 

(t
rư

ờ
ng

 h
ợp

 
D

N
 b

ị t
ha

nh
 

ki
ểm

 t
ra

 t
ừ

 
2 

lầ
n 

tr
ở 

lê
n 

tr
on

g 
nă

m
) 

(%
D

N
) 

N
ội

 d
u

ng
 

th
an

h,
 k

iể
m

 
tr

a 
đú

ng
 

nh
ư

 t
ro

ng
 

ph
ạm

 v
i c

ủ
a 

Q
u

yế
t 

đị
nh

 
th

an
h,

 k
iể

m
 

tr
a 

đã
 b

an
 

hà
nh

 (%
D

N
) 

Cá
c 

cu
ộc

 
th

an
h 

ki
ểm

 t
ra

 
gi

úp
 D

N
 

kh
ắc

 
ph

ụ
c 

cá
c 

sa
i s

ót
 

tr
on

g 
ho

ạt
 

độ
ng

 k
in

h 
do

an
h 

(%
D

N
) 

Cá
n 

bộ
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
rõ

 
rà

ng
, 

đầ
y 

đủ
 

(%
D

N
) 

M
ứ

c 
độ

 
tu

ân
 t

hủ
 

qu
y 

đị
nh

 
về

 t
hờ

i 
gi

an
 x

ử
 

lý
 T

TH
C 

tạ
i c

ấp
 

đị
a 

ph
ư

ơn
g 

(%
D

N
) 

Tỷ
 lệ

 D
N

 
đi

 t
ừ

 1
-2

 
lầ

n 
để

 
ho

àn
 t

ất
  

TT
H

C 
(k

hô
ng

 k
ể 

lầ
n 

đế
n 

tì
m

 h
iể

u
 

đầ
u

 t
iê

n)
 

(%
D

N
) 

Cô
ng

 t
ác

 
ph

ối
 h

ợp
 

để
 g

iả
i 

qu
yế

t 
cô

ng
 v

iệ
c 

ch
o 

D
N

 
củ

a 
đơ

n 
vị

 đ
ư

ợc
 

th
ự

c 
hi

ện
 t

ốt
 

Có
 h

iệ
n 

tư
ợn

g 
đù

n 
đẩ

y 
cô

ng
 

vi
ệc

 t
ại

 đ
ơn

 
vị

 v
à/

ho
ặc

 
đơ

n 
vị

 đ
ù

n 
đẩ

y 
cô

ng
 

vi
ệc

 lê
n 

cấ
p 

có
 t

hẩ
m

 
qu

yề
n 

ca
o 

hơ
n

 
TP

. P
le

ik
u

 
5,

94
 

17
,3

9%
 

36
,3

6%
 

62
,1

6%
 

91
,0

9%
 

97
,0

6%
 

91
,9

1%
 

86
,6

7%
 

88
,3

2%
 

28
,3

6%
 

TX
. A

n
 K

hê
 

6,
97

 
10

,0
0%

 
40

,0
0%

 
60

,0
0%

 
92

,3
1%

 
94

,5
5%

 
96

,3
6%

 
94

,4
4%

 
86

,7
9%

 
30

,7
7%

 
TX

. A
yu

n
 P

a 
7,

06
 

30
,3

0%
 

50
,0

0%
 

57
,8

9%
 

96
,4

3%
 

94
,4

4%
 

97
,1

4%
 

88
,5

7%
 

96
,9

7%
 

27
,2

7%
 

H
. C

hư
 S

ê 
4,

95
 

22
,0

0%
 

20
,0

0%
 

69
,5

7%
 

89
,3

6%
 

86
,0

0%
 

94
,0

0%
 

87
,7

6%
 

96
,0

0%
 

24
,0

0%
 

H
. I

a 
G

ra
i 

5,
85

 
21

,9
5%

 
33

,3
3%

 
77

,7
8%

 
87

,5
0%

 
90

,2
4%

 
92

,6
8%

 
95

,1
2%

 
90

,0
0%

 
30

,7
7%

 
H

. C
hư

 
Pr

ôn
g 

5,
11

 
29

,3
1%

 
28

,5
7%

 
59

,3
8%

 
85

,9
6%

 
93

,1
0%

 
98

,2
8%

 
86

,2
1%

 
89

,6
6%

 
34

,4
8%

 

H
. Đ

ak
 Đ

oa
 

6,
98

 
11

,3
6%

 
33

,3
3%

 
78

,5
7%

 
83

,3
3%

 
95

,3
5%

 
95

,3
5%

 
93

,1
8%

 
84

,0
9%

 
15

,9
1%

 
H

. Đ
ứ

c 
Cơ

 
5,

62
 

11
,3

6%
 

33
,3

3%
 

54
,5

5%
 

85
,2

9%
 

91
,3

0%
 

95
,6

5%
 

80
,4

3%
 

97
,7

3%
 

18
,1

8%
 

H
. C

hư
 P

ăh
 

4,
20

 
28

,5
7%

 
36

,3
6%

 
65

,5
2%

 
82

,9
3%

 
88

,8
9%

 
95

,5
6%

 
82

,9
3%

 
95

,4
5%

 
41

,8
6%

 
H

. K
B

an
g 

6,
23

 
18

,7
5%

 
50

,0
0%

 
75

,0
0%

 
87

,5
0%

 
95

,0
0%

 
94

,8
7%

 
82

,5
0%

 
97

,1
4%

 
38

,7
1%

 
H

. C
hư

 P
ư

h 
4,

66
 

20
,0

0%
 

25
,0

0%
 

60
,0

0%
 

88
,8

9%
 

94
,4

4%
 

91
,4

3%
 

90
,6

3%
 

84
,3

8%
 

41
,3

8%
 

H
. K

rô
n

g 
Pa

 
5,

35
 

28
,0

0%
 

33
,3

3%
 

76
,9

2%
 

90
,9

1%
 

91
,4

3%
 

94
,2

9%
 

82
,8

6%
 

96
,9

7%
 

35
,2

9%
 

H
. Đ

ak
 P

ơ
 

5,
46

 
27

,7
8%

 
25

,0
0%

 
70

,0
0%

 
93

,9
4%

 
94

,8
7%

 
94

,8
7%

 
82

,0
5%

 
86

,1
1%

 
20

,0
0%

 
H

. I
a 

Pa
 

5,
88

 
25

,0
0%

 
33

,3
3%

 
64

,7
1%

 
84

,6
2%

 
96

,8
8%

 
96

,8
8%

 
90

,6
3%

 
85

,7
1%

 
35

,7
1%

 
H

. M
an

g 
Y

an
g 

5,
18

 
29

,0
3%

 
25

,0
0%

 
61

,9
0%

 
96

,4
3%

 
97

,5
0%

 
92

,5
0%

 
85

,0
0%

 
87

,8
8%

 
38

,7
1%

 

H
. P

hú
 T

hi
ện

 
5,

55
 

29
,0

3%
 

40
,0

0%
 

50
,0

0%
 

84
,6

2%
 

96
,8

8%
 

93
,7

5%
 

90
,6

3%
 

90
,0

0%
 

33
,3

3%
 

H
. K

ôn
g 

Ch
ro

 
6,

36
 

26
,9

2%
 

33
,3

3%
 

76
,9

2%
 

95
,2

4%
 

96
,6

7%
 

87
,1

0%
 

93
,5

5%
 

96
,3

0%
 

37
,0

4%
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2.4. Chi phí không chính thức 

Cấp đ
ịa 

phư
ơ

n
g 

CSTP 4: Chi phí 
khôn

g chín
h 

thứ
c 

Tỷ lệ %
 D

N
 có trả 

chi phí khôn
g 

chín
h thứ

c 
(%

D
N

) 

H
iện

 tư
ợ

n
g 

n
hũ

n
g n

hiễu
 là 

phổ biến
 khi giả

i 
qu

yết TTH
C hoặc 

các côn
g việc 

liên
 qu

an
 tạ

i cấp 
địa phư

ơ
n

g 
(%

D
N

) 

Các khoản
 chi 

phí khôn
g chín

h 
thứ

c ở
 m

ứ
c chấp 

n
hận

 đư
ợ

c 
(%

D
N

) 

Côn
g việc khôn

g 
đạt kết qu

ả n
ếu

 
khôn

g chi trả chi 
phí khôn

g chín
h 

thứ
c (%

D
N

) 

Chi phí khôn
g 

chín
h thứ

c đư
ợ

c 
giả

m
 bớ

t (về giá 
trị khoản

 
CPK

C
T) (%

D
N

) 
TP. Pleiku

 
5,51 

13,14%
 

16,79%
 

35,34%
 

25,76%
 

30,69%
 

TX
. A

n
 K

hê 
6,94 

18,18%
 

23,64%
 

37,74%
 

9,43%
 

39,47%
 

TX
. A

yu
n

 Pa 
6,07 

13,89%
 

11,11%
 

34,29%
 

14,29%
 

20,69%
 

H
. C

hư
 Sê 

5,18 
8,33%

 
16,00%

 
34,04%

 
28,00%

 
23,91%

 

H
. Ia G

ra
i 

6,15 
4,88%

 
17,07%

 
15,00%

 
20,51%

 
43,48%

 

H
. C

hư
 Prôn

g 
6,72 

12,07%
 

13,79%
 

27,59%
 

20,69%
 

43,90%
 

H
. Đ

ak Đ
oa

 
7,58 

18,60%
 

6,82%
 

31,82%
 

9,09%
 

38,10%
 

H
. Đ

ứ
c Cơ

 
6,81 

13,33%
 

8,70%
 

28,26%
 

15,22%
 

34,48%
 

H
. C

hư
 Păh 

5,41 
10,00%

 
29,55%

 
22,73%

 
15,91%

 
38,46%

 

H
. K

B
an

g 
5,83 

10,26%
 

12,82%
 

37,84%
 

28,21%
 

28,00%
 

H
. C

hư
 Pư

h 
5,78 

19,44%
 

31,43%
 

32,35%
 

9,09%
 

38,46%
 

H
. K

rôn
g Pa

 
6,32 

2,86%
 

8,82%
 

21,88%
 

22,86%
 

31,25%
 

H
. Đ

ak Pơ
 

6,75 
15,79%

 
13,16%

 
35,29%

 
13,89%

 
32,14%

 

H
. Ia Pa

 
5,38 

9,68%
 

12,90%
 

17,24%
 

16,67%
 

28,57%
 

H
. M

an
g Y

an
g 

5,71 
15,00%

 
25,00%

 
30,77%

 
17,95%

 
38,46%

 

H
. Phú

 Thiện
 

4,32 
21,88%

 
16,67%

 
32,26%

 
28,13%

 
32,00%

 

H
. K

ôn
g C

hro 
4,63 

13,33%
 

19,35%
 

16,00%
 

13,33%
 

26,67%
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2.5. Cạnh tranh bình đẳng 

Cấ
p 

đ
ịa

 
ph

ư
ơ

n
g 

CS
TP

 5
: 

Cạ
n

h 
tr

an
h 

bì
n

h 
đ

ẳn
g 

Cá
c 

lã
n

h 
đạ

o 
cấ

p 
đ

ịa
 

ph
ư

ơ
n

g 
có

 
D

N
 s

ân
 s

au
, 

D
N

 t
hâ

n
 

hữ
u

 (%
D

N
) 

D
N

 s
ân

 s
au

, 
D

N
 t

hâ
n

 
hữ

u
 đ

ư
ợ

c 
ư

u
 á

i h
ơ

n
 

tr
on

g 
ti

ếp
 

cậ
n

 n
gu

ồn
 

lự
c 

n
hà

 
n

ư
ớ

c 
(v

í d
ụ

: 
đấ

u
 t

hầ
u

, 
kh

oá
n

g 
sả

n
…

) 
(%

D
N

) 

D
N

 lớ
n

 
đư

ợ
c 

ư
u

 á
i 

hơ
n

 D
N

N
V

V
 

tr
on

g 
vi

ệc
 

ti
ếp

 c
ận

 
th

ôn
g 

ti
n

 
(%

D
N

) 

D
N

 lớ
n

 
đư

ợ
c 

ư
u

 
ti

ên
 h

ơ
n

 
D

N
N

V
V

 
tr

on
g 

qu
á 

tr
ìn

h 
gi

ải
 

qu
yế

t 
ki

ến
 

n
gh

ị, 
kh

ó 
kh

ăn
 v

à 
TT

H
C 

(%
D

N
) 

D
N

 lớ
n

 
đư

ợ
c 

n
hi

ều
 

cơ
 c

hế
 ư

u
 

đã
i h

ơ
n

 s
o 

vớ
i D

N
N

V
V

 
(%

D
N

) 

V
iệ

c 
ư

u
 á

i 
ch

o 
cá

c 
D

N
 

lớ
n

, D
N

 s
ân

 
sa

u
, D

N
 

th
ân

 h
ữ

u
 c

ó 
gâ

y 
kh

ó 
kh

ăn
 c

ho
 

D
N

 (%
D

N
) 

Cấ
p 

đ
ịa

 
ph

ư
ơ

n
g 

th
ư

ờ
n

g 
xu

yê
n

 q
u

an
 

tâ
m

 đ
ến

 c
ác

 
D

N
N

V
V

 
(%

D
N

) 
TP

. P
le

ik
u

 
4,

62
 

11
,5

9%
 

43
,9

3%
 

22
,0

3%
 

35
,6

5%
 

35
,3

4%
 

23
,7

3%
 

7,
58

%
 

TX
. A

n
 K

hê
 

6,
39

 
15

,3
8%

 
35

,0
0%

 
26

,6
7%

 
21

,2
8%

 
26

,0
9%

 
21

,2
8%

 
18

,3
7%

 
TX

. A
yu

n
 P

a 
6,

81
 

5,
71

%
 

40
,7

4%
 

32
,2

6%
 

30
,0

0%
 

33
,3

3%
 

28
,5

7%
 

29
,0

3%
 

H
. C

hư
 S

ê 
6,

06
 

18
,0

0%
 

33
,3

3%
 

46
,8

1%
 

44
,9

0%
 

48
,9

8%
 

15
,2

2%
 

24
,0

0%
 

H
. I

a 
G

ra
i 

6,
00

 
12

,2
0%

 
34

,2
1%

 
22

,5
0%

 
24

,3
9%

 
20

,5
1%

 
17

,5
0%

 
7,

50
%

 
H

. C
hư

 P
rô

n
g 

7,
20

 
8,

62
%

 
38

,1
8%

 
32

,7
6%

 
29

,3
1%

 
34

,4
8%

 
19

,6
4%

 
25

,8
6%

 
H

. Đ
ak

 Đ
oa

 
4,

73
 

15
,9

1%
 

51
,2

8%
 

18
,6

0%
 

20
,9

3%
 

20
,9

3%
 

30
,9

5%
 

13
,9

5%
 

H
. Đ

ứ
c 

Cơ
 

6,
99

 
4,

44
%

 
41

,1
8%

 
20

,4
5%

 
24

,4
4%

 
21

,4
3%

 
19

,4
4%

 
15

,9
1%

 
H

. C
hư

 P
ăh

 
4,

57
 

8,
89

%
 

57
,1

4%
 

44
,1

9%
 

41
,8

6%
 

30
,9

5%
 

37
,2

1%
 

26
,6

7%
 

H
. K

B
an

g 
3,

75
 

6,
06

%
 

46
,1

5%
 

28
,5

7%
 

40
,0

0%
 

37
,9

3%
 

32
,1

4%
 

6,
67

%
 

H
. C

hư
 P

ư
h 

5,
72

 
10

,7
1%

 
54

,5
5%

 
43

,4
8%

 
37

,5
0%

 
37

,5
0%

 
20

,0
0%

 
22

,7
3%

 
H

. K
rô

n
g 

Pa
 

6,
81

 
8,

57
%

 
30

,0
0%

 
17

,6
5%

 
15

,1
5%

 
21

,8
8%

 
27

,2
7%

 
18

,1
8%

 
H

. Đ
ak

 P
ơ

 
6,

81
 

5,
41

%
 

32
,1

4%
 

20
,5

9%
 

17
,1

4%
 

20
,0

0%
 

11
,4

3%
 

2,
78

%
 

H
. I

a 
Pa

 
6,

80
 

14
,8

1%
 

41
,1

8%
 

28
,0

0%
 

24
,0

0%
 

32
,0

0%
 

18
,1

8%
 

23
,0

8%
 

H
. M

an
g 

Y
an

g 
4,

67
 

15
,1

5%
 

57
,6

9%
 

45
,1

6%
 

37
,9

3%
 

46
,4

3%
 

13
,7

9%
 

12
,9

0%
 

H
. P

hú
 T

hi
ện

 
4,

36
 

16
,1

3%
 

57
,1

4%
 

40
,0

0%
 

20
,0

0%
 

45
,1

6%
 

25
,9

3%
 

16
,6

7%
 

H
. K

ôn
g 

C
hr

o 
6,

95
 

16
,6

7%
 

41
,6

7%
 

30
,7

7%
 

19
,2

3%
 

22
,2

2%
 

8,
70

%
 

14
,8

1%
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2.6. Hỗ trợ DN 

Cấp đ
ịa 

phư
ơ

n
g 

CSTP 6: 
H

ỗ trợ
 

doan
h 

n
ghiệp 

D
N

 đư
ợ

c m
ờ

i/thôn
g bá

o 
tha

m
 gia các chư

ơ
n

g 
trìn

h hỗ trợ
 D

N
 (khóa 

đào tạ
o, tập hu

ấn
, phổ 

biến
 chủ

 trư
ơ

n
g, chín

h 
sách, pháp lu

ật,…
) d

o 
cấp địa phư

ơ
n

g tổ chứ
c 

(%
D

N
) 

D
N

 đồn
g ý các 

chư
ơ

n
g trìn

h hỗ trợ
 

D
N

 là thiết thự
c 

(%
D

N
) 

D
N

 đư
ợ

c m
ờ

i/ thôn
g 

báo tha
m

 gia các 
chư

ơ
n

g trìn
h trao đ

ổi 
thôn

g tin
, đối thoại D

N
 

(%
D

N
) 

V
ư

ớ
n

g m
ắc, khó khăn

 
đư

ợ
c tháo gỡ

 kịp thờ
i 

tại/sau
 các bu

ổi đối 
thoạ

i, trao đổi thôn
g 

tin
 (%

D
N

) 
TP. Pleiku

 
7,38 

74,24%
 

86,44%
 

75,00%
 

95,05%
 

TX
. A

n
 K

hê 
7,24 

72,55%
 

88,24%
 

73,33%
 

94,74%
 

TX
. A

yu
n

 Pa 
7,25 

80,65%
 

82,35%
 

76,67%
 

92,31%
 

H
. C

hư
 Sê 

6,59 
74,00%

 
74,07%

 
81,63%

 
93,88%

 

H
. Ia G

ra
i 

6,85 
53,66%

 
93,75%

 
75,00%

 
97,30%

 

H
. C

hư
 Prôn

g 
6,50 

67,24%
 

89,29%
 

68,42%
 

94,55%
 

H
. Đ

ak Đ
oa

 
6,56 

77,27%
 

93,33%
 

60,47%
 

91,67%
 

H
. Đ

ứ
c Cơ

 
7,29 

69,77%
 

90,63%
 

69,05%
 

97,73%
 

H
. C

hư
 Păh 

6,19 
77,78%

 
80,00%

 
73,17%

 
90,00%

 

H
. K

B
an

g 
6,59 

76,47%
 

78,57%
 

76,92%
 

92,31%
 

H
. C

hư
 Pư

h 
6,91 

75,86%
 

78,57%
 

84,62%
 

90,00%
 

H
. K

rôn
g Pa

 
7,11 

73,08%
 

87,50%
 

75,00%
 

92,86%
 

H
. Đ

ak Pơ
 

6,74 
80,56%

 
90,00%

 
80,00%

 
80,65%

 

H
. Ia Pa

 
7,17 

71,43%
 

83,33%
 

82,14%
 

92,59%
 

H
. M

an
g Y

an
g 

6,40 
63,33%

 
91,67%

 
71,43%

 
92,31%

 

H
. Phú

 Thiện
 

7,19 
83,87%

 
70,59%

 
80,00%

 
96,55%

 

H
. K

ôn
g C

hro 
5,71 

79,17%
 

87,50%
 

58,82%
 

89,47%
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2.7. Thiết chế pháp lý 

Cấ
p 

đ
ịa

 
ph

ư
ơ

n
g 

CS
TP

 7
: 

Th
iế

t 
ch

ế 
ph

áp
 

lý
 

V
iệ

c 
th

ự
c 

th
i 

vă
n

 b
ản

 p
há

p 
lu

ật
 n

gh
iê

m
 

m
in

h,
 t

he
o 

đú
n

g 
qu

y 
tr

ìn
h,

 q
u

y 
đị

n
h 

(%
D

N
) 

Ph
ản

 á
n

h,
 k

iế
n

 
n

gh
ị, 

kh
iế

u
 n

ạ
i 

củ
a 

D
N

 lu
ôn

 
đư

ợ
c 

gi
ải

 q
u

yế
t 

th
ỏa

 đ
án

g 
(%

D
N

) 

D
N

 p
hả

i p
hả

n
 á

n
h,

 
ki

ến
 n

gh
ị, 

kh
iế

u
 

n
ại

 v
ư

ợ
t 

cấ
p 

m
ớ

i 
có

 t
hể

 g
iả

i q
u

yế
t 

đư
ợ

c 
vấ

n
 đ

ề 
(%

D
N

) 

Có
 c

ơ
 c

hế
 đ

ả
m

 b
ảo

 
cô

n
g 

bằ
n

g,
 m

in
h 

bạ
ch

 t
ro

n
g 

gi
ả

i 
qu

yế
t 

ph
ản

 á
n

h,
 

ki
ến

 n
gh

ị, 
kh

iế
u

 
n

ại
 (

%
D

N
) 

Có
 h

ỗ 
tr

ợ
 p

há
p 

lý
 

và
 c

ó 
kế

t 
qu

ả 
ch

o 
D

N
 p

hả
n

 á
n

h,
 k

iế
n

 
n

gh
ị, 

kh
iế

u
 n

ạ
i 

hà
n

h 
vi

 s
ai

 t
rá

i 
(%

D
N

) 
TP

. P
le

ik
u

 
6,

80
 

89
,3

1%
 

64
,1

8%
 

28
,7

9%
 

77
,6

9%
 

74
,4

2%
 

TX
. A

n
 K

hê
 

7,
22

 
88

,6
8%

 
66

,6
7%

 
11

,5
4%

 
74

,5
1%

 
68

,0
0%

 

TX
. A

yu
n

 P
a 

6,
95

 
85

,1
9%

 
73

,0
8%

 
23

,0
8%

 
81

,4
8%

 
74

,0
7%

 

H
. C

hư
 S

ê 
7,

16
 

90
,0

0%
 

70
,0

0%
 

34
,0

0%
 

86
,0

0%
 

71
,4

3%
 

H
. I

a 
G

ra
i 

6,
55

 
82

,9
3%

 
75

,0
0%

 
19

,5
1%

 
85

,3
7%

 
63

,4
1%

 

H
. C

hư
 P

rô
n

g 
5,

32
 

84
,4

8%
 

72
,4

1%
 

26
,3

2%
 

63
,1

6%
 

59
,6

5%
 

H
. Đ

ak
 Đ

oa
 

5,
90

 
80

,9
5%

 
70

,4
5%

 
11

,9
0%

 
90

,2
4%

 
47

,3
7%

 

H
. Đ

ứ
c 

Cơ
 

7,
14

 
97

,6
2%

 
51

,1
6%

 
35

,5
6%

 
90

,9
1%

 
59

,5
2%

 

H
. C

hư
 P

ăh
 

6,
05

 
90

,0
0%

 
70

,4
5%

 
35

,5
6%

 
79

,5
5%

 
52

,2
7%

 

H
. K

B
an

g 
5,

62
 

86
,6

7%
 

59
,2

6%
 

31
,0

3%
 

67
,8

6%
 

74
,0

7%
 

H
. C

hư
 P

ư
h 

5,
74

 
90

,3
2%

 
51

,6
1%

 
25

,9
3%

 
62

,9
6%

 
70

,3
7%

 

H
. K

rô
n

g 
Pa

 
7,

83
 

94
,1

2%
 

73
,5

3%
 

20
,5

9%
 

76
,4

7%
 

61
,7

6%
 

H
. Đ

ak
 P

ơ
 

7,
18

 
94

,4
4%

 
69

,4
4%

 
19

,4
4%

 
68

,5
7%

 
55

,8
8%

 

H
. I

a 
Pa

 
6,

86
 

89
,2

9%
 

75
,0

0%
 

30
,7

7%
 

76
,9

2%
 

66
,6

7%
 

H
. M

an
g 

Y
an

g 
6,

93
 

86
,6

7%
 

68
,7

5%
 

29
,0

3%
 

86
,6

7%
 

74
,1

9%
 

H
. P

hú
 T

hi
ện

 
4,

82
 

70
,0

0%
 

68
,7

5%
 

12
,5

0%
 

87
,1

0%
 

70
,0

0%
 

H
. K

ôn
g 

C
hr

o 
5,

92
 

88
,0

0%
 

66
,6

7%
 

35
,7

1%
 

76
,9

2%
 

64
,0

0%
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2.8. Vai trò người đứng đầu 

Cấp đ
ịa 

phư
ơ

n
g 

CSTP 
8: V

ai 
trò 

n
gư

ờ
i 

đứ
n

g 
đầu

 

Lãn
h đạ

o cấp 
địa phư

ơ
n

g có 
ản

h hư
ở

n
g 

qu
yết địn

h 
đến

 côn
g tác 

CC
H

C tạ
i địa 

phư
ơ

n
g 

(%
D

N
) 

Lãn
h đạ

o cấp 
địa phư

ơ
n

g  có 
tin

h thần
 d

á
m

 
qu

yết/d
ám

 là
m

 
và dá

m
 chịu

 
trách n

hiệm
 

(%
D

N
) 

Lãn
h đạ

o cấp 
địa phư

ơ
n

g  có 
hàn

h độn
g cụ

 
thể và thiết 
thự

c để giải 
qu

yết các vấn
 

đề củ
a d

oan
h 

n
ghiệp (%

D
N

) 

Lãn
h đạ

o cấp 
địa phư

ơ
n

g 
lắn

g n
ghe và 

tiếp thu
 các ý 

kiến
 góp ý củ

a 
doan

h n
ghiệp 

(%
D

N
) 

Lãn
h đạ

o cấp 
địa phư

ơ
n

g  
chư

a giải qu
yết 

n
han

h chón
g 

và triệt để các 
vấn

 đề cụ
 thể 

củ
a D

N
 (%

D
N

) 

Tồn
 tại hiện

 
tư

ợ
n

g “trên
 

bảo dư
ớ

i 
khôn

g n
ghe” 

diễn
 ra tron

g 
đơ

n
 vị  (%

D
N

) 
TP. Pleiku

 
6,31 

91,24%
 

89,05%
 

85,40%
 

91,97%
 

43,80%
 

67,15%
 

TX
. A

n
 K

hê 
6,45 

85,19%
 

84,62%
 

90,74%
 

87,04%
 

49,06%
 

40,38%
 

TX
. A

yu
n

 Pa 
6,67 

88,24%
 

90,63%
 

78,79%
 

91,18%
 

44,12%
 

48,28%
 

H
. C

hư
 Sê 

4,98 
79,59%

 
88,00%

 
82,00%

 
90,00%

 
53,06%

 
54,00%

 

H
. Ia G

ra
i 

5,43 
82,93%

 
82,93%

 
65,00%

 
85,37%

 
34,21%

 
39,02%

 

H
. C

hư
 Prôn

g 
5,57 

93,10%
 

92,98%
 

72,41%
 

83,93%
 

55,17%
 

50,88%
 

H
. Đ

ak Đ
oa

 
6,27 

95,45%
 

88,64%
 

65,91%
 

86,05%
 

47,62%
 

40,91%
 

H
. Đ

ứ
c Cơ

 
6,92 

88,89%
 

97,67%
 

66,67%
 

95,24%
 

34,88%
 

56,82%
 

H
. C

hư
 Păh 

4,94 
93,18%

 
88,10%

 
65,91%

 
86,05%

 
45,45%

 
63,64%

 

H
. K

B
an

g 
5,11 

94,29%
 

87,88%
 

63,33%
 

94,12%
 

51,72%
 

66,67%
 

H
. C

hư
 Pư

h 
4,75 

87,50%
 

76,67%
 

64,52%
 

80,00%
 

37,93%
 

39,29%
 

H
. K

rôn
g Pa

 
6,04 

84,85%
 

93,94%
 

66,67%
 

96,97%
 

60,61%
 

38,71%
 

H
. Đ

ak Pơ
 

6,21 
91,67%

 
97,30%

 
68,42%

 
94,74%

 
60,53%

 
50,00%

 

H
. Ia Pa

 
5,56 

89,66%
 

74,07%
 

81,48%
 

92,86%
 

46,15%
 

55,56%
 

H
. M

an
g Y

an
g 

5,32 
93,55%

 
86,67%

 
75,76%

 
87,10%

 
59,38%

 
53,33%

 

H
. Phú

 Thiện
 

5,10 
89,66%

 
83,87%

 
65,63%
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